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Đ ồi lời tự minh
Nhân một ngày đâu xuân, lang thang trên nẻo đường Chợ-Lớn, 

chợt nhìn có một hiệu sách bán các loại sách cũ bằng chữ Nho. Tạt vào 
xem, nhìn khắp các giá sách thấy có một cuốn đã củ, ngoài bìa đê chữ TẾ- 
ĐIÊN HÒA-THƯỢNG, với lấy giỏ xem thì ra là chuyện của Lý-Tu-Duyên, 
một vị La-Hán giáng trăn, làm nhièu điêu phúc thiện nhưng lại giả điên 
đ ể  che mắt tục. Thăý cuốn chuyện hay hay có tính cách vượt ngoài "ngã 
chấp” thế thường tỷ như chuyện Lỗ-Trí-Thâm nên phỏng dịch đ ể  rộng 
đường phán định.

Tế-EHên Tăng vốn là một vị Hòa-Thượng hữu danh trong Phật 
Giáo Sử thời Tống luật học uyên thâm, trí thức siêu việt, hành động tuyệt 
kỳ-

Tự c ổ  chí kim, người ta thường kh ổ  tâm thắc mắc hai ữiál cực 
Đạo, Đời đôi khi h iẩi lâm đến thành xa cách. Truyện Tế-Điên Tăng chính 
là một gạch nối dung hòa cả đạo lẫn đời bởi hành động có nhĩèu lúc vượt 
ngoài khuôn khổthỉên gia mà đó mới chính là tác động của khách tu thiên.

Đức và tài là hai điêu kiện nghìn xưa mến chuộng mà nghìn sau 
cũng phải n ã  gương. Đọc chuyện Tế-EHên Tăng chúng ta sẽ thấy được cái 
tâm đức cao sáng tuyệt vởíế và sẽ phải tán thưởng cái cạo tài của người đạt 
đạo.

Nếu đã có một vị Tăng ca vang câu :
Tri thời, đạt thế phương toàn ữìiện,
Diệu ngộ tam thừa vị tất nan.

nghĩa là :
Biết thời, biết thế đôi đường vẹn,
Bước tới Liên-Đài cũng dễ tíiôi. 

thì quả là vị đó đã đạt được cái tinh thân cao đẹp của Tế-EHên Tăng vậy.
Cuốn chuyện đá nát ntìâu, câu văn lại quá cổ, người dịch lại 

không có ý kiến gì thêm bớt cho đượm nòng hương vị tăn phong. Lẽ di 
nhiên có thể là một món ăn quá củ, nhàm chán cho những ai ưa loại tân 
tiến. Nhưng dịch giả còn một chứ hy vọng nơi dộc giả khoan lượng không 
tìm cái đẹp ở  câu văn mà tìm cái cao tuyệt ở  hành động và từ ý.

Cư SI KHẢNH VÃN
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HỒI THỨ NHẤT
NÚI Thiến-Thal MẬu-Xuắn cầu tự, 
Chùa Quốc Thanh La Hán giáng trần.

nói chuyện về đời Tống niên hiệu Thiệu-Hưng năm 
đầu, trong trào có một người họ Lý tên Khiêm, điển tự Mậu-Xuân làm 
quan tới chức Kinh-Doanh Tiết-ĐỘ-Sứ, nguyên quán ở  Thái-Châu 
thuộc tỉnh Tríết-Giang có vợ là Mông-Thị. cả  hai vợ chồng đều là 
người hiên lành hay làm việc bốđức thi ân, cứu giúp những người cùng 
khốn hoặc không may gặp bước ỉỡ làng.

Nhân vì khi ấy tríêu chính gặp tôi gian nịnh thần cầm quỳên, 
Lý-Mậu-Xuân ngao ngán buồn lầu không còn thiết chi danh lợi quyền 
tước liên dâng biểu xỉn về hưu duỡng.

Sau khi được nhà vua ưng thuận, vợ chông đua nhau về 
Triết-Giang vui thú cành quê. vốd ốm ấp tâm tư nhàn tán nay đuợc 
trở vê vọ chồng càng thêm tỉng gia làm đíèu phúc thiện. Ngoài việc 
thiết lập một trang trại rộng rải, khang trang, Lý-Mậu-Xuần còn giúp 
đỡ lừiu hết dân chúng trong vùng khiến đuợe an cư lạc nghiệp. Dfln 
làng được nhờ án huệ chẳng ít, nên người người đèu xưng tụng mệnh 
danh là Lý-Thỉện-Nhân.

Một hôm, sau khi rỉnh rỗi, Lý-Mậu-Xuân dạo cảnh đồng quê, 
chợt thấy hai người bàn dưới gốc cây bàng. Động tính hiếu kỳ liên đứng 
lại nghe, nghe xong mặt buồn ruời rượi, quay gót trở về. Vừa tới cổng 
trang, Mông-Thị thấy chồng đi chơi vê mà sắc không vui liên đón lại 
hỏi: Chảng hay vì sao phu quân đi chơi vè mà mặt mày có sắc thái bùdn 
xin cho thiếp rõ, hoặc giả có phán chia cùng phu quân được phán nào 
chững 7
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Nghe vợ ôn tồn, thỏ thẻ, Mậu-Xuân càng đượm vẻ buồn bực 
thở dài và đáp :

- Phu-nhân biết, ta nhân ngấm cảnh Tây-H'ô nghe được hai 
người ngoài nới chuyện phê bình vê nhà ta chỉ được cái dấu ác phô lành 
chứ còn những việc thường làm không phải thật là chân chính.

Mông-Thị ngạc nhiên hỏi lạ i:

- Vi sao mà họ cho mình như vậy ?

- Họ nói nếu ta thật bụng sao không có con ? Người dẫu xưng 
tụng nhưng trời cao lẽ nào không mắt. Thân Phật sao chảng phù tri. Chỉ 
khi nào ta có con khi áý mới thực là nhà phúc thiện. Vi nghe vậy mà cảm 
xúc đau bùòn.

Mông-Thị liên khuyên Mậu-Xuân nên cưới vợ bé để mong có 
người nối nghiệp lửa hương.

Mậu-Xuân liên nói:

- Phu nhân khvyén ta điêu đó lại đã sai ròi. Ta nay tuđ ngót 
năm mươi, há làm chuyện thét đức, thăt nghiã, quên nghiã tào khang được 
vậy sao ? Như quả Thần Phật chẳng dử hương lửa nhà ta thì tuđ phu 
nhân hãy còn sinh đẻ, cân chi phải cưới người khác cho thêm phtên phức 
gia đình.

Mộng-Thị liên bàn:

- Phu quân đã có lòng nghĩ đến thiếp và nhứt định không lấy 
iợ  bé, sao ta không đến các nơi cảnh chùa vái lạy thăn Phật câu lấy đứa 
con ?

Mậu-Xuân cho là có lý, ít ngày sau hai vợ chồng rủ nhau đến 
làng Vĩnh-Minh phía Bắc núi Thiên-Thai du ngoạnỀ

Người trong xứ nghe nói có Lỷ-Viên-ngoại vãng cảnh nhân mắch 
rằng : Trong chùa Quốc-Thanh thường có nhỉêu linh-ứng, h ễ ai dến cầu 
được như nguyện.

Vợ chồng Mậu-Xuân nghe mách lòng rất mừng vui ltên ở  trọ 
lại nhà người quen, trai giới ba ngày rồi mới sửa sang lễ vật, lên Chùa 
lể Phật.
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Đường đi vào Chùa, tùng trúc xanh tươi, đây đó chim ca, vượn 
hót, một giòng suối biếc róc rách chạy dài, hai vợ chồng thuê kiệu tìm 
đường lên núi Thiên-Thai.

Tới chân núi, cảnh trí càng thêm u-nhã, rừng cây xanh tốt, xen 
lẫn non cao, hai vợ chồng xuống kiệu đi bộ, len theo con đường mòn 
bờ suối, đi chừng mười dặm, xa xa có một ngôi cổ tự to rộng trang 
nghiêm nằm cạnh sườn non cao ngất, thông reo vi vút hòa theo nhạc 
suối, lời chim. Những bông hoa dại thập thò trong kẽ đá. cửa tam quan 
đã hiện ra trước mắt, Mậu-Xuân lòng thấy lâng lâng, do cảnh luyến 
người, phảng phất như vào nơi thoát tục.

Vừa đến cổng Chùa, vợ chồng Mậu-Xuân được chư tăng đón 
tiếp đưa vào yết kiến Đại-Đức Tri-khách, dừng trà. Mồng-Thị sai bầy 
lễ vật và dâng cúng 10 nén bạc ròngể Tri-khách Tăng sai các Tiểu-Hoa- 
Đăng dâng lễ lên Chùa rồi thân dẫn vợ chồng Mậu-Xuân lên lễ Phật

Sẩn lòng thành kính, sẵn tâm thiện lương, hai vợ chồng Mậu- 
Xuân van vái hầu khắp cắc nơi. Vừa lúc ấy Tính-Không Trường-lão 
nghe có Lý-Viên-ngoại đến vãng cảnh chùa liên ra phương trượng tiếp 
đón. Vợ chồng Mậu-Xuân cung kính hành lễ chào vị Trưởng-ỉão trụ 
trì xong liên ngỏ ý mình, cùng kể hết nguyên nhân sự việc, cúi xin 
Trưởng-lão chỉ bảo mọi duyẽn. Tính-Không vốn biết Lý-Thiện-Nhân 
là người phúc đức liên thăn dẫn lên nơi Đại-Hùng Bảo-Điện đảnh lé 
Tam-Bảo và chính Truởng-lẫo lên dâng huơng làm lẻ kỳ nguyện.

Lễ xong, Truởng-iẫo đua vợ chồng Mậu-Xuân đi xem lễ các nơi 
thờ tự khác, bất cứ chỗ nào Mông-Thị cũng van vái khấn cầu, chợt đến 
bàn thờ 18 vị La-Hán, Mông-Thị vừa thắp hương vái lạy thi một vị 
trong ngôi thứ 4 nghiêng đổ. Tính-Không Trưảmg-lão thấy vậy vỗ tay 
mà cười vừa nói: Lành thay, lành thay l Ta chúc cho Vìèn-ngoại trở về 
chuyến này tết sinh quí tử. Mậu-Xuân vui mừng khôn xiết, sau khi lễ 
bái khắp hết mọi nơi, vợ chồng Mậu-Xuân từ biệt Tỉnh-Không Tnrởng- 
lão ra vê.
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Thấm thoát mười tháng dần qua, một hôm trong nhà hồng quang 
sáng chói, mùi hương thơm ngát xông lên. Lý-Mậu-Xuân đang ngồi 
nơi phòng khách đọc kinh thì đứa tớ gái chạy lại báo cho b iế t: Phu 
nhân mới sinh Công-từ.

Mậu-Xuân nghe báo, trong lòng khôn xiết mừng vui, liền sang 
thăm viếng, thấy Mông-Thị đang thiêm thiếp giấc nồng sau cơn mệt 
mỏi còn Công-tử thì cứ khóc thét lên hoài, tự nhiên lại thây buồn rầu, 
cái vui cái buồn ỊỊgay trong khoảnh khắc thay nhau len vào tâm khảm.

Được ba ngày, các thân bằng quyến thuộc nghe tin Thiện-Nhân 
mới có contrai lục đục đến thăm. Mậu-Xuân bận rộn tiếp đón ngày 
đêm, đãi đằng đủ mặt. Chợt gia nhân vào báo : Ngoài cùa có một vỊ 
Thiền-Sưxtứtg là Tính-Không ở  chùa Quốc-Thanh đem lễ  vật đến mừng. 
Mậu-Xuân vội vàng thân ra nghing tiếp. Vừa vào đến nơi, Tính-Không 
hỏi ngay : Công-tử có bình an chăng ?

Mậu-Xuân hơi không vui và đáp : Thật chàng dám dứt sư-phụ 
đứa trẻ áý từ khi sinh ra chỉ luôn luôn khóc, cho đến bây giờ vấn chưa hết 
tật, tôi thật rầ i buồn, chàng hay Hòa-Thượng có cách £Ì chữa khỏi được 
không?

Tính-Không liên dậy: Viên-ngoại hãy cho bòng ra ta coi.

Mậu-Xuân nói: con tôi sinh mới ba ngày, bòng ra ngoài e có nhiêu 
(tiều bềt tiện.

Tính-Không bảo: không sao, cứ cho bòng ra, ta có cách chữa.

Mậu-Xuân thây nói khổng hại gì mới vào phòng tự ẵm am raể 
Các bạn thân ểêu bu lại mà xem, đứa bé hình dung đoan chính, tướng 
mạo tốt tươi, du/bó điêu luôn mồm gào khóc, làm thế nào cũng không 
nín.

Tíhh-Không Tnrởng-lão bước lại xem qua chợt bảo:

- Ngươi đã xuống dây sao còn khóc mãi. Đứa trẻ vụt nín khóc 
toét miệng ra cười, cả  nhà khôn xiết mừng vui. Tính-Không vuốt tóc 
đứa bé, miệng lâm râm khấn nguyện, đứa bé Ưên nín khác hẳn, rồi day 
qua nói cùng Mậu-Xuân : Viên-ngoại hãy đ ể  tôi nhận nó làm học trò và 
đạt tên cho nó là Lý-Tu-Duyên được chăng ?
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Mậu-Xuân vui mừng quá sức liền thưa : xin tuân lệnh, rồi ẵm 
con đem vào nhà trong sai bầy tiệc linh đình thết đãi bạn bè và dọn 
riêng một tiệc trai thỉnh Tính-Không Trưởng-lão thụ nạpễ

Tiệc tan, ai nấy ra vê, Tính-Không Trưởng-lão cũng dặn dò đôi 
câu rồi ngỏ lời cáo biệt. Mậu-Xuân thân tiễn hơn một dặm đường rồi 
mới trở lại.
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HỒI THỨ HAI
Cảnh thế tuổi xanh nhiều hoạn nạn, 
Hồn mơ lòng tục quyết xa lỉa.

ây nói vê Mậu-Xuân từ khí sinh được Tu-Duyên thì mừng 
hơn được vật báo, lo muớn vú, bõ để cùng Mộng-Thị săn sóc cho con.

Năm lại, năm qua, thắm thoát Tu-Duyên đã lên 7 tuổi, tính tình 
hiên hậu, trọn ngày biếng nói ít cười lại không thích chuyện chơi đùa 
cùng đồng bạn mà chỉ thường hay một mình nhắm mắt ngồi lặng khác 
hẳn mọi đứa trẻ tầm thườngỀ

Lo lắng đến sự học của am, Mậu-Xuân rước một viên Tú-Tài 
đến dậy Tu-Duyên và kiếm thêm cho con hai người bạn học, một là 
Hàn-Qùần-Anh con của ông cử  Võ-Hán-Thành, người nữa là cháu vợ 
tên Mộng-Vĩnh cùng quê tại Vĩnh-Ninh.

Ba bạn trẻ quây qúần học tập ý hợp tâm đầu. Duy Tu-Duyên 
tuổi tuy còn nhỏ xong rất mực thông minh, bất cứ sách gì chỉ liẽc mắt 
xem qua là thuộc, học một biết mười, hai bạn tuy hơn tuổi mà khổng 
theo kịp. Thầy học là Tú-Tài Đỗ-Thuần-Hương phải thường thâm khen 
là trẻ kỳ tài, thường nói với Mậu-Xuân :

- "Công tử sau này chác sẽ thành một bậc kỳ tài thiên hạ và sẽ 
là một bậc giúp ích cho đời không nhỏ”.

Năm 14 tuổi Tu-Duyên lầu thông các sách Tứ-Thư, Ngũ-Kinh, 
Bách-Gia, Chư-Tử, hằng ngày cùng Mông, Hàn hai bạn, ngâm thơ bàn 
luận, lời lẽ tinh nghiêm và có ý thú cao xaẽ Một điểm đặc biệt là 
Tu-Duyên chỉ thích đọc Kinh sách Phật mà hễ đọc đâu nhớ đấy, trí 
huệ minh mẫn vô cùng.
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Năm ây, Mậu-Xuân muốn cho con dự phần khoa bảng nên liên 
ghi tên vào sổ cử-tử đặng lều chõng đi thi. Nhưng chưa đến kỳ thi thì 
Mậu-Xuân bỗng lâm bạo bệnh. Biết mình khó thoát khỏi tay tử-thần, 
nhân có em vợ là Binh-BỘ Tư-Mã Mông-An-Toàn vừa từ chức vê tới 
quê nhà liên cho vời tới trước giường để ngỏ lời trăn trối:

- Hỉên-đệ l ta chảng còn ỏ  lâu nơi trăn thế, đời ta như nay cũng 
dã đủ ròi. Duy chỉ còn lo cho cháu và chị cùa hiên-đệ, giờ đây không người 
tương giúp. Những mong hĩên-đệ nghĩ tình thán quyến, ghé mất xem sóc 
việc nhà giúp cho. Riêng thằng Tu-Duyên đó chàng nên đ ể  cho phóng túng 
mà trễ nải việc học hành. Tứ cả hy vọng đời ta chỉ trông vào nó. Việc lập 
gia dinh cho nó m ai sau, ta đã dự định sẽ cưới con gái của Liễu-Thiên-HỘ 
ở  Liễu Gia-trang. Vậy trữm sự ta nhờ hìên-đệ đ ể  tâm lo liệu.

Mông-An-Toàn nghẹn ngào an ủ i:

- Anh cứ an lòng chảng nên nói lời quái gở. Bệnh của anh 
chàng có lấy chi làm nặng, hãy nên tình dưỡng cho mau lành, việc mai 
sau em sẽ hết lòng theo lời anh dặn.

Mậu-Xuân lại gọi Mông-Thị lại gần mà nói:

- Hìên-thê ! ta nạy tuđ đã được gàn hoa giáp (60 tuổi) chết 
cũng vừa tuần. Khi ta chết tìm, hỉẽn-ứĩê phải trán trọng nuôi con cho đến 
thành danh. Thầng Tu-Duyẻn học rái thông minh, s i có thể làm rạng rỡ 
gia phong mai hậu ta ở  suối vàng đu cũng vui lòng.

Mậu-Xuần lại gọi Tu-Duyên đến gần nắm tay mà dặn bảo ; 
nhung rồi đàm đưa lên cổ, tâm trí loạn dần, trợn mắt xuôi tay mà thác.

Mông-Thị cùng cả nhà vật mình lăn khóc, Mông-Binh-BỘ thì lo 
việc ma chay thực là dầy đủ.

Tu-Duyèn vì có đại tang nên không vào trường thi Hàn-Quần- 
Anh và Mông-Vĩnh đi thi đều đậu Tú-Tầi.

Tu-Duyên càng thêm buồn bã suốt trong thời ở  nhà chịu tang, 
ưọn ngày không ra khỏi phòng, chỉ ngồi lặng xem kinh xem sách và 
càng thâm nhập mọi lẽ huýèn vi trong đạo Phật.
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Qua hai năm, gần mãn tang cha thì không may Mông-Thị lìa 
đời. Tu-Duyên lại một phen nửa đau buồn khóc lóc. Từ đây lập chí 
lánh đời, tự nguyện việc hiếu viên thành, quyết sẽ thí phát đi tuẵ

Vì vậy, mọi việc trong nhà đêu ủy cho Mông-Viên-ngoại lo liệu 
không hề hỏi tới.

Năm 18 tuổi, tang mãn, hiếu đầy, một hôm, Tu-Duyên sắm sửa 
hương hoa, lễ vật ra nơi phần mộ của cha mẹ mà tế, lạy. Trở về phòng 
sách, ngồi tiầm ngâm viết một bức thư để lại rồi sáng sớm hôm sau đi 
mất dạng.

Mông-Viên-ngoại hai ngày không thấy mặt Tu-Duyên, những 
tưcmg vẫn trì chí học tập trong phòng như thường lệ. Nhưng khi qua 
thư phòng thấy cửa khép, đấy vào, không thấy có ngưởi, sinh nghi thẳng 
đến thư án trông thấy bài thơ liên cầm lên đọc. Thơ rằng :

Vơi vơi trời nước thỏm mênh mông,
Quyết độ quằn sinh thoổt khỏi vòng,
Hiến cái thản này cùng vạn hứu,
Dành cho kiếp khốc chứng hư không,
Đồi sen khuya sớm khêu nguồn giác,
Cảnh tịnh hôm mai ứnh giấc nồng,
Điên đảo mặc cho người tế ứtế,
Riêng mình tự tại chốn non bồng.

Dưới thơ lại viết mấy hàng chữ lớn :

Tu Duyỗn phải đi,
Chẩng nên tìm chi,
Ngày sau gặp lại,
Sổ rõ ván vi.

Mông-Viên-ngoại xem xong biết Tu-Duyên mộ đạo Phật, nên 
đã quyết lià bỏ cảnh trần nương thân nơi am thiên thanh vắng liên cho 
người đi khắp các chùa chiên tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy 
tăm tích nơi đâu.





T ế Điên Tăng 15

HỒI THỨ BA
NÚI Phi-Lai Tu-Duyên đầu Phật, 
Chùa Linh-Ẩn La-Hán glả đléii.

nói vè Tu-Duyên bỏ nhà ra đi thẳng tới Tây-HỒ, lên 
ngọn núi Phi-Lai vào chùa Linh-Ân xin được thế phát đi tu.

Hòa-Thượng trụ tiì chùa Linh-Ẩn vốn là vị cao táng đạo hiệu 
Nguyên-Không nghe báo, bước ra dùng tuệ nhãn nhìn ngẵm Tu-Duyên 
biết ngay ỉà Kim-Thân La-Hán giáng phàm vâng sắc chỉ của Phật dầu 
thai cứu đời, nhung vi trót nhiễm tục trần nên còn mê chưa thật tỉnh, 
sợ ngày sau ngã trong cuộc đời ngũ tnrợc Nguyên-Không liên lây tay 
vỗ lên đầu Tu-Duyên 3 cái. Tu-Duyên ý hội, dường như có sức mạnh 
nhiệm mầu mở toang cửa tuệ, vụt mở máy linh, liền quỳ lạy Nguyên- 
Không, làm lễ bái sư, xỉn thế phát

Nguyên-Không khiến tắm rửa, trai giới rồi đến tnrớe chân tượng 
Như-Lai xuống tóc cho Tu-Duyên, đặt pháp hiệu là Đạo-Tếễ

Từ khi Nguyên-Không vỗ vàodầu 3 cái. Tu-Duyên sực tỉnh mộng 
đời, nhớ được tiên thân của mình, nhưng sợ người trần bầy lắm điêu 
ghen ghét, liên phải giả dạng phong điên để che mắt tục, ra ngoài thì 
làm việc cứu giúp kẻ khốn càng, khuyên dậy chúng sinh, nhung khi ở  
trong chùa miếu thi giả hình cuồng dại hay làm điêu lâm lỗi, vi phạm 
giới cấm.

Ngày ngày Đạo-Tế đi dong ngoài đường, uống rượu, ăn thịt, 
trong minh nếu không có tiên thì liên lấy trộm của thập phương cúng 
chùa mà tiêu sàiỂ Bữa nào không kiếm đâu ra tiên thì bất luận áo, quần, 
Đạo-Tế liên đem ra phố bán mà mua rượu thịt. Nội chùa chỗ nào và
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của ai cũng đêu bị mất trộm, duy có trong nơi phương-trượng thì không 
hê suy chuyển vật gì.

Có một lần người Thủ-HỘ tên Quảng-Lượng mất chiếc áo lễ, 
truy nguyên ra mới hay là Đạo-Tế đã lấy và đem bán ngoài phố lĩên 
cho người đi chuộc vê, rồi mặt giận hầm hầm tói trước Nguyên-Không 
Trưởng-lão mà bạch rằng :

- Trong chùa hiện nay có một vị tăng không giữ thanh qui, xin 
Hòa-Thượngphải nên nghiêm trị.

Nguyên-Không chậm rãi nói:

- Ngươi tụy nhất định ràng việc trộm áo cùa ngươi là do Đạo- Tế, 
nhiứig mối khi muốn kết tội ai phải có đủ bằng chứng mới được. Vậy ngươi 
có bát được chính tay Đạo-Tếlấy áo của ngươi chđng ?

Bị hỏi ngược lại Quảng-Lượng đành im lặng lui ra, âm thầm 
oán tráchể

Nguyên-Không Tnrởng-Lão gọi lại và khuyên :

- Ta cho phép ngiỉơi tra xét rinh xem, nếu thật Đ ạo-Tế làm việc 
phạm với thanh qui ta sẽ nghiêm trị, lúc ấy không muộn.

Từ ấy Quảng-Lượng luôn luôn rình xét cử động của Đạo-Tế.

Một hôm Đạo-Tế nằm ngủ trên Đại-Hùng Bảo-Điện, Quảng- 
Lượng liên ủy hai tiểu là Chí-Thành, Chí-Minh núp trong bóng tối mà 
rình.

Nói về Lý-Tu-Duyên từ khi được Nguyên-Không vỗ đầu ba cái 
liên tỉnh nhớ túc nghiệp nhưng vi sợ người đời ghen ghét nên giả dạng 
phong điên, mọi nguời mệnh danh là Phong-Tăng, lại nhân được đặt 
pháp danh là ĐạoTế, nên nhfêu 'người gọi ngài là Tế-Điên Hoà- 
Thượng hay Tế-Điên Tăng.

Tế-Điên đang ngủ trên Bảo-Điện bỗng choàng nhổm dậy vươn 
tay ruỗi chân một hồi, nhìn quanh bốn phiá không ai liên đi thẳng 
xuống nhà khách và với lấy một gói đồ nhét ngay vào trước bụng.

Hai tiểu Chí-Thành, Chí-Minh luôn-luôn theo dỏi, thây vậy liên 
lẳng lặng ra trước cửa chùa mà đón. Khi Tế-Điên vừa ra đến cửa liền
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bị Chí-Thành nắm lẫy la lên. Quảng-Lượng cũng vừa ập tới, mấy người 
hết sức vui mừng vì đã bát được quả tang việc Tế-Điên lấy trộm lĩên 
dắt vào phương-trượng bạch cùng Hòa-Thượng Nguyên-Không :

- Bạch Hòa-Tkượng ỉ Đạo-Tếchảng giữ thanh qui, đánh cáp 
đò trong chùa chính chúng con đã rình bất được, một người như thế xin 
Hòa-Thuợng cho tước bỏ Y-Bát, lột bỏ Cà-Sa, thâu Giới-Điệp lại, mà đuẩ  
ra khỏi chùa.

Nguyên-Không Trưởng-lão nghĩ thầm :

- Đ ạo-Tế! ngươi lấy trộm đồ trong chùa tuy chỉ là việc biến 
tâm n há khác trong túc nghiệp mà thôi. Ta d&ị hết lòng che chỏ, nhưng 
người tục đâu có hiểu vậy, đã đến nước này biết nói làm sao đ ể  độ ngươi 
cho được.

Nghĩ rồi, Nguyên-Không tôn bảo Quảng-Lượng :
- Đã có bàng chứng rõ ràng hãy kêu hấn vào đây, xét lấy tang 

vật trộm cắp, ta sẽ y theo quy hiật ứiìên-gia mà xử trị.
Quảng-Lượng vẫy tay một cái, Chí-Thành, Chí-Minh nắm cứng 

Tế-Điên dắt tới trước mặt Nguyên-Không.
Nguyên-Không Trưởng-lão đưa mắt xem quả thây trước bụng 

Tế-Điên cộm lên một đống liên nghiêm trách :
- Tế-Điên l Ngươi ùót lấy trộm vật chi cứ  dứt nơi bụng hãy

lấy ra coi.
Tế-Điên nghiêm trang bạch :

- Bạch thày thật là oan uổng cho tôi, tới có lấy trộm chi đáu ? 
chàng qua tôi ngủ trên Đại-Hùng Bảo-Điện thấy gạch ngói rơi vài bộn b ì 
nên quét thu một đống tạm gói mang nơi bụng đ ể  vút ra khỏi chùa. Muắi 
rỏ lòng tôi, xin hãy xem đây.

Nói xong Tế-Điên nít một gói thật to cất ngay trước bụng vứt 
tung xuống đất, chỉ thầy gạch ngói tung toé trước mặt mà thôi.

Nguyên-Không Trưỡng-lão thấy vậy thì quay nhìn Quảng-Lượng 
mắng rằng : Ngươi là kẻ Thủ-HỘ (giữ chùa) mà làm việc h'<%dò, dám vu 
tiêhg trộr.ị cáp cho người lành. Nay theo luật chùa, ngươi phải chịu theo



18 T ế Điên Tăng

hình phạt. Nói xong sai Chí-Minh lây cây thước bản mà đánh Quảng- 
Lượng mười câyẽ

Tế-Điên thấy quang cảnh xẩy ra như vậy, bỏ đi ra ngoài vổ tay 
cười lớn, vưầ đi vừa nói đúng thật như điên.
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HỒI THỨ Tư
Vì nghlẵ cả cứu người hoan nạn, 
Bỏrl lòng nhân chữa bỊnh trầm kha.

nói về Tế-Điên Tăng sau khi thấy quang cảnh xẩy ra 
hết sức nực cười liên vổ tay, múa chân cười rộ dọc đường, ra khỏi cửa 
chùa, tới khu rừng rậm chợt thấy một người đang vòng dây những toan 
treo cổ. Tế-Điên thây vậy lại càng cười vang, mười phần thích chí. 
Người đứng thắt vòng dáy rắp toan đút dầu vào vòng mà kết liễu cuộc 
đời bổng nghe cười rộ giựt mình ngừng tay, trông thây vị Sư hình thù 
quái gở cười nói huyên thiên liên bước tới hỏi:

- Hòa-Thượng đi đâu mà tới chắt này ?

Tế-Điên đáp:
-Tavốnởừongchùa, Thày ta giao cho 5 lượng bạc sai đi mua 

đò áo mũ nhà chùa. Nào hay đường này dắt ta qua một quán rượu, mùi 
rượu thơm n ông ác nghiệt cứ xông vào mũi. Ta chàng thể cấm lòng đành 
vào quán uống chơi vài chén. Kịp túc ra đi, tưởng tới việc Tỉừtyta sai mua 
áo mũ, nhưng tìm kiếm khắp nơi không đáu có bán mà ta trót xài phản 
nửa s ố  bạc. Tính ta vắt không ưa giữ tỉẽn bạc, thấy bạc mua chàng đủ, 
trước sau cũng đã lỡ rìa nin trỏ lại quán mà uổng rượu. Bây giờ ta muốn 
vè chùa mà e Lão Hoà- Thượng không dung. Ta đương lo ngfũ cuổhg cuòng 
không đường cáu sớhg nên đành cười rộ cho qua nỗi lo bùồn. Như nếii 
nhà ngUơi có tỉèn giúp được ta chứng ?

- Hòa-Thượng nếu có được 5 lạng bạc thì vê lại chùa vui vẻ ?

- Rất đúng.
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- Trong túi của tôi nay có 6 lượng bạc, nhung tôi là người mác 
nạn, tiền bạc dấu cứ  cũng chàng dùng chi, thởixin cúng dàng Hòa-Thượng 
đ ể  cứu ông một phen Ị

Nói xong liên móc bạc trao cho Tế-Điên.

Tế-Điên cầm bạc nơi tay, xem qua rồi chê rằng :

- Bạc của ngươi xâu lấm không bàng bạc của ta.

Người ỉạ nghe nói trong lòng buồn bực nghĩ thầm :

- Đã cấp tiền cho còn chê tỉên xầi, rồi bạch :

- Hòa Thượng cứ lẩy tiêu thử xem có được không ?

- ừ ỉ  đ ểta  đem đi tiêu tạm vgyẳ Nói lồi quay mặt chạy đi. 
Người lạ đứng ngẫm nghĩ:

- Con người làm sao mà thật chảng ra đạo-tỷ gì hết. Như vậy 
tu hành nổi gf ? Mình đã thương hại cấp tiên còn chê ỉ chê eo lại không 
được lời đáp tạ !

Chợt Tế-Điẻn chạy trở lại và nói:

- Này này l ông lão kia, ông muốh tự vận hay sao ?
Người lạ đáp:

- Chính phải đó, lồi giọng như mỉa mai:

• Cõi tràn này nhừu người xấu quá phải không bạch Hòa-
Thượng ?

- Chảng hay ông đinh giả chất hay định chết thiệt ?

- Tôi càn chi dấu ai ? Tôi thật muốn tìm cái chết.

- Ông rnuđrt chết thật nhưng tới xem ổng chàng đến nối nào. 
Trong mình ổng có những sáu tạng bạc đem cho tôi, cớ  sao chết đi cho 
uắtg ? Chi bằng n5i hãy chết, hãy cùng tôi ra quán ngời uổhg rượu, ngấm 
người qua lại n$ìĩ chàng vui sao ?

Người lạ giận nói:
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- Tôi với Hòa-Thượng chảng can chảngcớ, bèo nước gặp nhau. 
Tôi đã có lòng tốt tăng mấy lạng bạc, sao chảng đi cho rảnh, can cớ chi 
còn ám ảnh làm phĩên ?

Tế-Điên Tăng cười ha hả rồi nói:

- T á  ! T ắ l  Tốt l óng không chịu, chết đáng ỉ chết đáng ! Ta
đi đây!

Nói rồi Tế-Điên quay đầu chạy, nhưng mới chạy 5,6 bước bỗng 
cười lên hi hí lại quay trở lại và nói:

- Ta ứiật ăn ở  hẹp hòi làm phừn ông lắm. Ta quên hỏi ân 
công tên họ là gi ? Tại sao tại đi tìm cái chết ? Ông có thể cho tôi biết rô 
được chang ? Họa may tôi có phép cứu ông ĩ

Người lạ nghe Hòa-Thượng hỏi bỗng dưng ăn nói êm dịu liên
đ áp :

- m  họ Đổhg, tên gọi là Sĩ-Hoàng. . .

Tế-Điên bảo:
- Óng nói chậm lám, phải nói nhanh và sơ  lược như thê này .ẻ

- Tôi tên Đông-Sĩ-Hoàng ngitời huyện TỈên-Đường mẹ là 
Tứn-Thị, vỢ là Đố-Thị, mẹ và vợđẽu chết hết, tôi ửiờ mẹ r á  hiếii thuận 
"Chuyện Ông như vậy đó, ta nói có đúng không’.

SI-Hoàng lắng tai nghe hết sức kinh lạ, nglũ thầm: Hòa-Thượng 
này làm sao biết hết việc nhà củữ mình. Còn đương tư lự, Tế-Điên hốì 
thuc phải trả lời ngay liên ôn tồn kể l ể :

- Bạch Hòa-Thượng tôi vái hiếm hoi, chi sinh một gái đặt tên 
Ngọc-Thư. Lúc lên 8 tuẩ, mẹ nó là Đỗ-Thị bị bệnh qua đời. Tôi không lo 
nổi tang ma, phải đem cháu gái thế cho nhà ông Tiến-sĩ họ c ố  làm ẩăy 
tớ gái và giao rằng Ể- Sau 10 nứm sẽ tới chuộc vè băng sô'bạc 50 lạng.

Từ ấy tôi làm an, lo lắng dành dụm trong 10 năm mới được s ố  bạc 
60 lạng hôm nay toan tính tới chuộc con vè. Nào hay tới nơi mới hay Cô 
Lão-gia đã thăng nhậm nơi tinh khác chưa biết nơi đâu ? đành phải nấh 
ná dò tìm, chẳng ngờ mới đây bị kẻ trộm lấy m á  gàn hết tỉên bạc, tâm nã
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mòn hơi vẫn không thấy được. Mất s ố  tiên tức là hết trông thây mặt con 
gái nên tới buồn ràu muốh chết cho yên thân Ị

Tế-Điên Tăng bảo:

-Đ ó là việc nhỏ mọn, đ ể  ta hết sức giúp cho ngươi thấy mặt 
con gái, cha con đoàn tụ, ngươi có vui chăng ?

Sĩ-Hoàng nói:

- Tôi toan đem tĩên chuộc con, tiên chảng may mấi hêị ấ ầ i 
thấy mặt con cũng không phương k ế  đem vê nuôi nấng như thế chuộc ra 
cũng là vô ích mà thôi.

Tế-Điên nói:

- Thôi cứ mặc ta định liệu, ta tư có phép màu chu toàn cho 
gia-đình ngươi.

Sĩ-Hoằng ngắm kỹ bộ dạng Tế-Điên ngẫm nghĩ xem ra có nhiêu 
bí-ẩn, đành liêu đáp lời vâng chịu.

Tế-Điên liền cõng Sĩ-Hoàng chạy tuốt một hơi, đến một ngõ 
hẻm, dừng bước và bảo :

- Ngươi tạm đứng yên đây, h ễ có người tới hỏi tuổi tác, năm 
tháng ngày giờ sinh thì cứ mặc kệ cho người ta cõng đi, sẽ có chuyện lành 
cho ngươi.

Sĩ-Hoằng thây lạ, vâng chịu đứng đó đợi chờể

Nói vồ Tế-Điên Tăng sau khi đặt Sĩ-Hoàng đứng yên nơi đường 
hẻm liên co giò chạy thẳng một mạch, ngửng lên thây một tòa lâu đài 
đồ sộ, trong nhà quây qùần ngồi 4 ,5  người. Tế-Điên không hỏi trước 
sau, xăm xăm bước tới. Người giữ cửa trông ra thấy một Hòa-Thượng 
lôi thôi lếch thếch liên cản lại và nói:

- Ông này ỏ  đâu tới đây ? muốn hỏi gì ?
Tế-Điên đáp:

- Chết nỗi tôi quên ! Phải chăng đây là nhà họ Triệu, có bà cụ 
có bệnh gần chết ?

Người giữ cửa nói:
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- Chính phải, Hòa-Thượng hòi làm chi ?

Tế-Điên nói:

- Ta tới trị bệnh. Nói rồi gạt tay người giữ cửa sân bước toan
vào.

Người giữ cửa níu tay Tế Điên lại và bảo :
- Khoan dã ! Vìên-ngoại chúng tôi đã nứk biết bao vị thây 

thuốc lừng danh mà còn khổng còn trị nổi bệnh cùa bà Cụ, huống chi lại 
rước ông là một vị Hòa-Thượng ăn xin ? Phương chi Viên-ngoại ta đã đi 
nừk Tô-Bắc-Sơn Tiên-sinh và ông Danh-y Lý-H'ôi-Xuân ròi không có ỏ  
nhà mà tiếp Hòa-Thượng đâu ?

Đương lúc nói năng, chợt thất 3 người cưỡi ngựa chạy tới dừng 
ngay trước cửa. Tên giữ cửa reo lên.

- Viên-ngoại đã vê.

Ba người vừa nhảy xuống ngựa, Tế-Điên tới trước nói:

- Ba ngài đi ung dung quá báo hại ta đứng chực đã nửa ngày
trời!

Chủ nhà này là Triệu-Văn-Hội liếc thẵy một vị Hòa-Thượng có 
dáng như khùng, cảm động dùng lời dịu ngọt mà an ủ i:

- Bạch Hòa-Thượng l nhà tôi hôm nay bị mẹ có bệnh, vì thế 
tôi còn phải đi thỉnh Lý-Thièn-Sinh dày vè trị bệnh, mời Hòa-Thượng mai 
hãy tới, tới xin cấp đỡ tiền bạc nhỉèu nhiều.

Tế-Điên nói:
- Ta chảng phải đi hóa duyên, chính là tói giúp trị bệnh cho

bà Cụ.
Văn-Hội chỉ Hồi-Xuân mà nói:

- Chúng tôi đã đi níớc tìiày đây rồi, đó là một vị Danh-y thời 
nay, ông chịu phiên hãy về đi vổyệ

Tế-Điên liếc mắt ngắm Hồi-Xuân mà bảo :



24 T ế Điên Tăng

- Tiên-sinh là Thây thuốc có tiếng tôi có một vị thuốc, xin ông 
c à  xem nó chửa bệnh gi ?

Hồi-Xuân nhũn nhặn:

- Chả dám ỉ Hòa-Thượng muốh hỏi về vị thuốc nào ? 

Tế-Điên nói:

- Trái cây măng câu lấy ở  lò ra. 

riỒi-Xuân nói:

- Trong bản thảo không có vị thuốc như thế.

Tế-Điên cười rộ mà rằng :

- Nói lên một vị thuốc có công dụng lớn mà không hiểu, sao 
dám xưng là thây thuốc có danh ? Vị thuốc ẩy trị bệnh bụng đói thế mà 
không b iết!

Mọi người đều cười rộ. Tế-Điên thản nhiên mà bảo:

- Giờ đây tôi cùng với ông chúng ta cùng đi coi bệnh được
chăng ĩ

Hôi-Xuân gật đầu:

- Cho đi cũng được.

Tất cả 4 người thẳng tới bên giường bà Cụ. Híồi-Xuân tới trước 
dim tay bà Cụ nghe mạch, hỏi han vài câu, chỉ thây bà Cụ lắc đầu, nói 
không ra tiếng, bèn quay lại nói với Văn-Hội:

- LỊnh-đường chính bị đàm lạnh quá nhĩêu ngăn láp cân phải 
trừ tan. Nhưng chỉ sỢLịnh-đườnggiàyắi, thăn thểsuy nhược, khó b'ê dùng 
Oiuốc, vậy nên đi thỉnh Vể/ cao minh khác.

Văn-Hội nghe nói xiết nổi lo râu thưa rằng :

- Nơi này còn ai đâu là bậc cao minh, xin phiêrt Tiên-sinh chỉ
dạy.

Hồi-Xuân nói một cách trịnh trọng :
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- Trong đất Lám-An này chỉ có tôi với Thắng-Vạn-Phương là 
còn có chút danh mọn. Nếu như Vạn-Phương trị được bệnh này, tới đây 
cũng trị được mà, tôi liệu không trị nổi thì Vạn-Phương cúng vị tứ trị nổi.

Tế-Điên Tăng đứng cạnh xen vào :

- Như Ông với Vạn-Phương trị lành bệnh thì tôi chác không trị 
được, mà ngựợc lại, hai người liệu chác không trị n đ  thì tôi đây trị được 
cho mà coi. Rồi quay lại nói với Văn-Hội:

- Viên-ngoại hãy chờ cho tôi xem thử một phen, coi bà Cụ bị 
bệnh gi đã ?

Văn-Hội thấy thế cũng đáp liêu :

- Vâng được ỉ Váng được !

Hồi-Xuân với Tô-Bắc-Sơn đều muốn xem tài Tế-Điên coi bệnh 
thế nào nên chẳng nói năng.

Tế-Điên lật đật đến trước giường bệnh nhân, trước vỗ nhẹ lên 
đầu bà Cụ ba cái rồi nói với Văn-Hội:

- Vìên-ngoại an lòng bà Cụ chẳng chết đâu mà sợ, trên ngực 
hơi thỏ còn âm diêu. Nói xong, Tế-Điên đứng thẳng người một mắt 
nhắm, một mắt mở, ngó ngó một hồi rồi than thở :

- Ấy chấng qua bà Cụ bỊ đàm ngấn lấp tạng phủ mà ra.

Hồi-Xuân nghe nói cười tbầm nghĩ rằng:

- Thì cũngbđl sợđàm  dử mà ta khống dám trị. Nếu không ta 
đã trị lành ròi. Tưởng giòi gi chàng hóa củng chạy như ta l

Văn-Hội thì nóng lòng cần Thầy trị lành bịnh mẹ liên nói:

- Bạch Hòa-Thượng l Ngài có chữa khỏi chửig đàm xuyêh 
được chăng ?

Tế-Điên nói:
- Duy có diêu phải kêu cho nó chạy ra. Bởi nó đọng trong mình 

nhiêu quá nên bà Cụ mới thành hôn mê, không dùng thuật kêu cho nó 
chạy ra thì chảng còn phép nào khác !
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Văn-Hội ngơ ngẩn mà nói:

- Xin Thìăy dạy cho biết đàm mà cũng biết nghe tiếng kêu gọi
được sao ?

Tế-Điên bảo:

- Nếu như không tin hãy xem tới thí nghiệm.

Nói xong, Tế-Điên chạy tới trước giường bà Cụ thét to.

-Đ àm a ! Đàm a ! mau hãy chạy ra, d ể  ta n ẩ  nóng mi sẽ chết
đa.

Mọi người che miệng mà cười, bổng nhiên bà Cụ nghe được 
cười sặc, ho lên một tiếng, mửa vọt một cục đờm xanhể

Tế-Điên lẹ làng móc trong hầu ra một viên thuốc sẻ ra làm đôi, 
tự uống một nửa, còn một nửa hòa nước cho bà Cụ uống.

Chẳng đầy một khắc, nghe bà Cụ thở dài mở mắt và nói:

- Đau chết đi thôi! ta đói lấm, mau đem cháo cho ta ăn. 

Văn-Hội cà mừng lăng xăng sai bảo người nhà bưng cháo.
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HỒI THỨ NĂM
Nhòr thuốc Thánh, cha con đoàn tụ, 
Lo cứu người, bè chầu đầu yén.

Ậ A rịy  nói, sau khi Tế-Điên làm phép gọi đờm, bà Cụ cười 
sặc mà mửa vọt một cục đờm xanh, sau đó tỉnh dần và đòi ăn cháo, 
Triệu-Viên-ngoại vui tươi khôn tả, còn Tô-Bắc-Scm và Lý-Hồi-Xuân 
thì ngẩn ngơ như tượng đá giữa trời.

Văn-Hội vội vòng tay thỉnh Tế-Điên và mời Tô-Lý hai người 
sang thư phòng, sai gia-nhân làm tiệc thết đãi.

Văn-Hội lại hỏi Tế-Điên :

- Bạch Hòa-Thượng ì Hòa-Thượng dùng chay ĩ

Tế-Điên đáp:

- Tôi tối kỵ hai điêu .ễ một là đn chay, hai là tụng kinh, ông 
chớ coi tôi là Hòa-Thượng thường mà tôi là Hòa-Thượng sành nếm rượu 
thịt.

Văn-Hội cho là kỳ quái, nhưng cũng cứ dọn tiệc thết đãi.

Lúc ây Lý-Hồi-Xuần trong lòng ấm ức không phục, hỏi Tế-Điên
rằng:

- Bà Cụ bị bệnh đờm, nhưng Hòa-Thượng biết vì sao mà có 
bệnh như thế?

Tế-Điên đáp:

- Chỉ bởi trong tâm bà Cụ lùi tàng thương mến một vật chi đó, 
bổng nhiên vật ấy bị hư hoại đi, khiến nên đau xót, đàm khí xôi xụt, tức 
khấc hôn mê, nay đã uống thuốc của tôi, cam đoan vô sự.
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Triệu-Viên-ngoại nghe nói quả chẳng sai căn bệnh của mẹ liên 
đứng dậy vòng tay xá Tế-Điên và nói:

- Thánh Tăng l Ngài luận bệnh quả không sai chút nào. Mẹ 
tồi có một đứa cháu vừa lên 6 tuổi, bổng nhiên bị bệnh hớn mê bất tính, 
Mẹ tôi thương cháu quá nên đau đớn trong lòng đàm sởi kéo lên, uất kết 
mà thành bệnh. Thánh Tăng đã trị lành bệnh cho Mẹ tôi, tưởng chắc bệnh 
của con tới, Ngài cũng trị hết, trâm ngàn câu mong Ngài phát Từ-Bi cứu 
đ ộ !

Tế-Điên thản nhiên đáp :

- TrỊ bệnh nào thì cũng trị được, nhưng có điêu bệnh của Công- 
tửkhó kiếm vị thuốc đ ể  dân.

Văn-Hội hỏi:

- Thánh Tăng muốn dùng vị gì đ ề  làm thuốc dẫn ?

Tế-Điên bảo:

- Phải cân dùng một người đàn ông 52 tuổi, sinh ngày 5 tháng 
5 và một người con gái 19 tuổi sinh ngày 15 tháng 8. Đem hai người cho 
gặp mặt nhau, làm thế nào đ ể  họ khóc thật to, Tồi lềỳ nước mắt ấỹ trị bệnh 
cho Công-tử chắc là bệnh khỏi không sai.

Văn-Hội nghe nói chau mày ngẫm nghĩ rồi bạch :

- Ngài dậy tói phải tìm kiếm ở  đâu cho được hai người như thế 
bây giờ ? dấu tìm được nhưng làm sao cho họ khóc ?

Tế-Điên nói:

- Óng chớ quá lo, tới đâu hay tới đó, có khi đã có nhân duyên 
định sẩn, hãy c ố  cho người dò hỏi kiếm tìm cho được mà chửa bệnh cho 
công-tủ.

Văn-Hội nghe theo, lập tức sai bảo người nhà mỗi người mỗi 
phương tìm kiếm. May sao có người đến mách :

- Tại vùng này không có ai sinh vào ngày tháng như vậy, chỉ 
có nhà họ c ố  có người tớ gái tên là Xuân-Hương sinh đúng ngày 15 tháng 
8 lại vừa đúng 19 tuẩ.
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Văn-Hội mừng rỡ vô cùng, sai người đến nói khó với Cố-Viên- 

ngoại và xỉn đón Xuân-Hương.

Mặt khác, người tớ trai tên gọi Triệu-Thăng gắng sức tìm kiếm 
cho được người đàn ông, khi đến ngõ hèm thấy Đổng-Sĩ-Hoằng đang 
đứng ngớ ngẩn nhìn trời ngấm đất liên tới gần hỏi:

- Ông được 52 tuẩ phải chăng ?

Sĩ-Hoằng gật đầu.

Triệu-Thăng lại hỏi:

- Phải ông sinh ngày 5 tháng 5 chăng ?

Sĩ-Hoằng dật nẩy mình, vừa thốt ra tiếng "phải”.

Triệu-Thăng liên ghé lưng cõng tuốt ngay Sĩ-Hoằng mà chạy 
như gió. Sĩ-Hoằng sợ toát mồ hôi nhưng trước sức mạnh của người gia 
nhân họ Triệu, đành cứ lặng im không dám nói năng.

Triệu-Thăng cõng Sĩ-Hoằng chạy thẳng một mạch về nhà, vừa 
hay lúc ấy, người đi rước Xuân-Hưcmg cũng nữa vê tới.

Sĩ-Hoằng trông thấy Xuân-Hương nhận ra chính con mình tên 
gọi Ngọc-Thư. Xuân-Hương trông thấy Sĩ-Hoằng cũng nhận ra chính 
cha mình. Hai cha con sững sờ nhìn nhau một phút rồi ôm nhau mà 
khóc.

Tế-Điên bước ra vỗ tay cười lớn :

- Viên-ngoại ra đây mà coi, thuốc dấn có ròi ỉ

Đoan lấy một viên thuốc trong bọc, sai hứng nước mắt của cha 
con Sĩ-Hoằng hòa thuốc đổ cho Công-tử. Giây phút, người tớ gái ra 
thưa:

- Công-tử uốhg thuốc, thuốc vừa khỏi cổlĩên tháy tỉnh táo như 
thường tình thân khỏe khoắn hơn xưa.

Văn-Hội hớn hở liên hỏi Tế-Điên :

- Phải chăng Hòa-Thượng muéh giúp cho cha con người này 
được đoàn viên nên bày chước diệu ?
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Tế-Điên liên đem chuyện Sĩ-Hoằng trước sau thuật rõ một lượt. 
Triệu-Văn-Hội vô cùng cảm phục liên chu cấp tiên bạc cho Sĩ-Hoằng, 
sai người đem tiên mướn tớ gái khác cho nhà cố.

Sĩ-Hoằng lãnh nhận con gái là nàng Ngọc-Thư, lạy tạ ơn Triệu- 
Viên-ngoại rồi cúi đầu từ tạ Tế-Điên, dẫn con gái hớn hở ra về.

Văn-Hội thấy tiệc rượu đã sẵn sàng liên đứng lên thỉnh Tế-Điên, 
Tô-Bắc-Sơn và Lý-Hồi-Xuân rồi bốn người cùng vầy vui yến ẩm. Đang 
khi rượu vào lời ra, Tế-Điên ngoảnh lại thấy họ Tô có vẻ kém vui liên 
ha hả cười lớn và móc hâu bao lấy ra một viên thuốc vừa nói:

- Tô-Vỉên-ngoại bét tứ  lo rììu, Lịnh đường chỉ căn uổng một 
viên thuốc này củng sẽ mạnh như bà Cụ họ Triệu.

Tô-Bắc-Sơn nghe xong cười lớn và bạch :

- Thánh Tăng thật là tay thần bốc tiên trì, tôi xin bái phục.

Nguyên Tô-Bắc-Sơn tuy cùng đi thăm bệnh mà nhà có mẹ già 
mắc chứng thương phong không đi lại được, nên dù ngồi đó mà lòng 
luống lo buồn, nay thây Tế-Điên đọc trúng tâm can vui mừng khôn tả, 
liên xin từ biệt để về trị bệnh cho mẫu thần.

Lý-Hồi-Xuân ngồi cạnh thây Tế-Điên hễ động nói lại móc hầu 
bao lấy thuốc, mà không biết trong bọc có những bao nhiêu và bất cứ 
bệnh gì chỉ cứ móc toàn một thứ viên đen đen tựa như cáu ghét trong 
mình, cố ý muốn hỏi cho biết liên nói:

- Thánh Tăng ! thuốc ấy tên chi mà đen đen như thế xin cho 
chúng tôi biết qua phương pháp ch ế hóa ?

Tế-Điên cười ha hả và đáp :

- Thuốc này người tràn biết sao nổi, nó là an-mệnh hoàn lại 
có một tên khác là Tẩy Tâm-Minh Mục-Hoàn tức là viên thuốc rửa lòng 
sáng mất, chuyên chữa các chứng bệnh nguy nan và cả các tạp chứng bđí 
cứ nam phụ lão ấu nếu thành tâm kỳ nguyện, uổng một viên này là bệnh 
gì cũng tiêu tan được hết.

Mọi người thấy Tế-Điên nói những chuyện có vẻ hàm hồ bí ẩn 
liên đem những chuyện văn thơ kim cổ luận bàn thi Tế-Điên đáp thông
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như nước chảy, hỏi một biết mười, luận lý hơn là Gia-Cát Tào-Tham, 
thây đều khâm phục.

Họ Tô, họ Triệu thấy Tế-Điên rách rưới liền ngỏ ý muốn mua 
đồ mới cúng dàng.

Tế-Điên gạt đi và bảo:

- Y phục chỉ là thức vật b'ê ngoài, nó rách nhưng tăm không 
rách là được. Quí vị đã có lòng tá  xin cứ đ ể  dành lại đó, khi nào tôi căn 
dùng sẽ lấy.

Tô, Triệu khẩn khoản hai ba lần nhưng Tế-Điên nhất định 
khước từ đành hẹn ước thời thường lui tới để hai người được chiêm 
ngưỡng.

Tiệc tan, ai nấy kiếu về, Tế-Điên cũng chần thấp chân cao, noi 
bóng thông trở về thĩên-tự.
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HỒI THỨ ỐÁU
Muốn hạl hiền, hại đâu có nôi, 
Giả làm ngẳy, làm vậy mới hay.

nói chuyện Tế-Điên chân thấp chân cao noi theo bóng 
thông về nơi thiên tự liên lần thẳng lên lầu Đại-Bi mà ngủ. Người Thủ- 
Hộ là Quảng-Lượng vốn cố tình quyết hại kỳ được nên sai người trực 
sẵn, vừa thấy Tế-Điên loạng choạng bước lên lầu ỉíền khiến phóng hỏa 
đốt cho bõ ghét, nhưng Tế-Điên đã tỉnh rượu, ra trước cửa íâu đứng 
ré chân trèo tuôn ra một bãi tiểu tiện, ngay lúc ấy mưa gió'âm ầm, lửa 
liên tắt ngúm, Tế-Điên không nói không rằng quay vào ngủ kỹ.

Ngày hôm sau, có một thí-chủ đến thiêu hương cúng Phật, trong 
chùa mười phần náo nhiệt, chư Tăng thây đ'êu trịnh trọng lên chừa 
tụng kinh. Đúng giờ Ngọ, bỗng thây Tế-Điên loạng choạng đi vào, 
miệng nồng nặc những mùi rượu thịt, tay xách một đùi thịt, sán vào 
chỗ chư Tăng tụng niệm ngồi phịch ngay xuống trước bàn Phật, miệng 
ê a hát nghêu hát ngao, xen lẫn với tiếng tụng kinh, hát rồi lại sẻo thịt 
mà nhai ngồm ngoàm trông thật thô bỉ.

Quảng-Lượng thấy gai mắt không cầm ỉòng được, nổi nóng hét
to :

- Đáy là cửa Phật trang nghiêm, huống chi lại có thí<hủ tới lễ  
Phật, ngươi sao dám to gan tới đây rượu, thịt, ca hát quàng siêti, làm bộ 
điên cùồng tò dại, làm nhiễu loạn đất Phật ừang nghiêm, thanh tịnh, mau 
hãy bước đi cho khuất mắt kẻo ta sai tiểu đánh đuđ chớ kêu.

Tế-Điên khoát tay cười lớn và nói:

- Người bảo Phật nào không trang nghiêm, Phật nào trang 
nghiêm, Phật ỏ  chùa trang nghiêm còn ta không trang nghiêm ? Ta căm
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lặng như phường giá áo túi cơm hay như phỗng sành tượng đá, thế là trang 
nghiêm chắc ? Lủ chúng ngươi chỉ giỏi ề a tụng kinh "chết" làm điên đáu 
người sống, chúng ngươi bất quá là lũ thầy tu trói đời ăn bám, chỉ biết có 
chuyện hưởng của thập phương cúng dàng, ăn trộm hoa quả cúng chùa, 
sài lạm tín thí chứ có biết thế nào là tụng kinh hay chảng tụng kinh, trang 
nghiêm hay chảng trang nghiêm ?

Quảng-Lượng nghe tức giận vô cùng liên dẫn thí chủ thẳng lên 
phương-trượng bạch cùng Nguyên-Không Trưởng-lão.

Nghe hết tự sự, Nguyên-Không truỳên gọi Tế-Điên vào hầu.

Tế-Điên thúng dung tiến vào phương-trượng. Nguyên-Không 
liên hỏi:

- Hôm nay có vị thí-chủ đây, nhân vỉ bà mẹ nhuốm bệnh nên 
khẩn cứu lập đàn lễ  Phật, kỳ nguyện cho mẹ được tai qua nạn khỏi, ngươi 
đã chảng thương tịgựời mà giúp dùm thì thôi, sao chàng đ ể  chư Tang làm 
tròn công quả, như thế không sợ tội báo hay sao ?

Tế-Điên kính cẩn bạch rằng :

- Mô Phật! đệ-tử cúng vì cảm lòng thành của thí-chủ nên mới 
ca hát câu an. Chư Tăng già họng kêu om, toàn thị những lời vô ích, thực 
ra họ tụng kinh mà tâm không tụng đâu bàng tôi hát mà thực lòng muốn 
hát "cho vui" đ ể  người thoát khô’ ?

Vừa lúc ấy bỗng có người nhà thí chủ đến báo tin rằng :

- Bà Cụ hiện giờ đã ngồi dậy được. Nhăn vỉ m ơ màng chiêm 
bao phảng phất một trận hương vị níỢu thịt thơm tho, bất giác tinh thăn 
xúc động và thành phân khài choàng ngồi trở dậy tựa người không bệnh.

Vị Thí-Chủ nghe nói mừng rỡ liền quay sang lạy Tế-Điên và
bạch :

- Thật nhờ thây uống rượu ăn thịt mà thực tâm chú nguyện 
khiến mẹ tôi cảm thấy hương vị mà hết đau, ơn ấy thật là tái tạo.

Tế-Điên tránh ra, thoát cười rộ rồi ngất ngưởng đi luôn, vừa đi 
vừa cười không dứt tiếng. Mọi người đều ngẩn ngơ không hiểu.

Ngày hôm â'y Tế-Điên đắc chí rượu say lại về lầu Đại-Bi an nghỉ.
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Nguyên từ khi Tế-Điên chữa khỏi bệnh cho bà mẹ Triệu-Văn- 
Hội được Văn-Hội hết sức trọng đãi, các thân hào nhân-sĩ quanh vùng 
nghe tiếng thẩy đều bái phục. Nguyên-Không Trưởng- lão thấy vậy liền 
giao phó cho Tế-Điên làm chức Thư-Ký nơi Thíên-Tự. Quảng-Lượng 
chỉ là chân Thủ-HỘ giữ chùa, thây vậy lại càng đem lòng ghen ghét, đã 
nhiêu phen kiếm cớ hại Tế-Điên mà sự không thành. Quảng-Lượng 
vẫn mang lòng oán hận khôn cầm, nhân đêm nay Tế-Điên rượu say túy 
lúy càn khôn, vê ngủ trên lầu Đại-Bi liên cùng lũ tiểu tăng thủ hạ 
phóng hỏa đốt lầu lần nữa.

Lửa gặp gió lùa lan ra rất chóng, không mấy chốc ngọn lửa sáng 
rực góc trời, mọi người tri hô cứu chữa, riêng Quảng-Lượng tháy lửa 
cháy dữ dội lòng rất vui mừng vi đã thỏa tình báo hận, phen này quyết 
giết dược Tế-Điên.

Đôn đốc mọi người chữa lửa cầm chừng chờ cho ngọn lửa thiêu 
rụi toàn bộ lầu Đại-Bi xong, Quảng-Lượng hớn hở đi lên Đại-Hùng 
Bảo-Điện, chợt thấy Tế-Điên đâm Ồm đi tới miệng cười ha hả cất 
tiếng ngâm vang:

Người định hại người đâu có nổi,
Trời muốn giết ai, ai chạy khỏi,
Lưới trời lòng lộng ưánh sao qua,
Thiện ác đáo đầu đừng có hối 7

Quảng-Lượng nghe ngâm tức giận tràn hông căm gan, tím ruột, 
thẹn quá hóa giận liên phăng phăng chạy lên phương traợng bạch cùng 
Nguyên-Không:

- Bạch Hòa-Thượng l lâu Đại-Bi bị phát cháy chính do Tế- 
Điên thường tới ngủ, rượu say bất cẩn, phát cháy rụi luôn. Chiấi theo luật 
chùa, xirt Hòa-Thượng tịch thâu y bát lột lấy pháp phục, giới điệp đu ẩ  
ngay Tế- Điên ra khỏi, nêu không bắt phải làm lại căn lâu.

Nguyên-Không Trưởng-lão truỳên gọi Tế-Điên và dậy :

- Người làm nhiêu việc quá quất không sao che chở cho được, 
nay đã làm cháy căn lâu, phải mau đi quyên bá tánh sửa lại chu viên ta
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sẽ rộng tình tha thứ í Cổng việc hóa-duyên và sửa lại tàu sẽ do người giữ 
chùa định đoạt.

Tế-Điên quay sang Quảng-Lượng và hỏi:

- Vậy ông định hạn cho tởi bao lâu ?

- Một tháng được chđng ?

-Lâu  quá!

- Ba ngày được chăng ?

- K ể cũng còn lâu !

- Vậy thì ta hạn một ngậy phải quyên cho đủ nghìn lạng ?

Tế-Điên thốt quát to và bảo:

- Ta đ ể  dành cho ngươi đi quyên xem có được không ?

Chư Tăng sợ xẩy có chuyện không hay liền đứng giảng hòa :

- Thôi hạn cho một trùm ngày, Tế-Đỉên chịu khó quyên cho
kỳđược.

Tế-Điên nhoẻn miệng cười phì rồi gật đầu ưng chịu.

Nói xong, thẳng lên chánh điện tới tượng thần Vi-Phục với lấy 
vặn đại vào cạp quần rồi vừa đi vừa hát nghêu ngao xuống núi.

Đường đi thoai thoải, thông hát vi vu, giữa cảnh trời nước mênh 
mông, Tế-Điên ngửa mặt vừa đi vừa cười như điên như dại.

Khi đi qua một quán nọ, ngửi mùi rượu thoảng, Tế-Điên sẳn áo 
vén rèm bước vô.

Chủ-quán ngắm hình dung thây là một vị tăng rách rưới, nghèo 
khổ thì không vui mà bạch :

- Tiệm tôi mới khai trương xin khất sĩ đi nơi khác mà xin tỉên 
chờ bao giờ bán buôn khấm khá sẽ xin cung dưỡng.

Tế-Điên cười ngá t và bảo :

- Khinh người quá ta / Ta tới quán uổng rượu chớ có quyên 
giáo ngươi đâu ?
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- Bạch : Người tu hành sao lại uổng rượu ?

- Đừng nói chuyện đường dài, uống mà là không uống không 
uống mà là uống l ! Ị cứ dọn bàn ra cho ta uống chơi, cho ta ăn chơi, ăn 
không cân no, uống không quá say, đạo khác chi đời, đời mà là đạo, can 
gi phân hai ? Nói xong vỗ tay cười ngất và ngồi ngay vào thồi hàng.

Chủ-quán không biết nói sao, đành nín lặng sai tửu bảo dọn
rượu.

Tế Điên rót từng tô lớn đưa lên uống ừng ực, thoáng hết hai vò, 
lây tay quệt miệng và khen :

- Chà ngon ! ngon ! ngon mà không ngon, không ngon mà ngon 
! 11 Hãy tính tỉên coi ?

Chủ-quán bạch:

- Hết hai lạng.

Tế-Điên lại cười ngất và bảo:

- Thế là có bao ? đợi ta vài ngày ta sẽ ừả cho.

Chủ-quán nổi giận và mắng:

- Ta biết ngươi là a i?  tiệm mới khai trương vỉ quá n ể mà dọn 
ra dẫy dày rượu thự, an uống no say lại chực ìừu mạng ìàm trứy, ta nhất 
quyết không buông tha cái phường ữn quỵt I

Vừa lúc ấy từ ngoài đi vào hai nguừi Đại-Hán, một nguừi trổng 
thấy Tế-Điên liên nói to :

- Bạch ửùty ! vì sao mà xôn xao quá vậy, ai dám dở giọng khinh 
khi với Ttửty, chúng tôi đánh cho chết bỏ.

Chủ-quán nhìn ra mới hay đó là hai chàng liệp-bộ (thợsđn) hảo- 
hán trong vùng. Một người là Mỹ-Nhiêm-Công Trân-Lý-Hiếu và một 
nguời là Bệnh-Nhãn-Thần Dương-Mãnh liên vội cung tay vái chào và 
nói.

- Thưa hai quan-nhân, tiệm tôi mđí khai trương mà sư-phụ 
đây đến đn uống h ầ  hai lượng bạc lại bảo ròi sau mới trả, như thế làm xui 
cho tiệm tôi, vả còn vốn đâu mà buổn bán.
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Tế-Điên ngước mắt nhìn lên thây là Trân-Lý-Hiếu và Dương- 
Mãnh liên ổn tồn bảo :

-ĐỒ đ ệ! Chảng nên sinh sự mà chi ? Ta ữn chịu, nói ăn chịu, 
ta trả, nói trú. Mọi người đêu ngẩtt mặt và cho là lời nói say sưa hàm hò 
vô-lý.

Trần-Lý-Hiếu quay bảo chủ quán :
- Các n^ươi không biết sư-phụ đây sao ? ấy chính là vị Phật 

sốhg ở  chùa Linh-Ẩn, chính là Tế-Cớng Tníỏng-lão, người thường hay giả 
điên rượu thịt say sưa nhưng thường ngao du khắp dãy Lâm-Àn, cho thuốc 
cứu người, phổđộ chúng sanh, chính chúng tôi đây cũng là đệ-tửcủa người.

Từ nay vê sau, Thày tôi có qua đáy an uốngphải nên trọng đãi, 
hết bao nhiêu chúng ta sẽ trả.

Chủ-quán ngỏ lời xin lỗi. Trần-Lý-Hiếu móc túi trả tiên xong 
liên thỉnh Tế-Điên cùng đi.

Đi một quãng xa, thấp thoáng có chàng đạo-sĩ đi lại, Tế-Điên 
thốt gọi to :

- Lưu-Thái-Chân l Liùi-Thái-Chân l

Đạo-sĩ nghe gọi tiến bước, nhìn xem thây một Hòa-Thượng hình 
thù quái gở, mặt mày lem luốc, qúẳn áo rách rưới coi bộ khùng khùng, 
mặt đỏ bừng bừng như say rượu, chưa từng quen biết bao giờ lây làm 
kỳ lạ và hỏi:

- Chảng hay Hòa-Thượng sao lại biết tôi ? ngươi trụ tri chùa
nào ?

Tế-Điên nói:
- Ta tên là Khổ-Năo Thượng-Nhân, ỏ  chùa Hoàng-Liêtt nay 

tới thành Lứm-An này, vì tại đây có một nhà ở  đường Thái-Bình, họ Chu 
tên Bản-Thanh, có con bị yêu quái phá ră  nên thỉnh ta đến trừ yêu.

Lưu-Thái-Chân nghe nói giật mình ngẫm nghĩ:
- Nhà họ Chu đá ntớc Hòa-Thượng này sao còn mời ta làm 

chi ? Lạ thật ỉ Lạ thật! Ta phải đến hởi cho ra lẽ mới được.
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Tế-Điên ngoảnh lại bảo Trần-Lý-Hiếu và Dưcmg-Mãnh ra về, 
còn mình sánh vai cùng đi với Lưu-Thái-Chân đến nhà họ Chuế
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HỒI THỨ BẢY
Trừ yêu quái ra tay tế-dộ, 
Thấy người ngay quyết chí khuông phù.

vê người gác cửa nhà họ Chu chợt thấy từ xa đi lại hai 
người, một Tăng-nhân và một Đạo-sĩ thì hết sức ngạc nhiên vì người 
nhà chỉ đi mời Lưu-Thái-Chân nay sao lại thêm Hòa-Thượng ?

Lưu-Thái-Chân tới trước cửa liên bảo:

- Ngươi vào thông báo với Viên-ngoại, có Lưu-Chản-Nhân tới
ra mát.

Chính lúc Chu-Bản-Thanh hết sức trông đợi, nghe gia nhân báo 
liên hối hả ra ngoài nghênh tiếp, trông thấy một Hòa-Thượng củng đi 
với Lưu-Thái-Chân lại ngỡ là bạn của Đạo-sĩ, nên cũng hết sức cung 
kính, mời cả hai người vào khách sảnh.

Vừa vào tới nhà, Chủ-khách chưa kịp phân ngôi, Tế-Điên đã
bảo:

- Viên-Ngoại: hãy cho dọn rượu khai tâm trước đã í

Lưu-Thái-Chân nghĩ thầm: rõ thật chù nhà đã mời người này ròi 
lại mời ta, thật là đáng giận ỉ

Thái-Chân còn đang ngẫm nghĩ tức giận tràn hổng thì tiệc đã 
bày ra, Tế-Điên không hề khách khứa, ngồi ngay vào tiệc, ăn uống tự 
nhiên.

Lưu-Thái-Chân dằn lòng không được liên hỏi Bản-Thanh :

- Phải Viên-ngoại đã cho đi rước vẻ/ nàý đến chăng ? 

Bẳn-Thanh sửng sốt đắp :
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- Tỡi có cho rước bao giờ, chính ông dẫn theo đó chứ, sao còn 
hỏi chi lạ vậy ?

- Tôi nào có biết gã này là ai, chính gã gặp tôi giữa đường và 
nói là Vìên-ngoọi cho rUớc. Nói vậy thì hay vậy ròi cùng đi chứ gã bạn bè 
chi với tôi đâu ?

Tế-Điên nghe hai người cãi nhau liền ngước lên và bảo:

- Hai người bất tất phải cãi cọ làm chi, hãy cùng ta uốhg, uống 
rượu có vui không ?

Bản-Thanh mặt đẳy sắc giận mắng rằng :

-T a  đã sớm nghi là không phải Đạo-sĩ dẩn ngươi cùng đến, 
cớ  chi chàng ai thỉnh mà ngươi sừng sững vào nhà, còn đòi rượu thụ nhậu 
say ? Nới xong khiến gia nhân là Chu-Phước mau tống ra khỏi cửa.

Chu-Phưứe vâng mệnh liên áp lại lôi sềnh sệch Tế-Điên khiến 
tượng tbần Vi-Phúc rớt xuống mà không hay biết.

Bản-Thanh trông thấy tượng Phật rớt liên nhặt lên và bảo gia
nhân:

- Hãy cứ  đi cho kỹ, nếu gã Hòa-Thượng điên quay lại phải 
làm cho k h ổ  sở  tột bực rồi mới cho lấy.

Bấy giờ Lưu-Thái-Chân mười phần đắc ý, tự cho là mình đã làm 
một việc hợp lý vổ cùng, nhất là tranh được mối hàng trong phần việc 
trừ ma, yểm quái liên nói với Bẳn-Thanh :

- Trong nhà Vìin-ngoại hiện có bao nhiêu loài yêu làm lộng, 
xin cho bắn đạo biết đ ề  sắm vật dụng trđh yếm, dùng thăn thông mà trừ 
bỏ loài hung.

Bản-Thanh thưa rằng:

- Hiện nay chưa biết có bao nhiêu yêu quái, nhưng hiền hiện 
là có mật nữ yêu đêm đêm hiện hình tự xưng là ViÍơng-Nguyệt-Nga ở  gàn 
đây, hứtđt mê hoặc con trai tới. Thường thường đèm nào chúng cũng rủ 
nhau ra vườn hoa thủ thì chuyện ừò, làm việc giao hoan khiến con ú i ngày 
nay phờ phạc như đứa mất hòn. Nữ yêu lại biến hóa khôn tường thốt hiển
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hiện, ữiốt ròi biến mất. Nay Đạo-gia muốn dùng vật chi trừ được yêu quái, 
tôi xin lo liệu đày đủ.

Thái-Chân nghe nói nữ yêu biến hóa thì lây làm lo, suy nghĩ một 
hồi rồi nói:

- Tôi bất yêu chảng giéhg người nay ta càn phải có bảy người 
làm bẩy thân tướng tiếp tay gọi là "liên hoàn thức'' thì dù cho yêu quái biến 
hóa ổtến đâu cũng phải chạy mất.

Bản-Thanh liên sai Chu-Phước tuyển lấy bẩy tên gia nhân khoẻ 
mạnh để tiếp tay cùng với đạo-gia.

Gia nhân nghe chuyện bắt yêu ai nấy ngần ngừ toan bề thoái 
thác, Bản-Thanh phải hứa trọng thưởng, chúng mới gượng gạo vâng 
vâng dạ dạ.

Thái-Chân lại kê khai tất cả những thứ vàng mã, hình nhân cùng 
là vật dụng thiết lập đàn tràng tốn hao không ít lại thêm một bồn huyết 
chó huyết dê để trấn trừ yêu. Rồi vẽ bùa đọc chú, trống phách thanh 
la khua lên rộn ràng, ba đêm, ba ngày trấn yếm khắp hết bốn phương 
tám hướng.

Ngày thứ tư, Thái-Chân lên Pháp-đài dẫn theo bảy tên gia nhân 
ăn mặc theo thần tướng hộ vệ nhưng lòng vân nơm nớp không yên. 
Sau khi đốt hương làm phép bổng từ hướng Đông-Nam gió dữ nổi lên, 
một người con gái mặt đẹp như hoa, uyển chuyên tiến vào, phun ra 
một lằn khí đen, ngay mặt Thái-Chân, Thái-Chân vốn đã hãi sợ, tám 
thần bất định, la lên một tiếng ngã quay xuống đài. Bảy tên thần tướng 
đứng hầu thất kinh hồn bất phụ thể vội vàng quỳ lạy Tiên-CÔ tha mạng, 
chợt thấy một ánh hào-quang sáng rực từ trong mình Chu-Phước xẹt 
ra trúng mỉnh nữ-yêu, nữ-yêu liên rùng mình biến mât. Mấy tên gia 
nhân xúm lại mới hay Chu-Phước đã chết giấc mà ánh hào quang xẹt 
ra chính do nơi tượng Phật của Tế-Điên còn giữ trong mìnhẾ

Bản-Thanh ở  ngoài chờ đợi thấy bắt yêu quái khá lâu sốt ruột 
tiến vào, thây Thái-Chân nằm quay dưđi đài, mặt mũi sám xanh, chân 
tay lạnh ngắt, lũ gia-nhân thây đều hôn mê bất tỉnh duy còn tên Chu- 
Lịnh là nói lên được nhưng vẩn còn runệ
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Sau khi thúc hối gia nhân xông vào cứu chửa, một lát sau bảy 
tên giả làm thần tướng đêu đã tỉnh hồn, kể lại sự việc xảy ra và đồng 
ca tụng:

- Cũng may mà Hòa-Thượng bỏ quên tượng Phật nên ánh hào 
quang xẹt ru mà yêu ma tan biến, nếu không chắc chết trăm phần. Hòa- 
Thượng điên có tới đòi xin lại phải hỏi mua cho được đ ể  mà trấn yểm.

Bản-Thanh còn đang than thở, chợt nghe tiếng gõ cữa, mọi người 
ai nấy đều run. Đến khi nghe rõ tiếng người mới làm tỉnh mà ra mỏ 
cửa thì thấy Tô-Bắc-Sơn cùng đi với Tế-Điên.

Tô-Bắc-Sơn lanh chanh nói ngay:

- Anh Bản-Thanh l  em tới giới thiệu cho anh biết một vị bàng 
hữu đây là Tế-Điên Tníởng-lão, trụ trì trong chùa Unh-Ẩn, Tăy-HÔ.

Đêm qua, Ngài tới nhà em nói rằng .Ế bị anh đuđ còn quên 
tượng thằn Vỉ-Phục. Em biết rằng anh chưa biết uy danh của vị Phật sốhg 
ấy nên mới khinh thường. Vi vậy, hôm nay em dát Ngài đến trước là bát 
yêu giúp anh và sau là lấy lại tượng Phật.

Bản-Thanh thở dài đem chuyện Đạo-sĩ Thái-Chân ở Tam-Thanh 
Quán đến bắt yêu nay bị yêu giết chết thuật rõ một hồi. Tô-Bắc-Sơn 
trông ra thấy Tế-Điên đứng lảng vảng ở  mãi ngoài xa dựa tường mà 
nhìn trời ngắm đất liên kêu ngọi:

- Bạch Hòa-Thượng l Sao đúng mãi ngoài đó, xin mời Thầy
vào.

Tế Điên cười lớn :

- Thôi thôi ỉ  tôi chi sợ  giáp mặt Viên-ngoại, đ ể  khỏi bị vtền- 
ngoại sai gia nhân nám tay đuổi c ổ  ra ngoài lại thêm xấii h ổ  l

Chu Bản-Thanh nghe nối vội chạy ra phục lạy và bạch :

- Xin Hòa-Thượng đại xá, vì thật tôi không biết nên mới xúc
phạm.

Tế Điên lại cưởi:
-À  l không biết thì không có lối, thôi thế thì hòa l
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Bản-Thanh hối gia nhân bầy tiệc, Tế Điên gạt đi và bảo:

- Khoan đá ! đợi ta trừ yêu ròi sau ăn uống không muộn.

Bản-Thanh cả mừng lật đật dẫn Tế-Điên và Tô-Bắc-Sơn ra vườn
sau.

Tế Điên thầy Thái-Chân nằm co quắp chân tay, mình mầy lạnh 
ngắt thi cả cười và hỏi:

- Vìên-ngoại ! hôm qua cho Đạo-sĩ uổng rượu nhiêu ít mà sao 
say vùi chưa ứnh.

Bản-Thanh lại đem tình hỉnh bắt yêu quái thuật rõ một lược, 
Tế-Điên cả cười, sai múc một chén nước, móc túi lấy viên thuốc nhỏ 
tự tay hòa đổ vào miệng Thắi-Chân. Giây lát Thái-Chân cựa mình rên 
lên một tiếng mở bừng mắt ra, ngồi dậy mửa vọt như rồng phun rồi 
tỉnh lại.

Tế Điên vừa cười vừa hỏi Thái-Chân :

- Đêm qua ngươi thấy bà con ra sao ?

Thái Chân ngạc nhiên :

- Có thàý bà con gỉ đâu ?

Tế-Điên bảo:

- Nữ yêu đẹp đẽ thế nào nin đạo-sĩ mới chết mẽ vậy chớ !

Thái-Chân mặt đỏ tia lai loan chạy đi cho đỡ ngượng, Tế-Điên 
ngăn lại rồi bảo Bẳn-Thanh :

- Viên-ngoại hãy ban cho hấn 50 lạng bạc mà tội nghiệp.

Bản-Thanh vâng mệnh lấy tiên đua tặng, Thái-Chân mặt thẹn 
chín rừ, nhận vội số tiên rồi cáo từ đi mất

Bản-Thanh khẩn cầu Tế-Điên cứu bệnh cho con trai, Tế-Điên 
Ưên khiến dẫn đường đến phòng thăm bệnb.

Tô-Bắc-Sơn lật đật theo vào, trông thấy sắc mặt Chu-Chí-Khôi 
xanh nhợt, hình dung tiều tụy chỉ còn da bọc xương thì than dài mà 
rằng:
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- Hình dung như vậy, cháu ta còn sổng làm sao ? rồi òa lên
khóc.

Tế-Điên nói:

- Đừng sợ  ỉ liên móc lưng lấy viên thuốc đen nhỏ tự tay hòa 
đổ cho Chí-Khôi, giây lâu trông mặt Chí-Khôi tím lại rồi tới đỏ hồng, 
hồi sắc, tỉnh táo, chcm vờn đòi ngồi dậy.

Tế-Điên quát hỏi:

- Cha ngươi có mấy người con ?

Chí-Khôi mệt mỏi đáp :

- Chỉ có mình tôi.

Tế-Điên giận nói:

- Ngươi biết cha ngươi có một mình ngươi, thương ngươi là biết 
chừng nào, sao nỡ sinh lòng làm quấy. Cũng bởi ngươi khởi lòng tà nên 
mới có sự yêu ma mê hoặc. Ấy chính do ngươi gieo vạ, nên ròi rước vạ, 
tâm tà nên mới nhuốm tà. Ta càng thấy chừng nào càng giật cho đứa con 
b ú  hiếu.

Nói xong, Tế-Điên giơ tay đánh mạnh một cái, Chí-Khôi la lên 
một tiếng lăn ra chết giâc.

Bản-Thanh sợ con chết, đau đớn la hoảng. Vừa khi ây Chí-Khôi 
tỉnh lại lồm cồm bò dậyẳ

Tế-Điên mắt trừng Chí-Khôi và quát:

- Ngươi còn sống lại, ta càng thêm giận đánh cho đến chết, nói 
ròi giơ tay toan đánh. Tô-Bắc-Sơn lật đật sân lại can rằng :

- Chu-huynh chỉ có một con, xin Thầy bớt giận.

Bản-Thanh thì lòng giận tím gan nhưng không dám nói chỉ nghĩ
thầm:

- Không biết pháp tực ra sao, nhưng cử chi thật là một vị sư-
EHên.

Tế-Điên biết rõ'lòng dạ Bản-Thanh liền tủm tỉm cười và bảo:
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- Viên-ngoại chớ đừng oán trách gì tôi hãy hỏi công tử sẽ tỏ rõ 
ngọn ngùồn.

Lúc ấy Chí-Khôi đã sáng suốt tâm thần liên quì xuống và thưa 
với Bản-Thanh:

- Xin phụ-thân chớ giận, nếu không có Hòa-Thượng đánh cho 
thì con đâu có tính, yêu quái chắc khớng chạy mà vẩn quanh qụẩt nơi 
mình của con.

Tế-Điên bỗng chừng mắt nhìn Chí-Khôi mà quát:

- Ta phải bát yêu, mau đem ứìàn tượng Vi-Phục cho ta.

Chu-Phước lãnh mạng đua tượng tliần Vi-Phục đến, Tế-Điên 
tiếp tay đỡ lấy, vẽ một đạo bùa lên không trung, bỗng nhiên một trận 
cuồng phong ba nổi dậy, nữ yêu trông thấy Tế-Điên hiển hiện thần 
thông, hào quang sáng chói, nhận rõ là Tri-Giác La-Hán, thất kinh 
rụng rời, ngay khi ấy Chí-Khôi lăn minh chết giấc, nữ yêu hiện hình là 
một Hồ-Ly-Tinh cúi đầu xin dung mạng khỏi uổng cổng phu tu luyện 
đã mây trăm năm.

Tế-Điên đại phát từ-bi khoát tay tha mạng, Hồ-Ly-Tinh rất đổi 
vui mừng, lạy tạ biến mất. Đồng lúc Chí-Khôi lồm cồm bò dậy tươi 
tỉnh như một người thường.
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HỒI THỨ TÁM
Oán khí xung thién ra tay tế độ, 
Từtẳm gộl khắp Hòa-Thi/Ợng ban ơn.

nói về chuyện ri&-Ly được Tế-Điên tha mạng, cúi dầu 
lạy tạ biến đi thì Chu-Chí-Khôi cũng lồm cồm bò dậy và khỏe khoắn 
như người thường. Chu-Bản-Thanh khôn xiết vui mừng vô cùng cảm 
khích thâm ân Hòa-Thượng liên ngỏ ý với Tô-Bắc-Sơn muốn dâng tiên 
bạc cúng dàng.

Tô-Bắc-Sơn gạt đ i:

- sư phụ đáy tuy hình dung c ổ  quái nhưng tăm địa thật vô cùng 
cao rộng, tế  độ khấp thây qùàn sinh. Anh đù muốn tặng tCẽrt nhưng chắc 
sư-phụ không nhận. T á  hơn nên mua hương hoa lễ  Phật, thế cũng là một 
cách đáp ơn.

Tế-Điên bỗng quay lạy hỏi:

- Hai người nhỏ to chi vậy ?

Bắc-Sơn liên bạch:

- Anh Bản-Thanh đây ý muốn tặng tỉên đáp ơn sư-phụ ỉ

Tế-Điên liên nói ngay:

- Phải ròi ỉ  Phải lòi I ta tới đây làm việc phúc, nhưng cũng càn 
có từn tiêu xài nữa chứ l

Bắc-Sơn mỉm cười:

- Con được biết sư-phụ vỗh không ưa ừèn nên có bàn với anh 
Bản-Thanh không được cúng tỉên và đang tính chuyện thêm sơn son íhêp 
vàng tượng thân Vĩ-phục đ ể  cung tạ thâm ăn.
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Tế-Điên thốt hét lớn :

- Hại quá Ị hại quá ròi. Ta tới đáy, nếu làm vậy thì còn đi đâu
được nửa ?

Bắc-Sơn hỏi:

- Vậy sư-phụ còn muốn đi đâu ?

Tế-Điên quắc mắt và dằn từng tiếng :

- Lão-Vi vốn cùng ta là bạn không thích xa-hoa lòe loẹt, hào 
nháng, ìỉè ngoài: nhiêu hào nháng thì người dòm ngó, thích xa-hoa thì 
lòng d ễ xao xuyến không yên. Nếu dem sơn son thiếp vàng thì ngôi tượng 
gỗ này cũng sinh lười biếng ưa chuyện tràn gian mà mái hết linh thiêng 
làm chi được nửa ?

Bản-Thanh vội cung kính chắp tay và bạch :

- Vậy đệ-tửxin chu biện tiên bạc, xin sư-phụ nhận cho ỉ
Tế-Điên thốt cười lớn :

- Hoan hỷ ỉ hoan hỷ ỉ túc nào cũng hoan hỷ ! được tỉên hoan 
hỷ ? không được tièn cũng hoan hỷ ?

Cuừi dứt, vẻ mặt trầm ngâm tiến gần, ghé tai Chu-Bản-Thanh 
và bảo:

- Vi ta còn bận nhỉều việc, ngươi muốn giúp tỉên cho ta phải 
làm thế này . . .  thế này...........hãygtii nhớ cấh thận t

Nói xong kéo bừa hai người cùng ngồi vào tiệc không nói không 
rằng, ăn một hơi một thốc. Tiệc tan Tế-Điên dắt tuợng thần Vi-Phục 
vào cạp quần rồi từ giả ra đi.

Trên đưởng bước thấp bước cao, gió chiêu phơi phới bóng tà 
dương đã ghé chếch non đoài, ánh mây hường đã ngả mầu xám nhạt 
phủ bóng cây xanh, Tế-Điên cứ vừa đi thoắt lại ngửa mặt lên trời cười 
ngất.

Đi tới quán ruợu bên đường, Tế-Điên loạng choạng tiến vào. 
Mọi người trong quán thấy một Hoà-Thượng mặt mày lem luốc coi bộ 
nghèo khổ đêu có ý khinh bỉ, một người cất tiếng :
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- Hòa-Thượng kia tới đây phải muốn hóa duyên chăng ? 

Tế-Điên đáp :

- Không đâu ! không đâu / ta đi đây là đ ể  bán pho tượng Vì-
Phục.

- Hoà-Thượng ở  đâu đến ì định bán bao nhiêu tiên một pho 
tượng ? Tượng thế nào ? đẹp không ?

- Đẹp hayxầi là do ở  tâm ngLtỡi ? bán hay không là ở  tâm ta? 
Tượng này đáng giá 100 lượng nhưng nếu muốh mua thì phải hai trăm ?

- Sao lại có chuyện bán đát như vậy ?

- Thế nào gọi là đát ? Thế nào gọi là rẻ ? Ngươi thỉnh pho 
tượng đẹp mà nó chỉ là pho tượng thì có ích gì ? Thỉnh pho tượng xấu mà 
cung kính tôn thờ, linh thiêng rất mực, tượng ấy đáng giá bao nhiêu ?

- Nhưng tượng bàng gì mới được chứ ?

- Tượng bàng cây m ộc! đừng thấy cứy mộc mà khinh.

Hãy nghe đây:
Chùa mua chùa được ìinh thíỗng,
Người mua người được bình yên trong nhà!

Nói rồi cười lên ha hả và gọi tửu bảo:

- Dọn rượu ta uống mau ỉ

Mọi người đêu ngơ ngác, thầm thi bàn tán ông Tăng ỉạ lùng.

Tửu-bảo bưng rượu ra, Tế-Điên với lấy dốc tuốc vào miệng uống 
ừng ực, làm một hơi cạn rồi ghé tai Tửu-bảo cười mà dặn rằng :

- Ta gũs pho thân tượng Vi-Phục nơi đây nhờ ngươi coi chừng. 
Ta có việc đi đàng này một chút ròi sẽ trà lại.

Nói xong vùng đứng dậy bỏ đi như bay.

Tửu bảo đem sự việc trình bầy với chủ-quán và trao lại pho 
tượng nhỏ conỗ Chủ-quán nghĩ bụng, thôi ông Sư khùng uống hết vò 
rượu, gửi lại tượng thần thì cũng không sao ? vốn lòng tín ngưỡng



52 TếEHên Tăng

liền đem pho tượng đặt lên bàn thờ định bụng nếu vị Sư khùng không 
đến lấy thì sẽ để thờ.

Chợt nhìn ra phía ngoài thây có năm, sáu vị Hòa-Thượng khác 
tiến vào vừa đi vừa nói lao xao:

- Chắc tại nơi đáy, rồi cất tiếng hỏi chủ quán :

- Nơi chùa chúng tôi có một Hòa-Thượng mác chứng phong 
điên, lấy trộm tượng thần Vi-Phục đem bán. Chúng tôi vâng mạng lão Hòa- 
Thượng đến đ ể  mang thí chủ phát bò đẽ tăm, nếit trót mua xin hoàn lại ?

Chủ-quán nghe như vậy, cung kính vào lấy pho tượng trao lại 
cho các vị Hòa-Thượng và bạch nguyên do lại ngỏ ý không dám lấy tiên 
chuộc vì cũng chẳng đáng bao nhiêu ?

Chúng tăng đều hoan hỉ quay ra.

Lát sau, Tế-Điên trỏ lại vẻ mặt trang nghiêm hỏi chủ quán :

- Vậy chứ tượng tìiàn Vì-Phục ta gởi lại đâu ?

- Bạch l có năm, sáu Hòa-Thượng bảo người lấy trộm của chùa 
nên lại thỉnh vê ròi !

-A  ỉ ta gửt thì ngươi biết ta ỉ ta lấy trộm hay Hòa-Thượng đến 
lừa l Các Hòa-Thượng nói ỏ  đáu không ?

Chủ-quán bạch:

- Chúng tái thấy là Hòa-Thượng tin mà không hỏi nén cũng 
không hay quí vị đó trụ trì tại đâu ?

Tế-Điên kêu lên :

- Cha chả thấy Hòa-Thượng là tín? Ta đây khổng phải Hòa- 
Thượng ? Hay ta là Hòa-Thượng áo rách không tin ? Các ngươi chỉ tín 
Hòa-Thượng áo lành, mãt mày đẹp đẽ ăn nói nhẹ nhàng, đấy mới là người 
tu sao ?

Chủ quán vội nói:

- Không phải thế, cũng bởi chúng tôi thành tâm cung kính nên 
mới tin các Hòa-Thượng, vả lại pho tượng nhỏ con chảng đáng là bao ?
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Tế-Điên quát lên :

- Sao bảo chảng đáng là bao ? Tượng đó đáng 200 lạng ngươi 
bảo cung kính thành tăm, vậy ngươi phải đưa cho ta đủ 200 lạng bạc. N ắi 
không việc phải đến quan ? Đâu phải Hòa-Thượng là tín ? Đâu phải áo 
lành là kính áo rách là khinh ?

Nói xong phăng phăng bỏ đi khiến mọi người chẳng ngớt đàm 
tiếu nghị luận.

Vừa trong quán ra, Tế-Điên ngửa mặt lên trời thấy một vầng 
oán khí xông thẳng tới mây liên hiển linh quang mà xem rồi gật đầu :

- Lành thay ỉ lành thay l ta là Hòa-Thượng thấy việc oán hờn 
chảng gánh vác sao ?

Nói xong cám cổ chạy một mạch tới Tam-Thanh quán của Lưu- 
Thái-Chân gõ cửa.

Một tên đạo-đồng bước ra hỏi:

- Hòa-Thượng muốn hỏi thăm ai ?

- Ta muốn thỉnh Thây em đi bất yêu.

- Thây tôi không có ở  nhà, hiện lên hái thuốc chưa vè, Hòa- 
Thượng không thấy tấm bảng từ khách treo kia sao ?

Tế-Điên từ tốn bảo:

- Em cứ vào thưa với thây ràng có ta là Tế-Điên qua thđm. Ta
biết Thây em hiện ở  thư phòng ỉ

Đạo-đông nghe nói khôn xiết ngạc nhiên vì sự việc quả nhiên 
thế thật liên phải trở vào thông báo.

Lưu-Thái-Chân vội vàng ra chào và hỏi:

- sư  Phụ đến có việc chi chăng ?

Tế-Điên nói:

- Chuyện của tôi ông không cân hỏi. Riêng ông hiện nay sao 
không bắt yêu ?
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- Bạch sư Phụ ! chảng nói d ẩ i gì Ngài, từ ngày xẩy ra câu 
chuyện ở  nhà họ Chu, riêng những thẹn thăm, khởtg dám lấy nghê bắt yêu 
làm k ế  sinh nhai nửa. Vi vậy có ai tới thỉnh đêu nại cớ lên núi hái thuốc 
mà từ chđ.

- Thế thầy trò ông lấy gì mà sốhg ?

Thái-Chân tỏ vẻ buồn bã mà bạch :

- Thật cũng là chuyện kh ổ  tăm nhưng biết làm sao ? sư-phụ 
đến đây hắn có chước hay dạy bảo ?

- Có chứ l có chứ ! đ ể  ta dạy cho một phép.

- Chảng hay phép chi có khó không ?

- Phép này gọi là phép "ngũ quỉ đạo" tức là 5 con quỉ đi ăn
trộm.

- Sao lại có phép lạ vậy ? phép gi là phép biến thành 5 quỉ đi 
ăn trộm đâu phải là phép lương thiện ?

- Óng đáu có hiểu. Phép ấy mà học được thì muổh tiên bạc, 
muốn quàn áo hay muốn bất cứ thử: vật gi, chỉ căn niệm lên mấy câu thăn 
chú tự nhiên trong bóng tối hiện ra 5 con quỉ lấy đò vật đem đến cho mình 
khỏi phải nhọc công ĩ

Thái-Chân cả mừng mà nói:

- Như vậy xin sư-phụ dạy bảo.

Tế-Điên nói:
- Chi ngại một điêu là muốn học phép ấy ông phải lạy tôi làm 

thây và ngày ngày phải cấp dưỡng rượu thụ cho thật đày đủ mới được.

Thái-Chân vội sụp lạy làm lễ bái sư và bạch :

- Đệ-tửxin tình nguyên hết lòng.

Tế-Điên cả cười và bảo :

- Đươc vậy tớt lần  ! tốt lắm ! trước hết ông phải học cúi đàu, 
mối ngày cúi 1000 lân, cúi đủ 49 ngày ta sẽ dạy niệm thăn chú.
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Tới chừng lều thông thần chú, muốn điêu chi cũng được vừa
lòng.

Thái-Chân sốt sắng mà nói:

- Bạch sư-phụ ! chừng nào thì khởi sự học được ?

- Bắt đàu sáng mai. Còn bây giờ hãy đích thân mua sấm tiệc 
rượu cho ta tẩy tròn trước đã.

Thái-Chân nhất nhất vâng ỉời dọn tiệc đãi đằng.

Qua ngày hôm sau, TẾ-Điên đếm 1000 hột đậu, lên ngồi chễm 
chệ trên bồ-đoàn và bảo Thái-Chân :

- H ễ ta niệm một tiếng Vô-Lượng-Thọ Phật thì ngươi phải cúi 
đàu lạy một cái, lấy một hột đậu đ ể  riêng ra, chừng nào hết đậu ày là dù 
số  ngàn Căn.

Thái-Chân đáp :

- Xin vâng.

Tế-Điên liên ngồi tè chỉnh trên bồ-đoàn bắt đàu niệm :

- Nam-mô Vô-Lượng-Thọ Phật.

Thái-Chân nghe xong cúi đầu rồi lấy một hột đậu để riêng, nào 
hay mới cúi có ba chục lần thì cảm thẫy lưng mỏi, cổ đau chân tê, mình 
ớn. Thái-Chân nghĩ thầm :

- Nếu cứ nghe lởi cúi 1000 lân như thế này thì mạng ta cũng 
đi đời, tòn lén ngước mắt ngó lên, thấy Tế-Điên đôi mát nhám nghiên 
dường như ngủ gà ngủ gật lừn với tay toan bốc một nắm đậu mà đ ể  riêng 
cho mau hết.

Tế-Điên vụt mở mắt quở rằng :

- Tu luyện mà còn có lòng gian thì thành công sao được ! Phải 
bỏ hết và làm lại từ đàu.

Thái-Chân một mực kêu khổ vì làm chua quenỗ
Tế-Điên bảo:
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- Thôi hôm nay đã trót lỡ ròi ta cho phép sáng mai làm lại. 
Giờ đi làm rượu cho ta.

Bốn năm hôm sau cũng lại như thế, hễ cứ cúi đầu khoảng trăm 
lần hơn là lại mỏi mệt không sao chịu nổi và Tế-Điên lại bắt làm lại 
từ đầu, mà ngày nào cũng phải rượu thịt cung phụng đầy đủể

Lưu-Thái-Chân ỉuôn mồm kêu than khổ, sau mạnh bạo mà bạch
rằng:

- Để-tử cung phụng Sư-phụ ngót nữa tháng nay thật đã kiệt sức, 
những tưởng học phép thành thuộc sớm rồi sai khiến năm quỉ lấy trộm 
theo như-ý muốn thì lo chi chảng đù cung phụng. Nhưng nay phép chưa 
học được mà tiên nhà đã cạn, đệ tử không biết làm sao ? Xin sư-phụ dạy 
bảo mau mau, đệ-tửxin sẽ đèn ơn xứng đáng.

Tế-Điên cười ngặt nghẽo mà bảo:

- Ta nào biết phép quái quỉ gi đâu ?

Thái-Chân không tin bạch :

- sư-phụ giận đệ-tử mà nói vậy chớ có lẻ nào ? . . .

Tế-Điên nói:

- Nếu nhà ngươi hết thì ta đi cho được việc.

Thái-Chân kêu khổ và bạch :

- Xin Sư-Phụ thương cho, như vậy thì thày trò tâi chết đói còn
chi?

Tế-Điên dạy:

- Thôi ta cũng cám cảnh mà thương dùm, nay ta chỉ cho một
chước:

Hãy ỉấy quần áo của ta mà mặc, lây mũ của ta mà đội, đi thẳng 
ra lối sông Tĩên-Đường, tới một nơi gọi Lãnh-Tuýên-Đình, ngươi vào 
đó nghĩ ngơi rồi lớn tiếng kêu lên 3 lần :

- Lý-Quốc-Nguyên ! Lý-Quốc-Nguyên ĩ muốn tìm gặp Tế-Điên, 
chảng c'ârt Linh-Ẩn, cứ nói thế ba lăn tự nhiên sẽ có điêu hay.
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Thái-Chân trước đã thây Tế-Điên có nhiêu chước thuật kỳ lạ 
nên rất tin tưởng, nhưng khi thay mặc bộ đồ rách rưới hôi hám gần 
như lộn mửa, lại nữa cái mũ Liên-Hoa vừa giầy, vừa bẩn, mùi hôi nồng 
nặc, cực chẳng đã cũng phải vâng theo, nhưng lại gặng hỏi:

- Bạch sư-phụ l gọi như thế biêí đến chừng nào m ói có kết
quả?

Tế-Điên bảo:

- Ngươi cứ đi rao, tự khấc có người tới hỏi.

Thái-Chân ra khỏi Tam-Thanh-Quán, minh mặc chiếc áo rộng 
thùng thình, dơ bẩn, thẳng nẻo Lãnh-Tuyền-Đình đi tới.

Lối sông Tíên-Đường là một đại-lộ, Lãnh-Tuýèn lại là nơi thắng 
cảnh, du khách dập dìu người qua kẻ lại đông như đám hội. Thái-Chân 
mặt thẹn đỏ bừng, bất đắc đĩ tới Đình-Lãnh-Tuỳên dừng lại gọi lớn :

- Lý-Quôc-Ngưyèn ! Lý-Quốc-Nguyên l muốn tìm gặp Tế-Điên 
không cân lên Linh-Ẩn.

Người qua đường đều trố mắt mà nhìn không hiểu sao thấy Đạo- 
sĩ Thái-Chân tự nhiên sao lại nổi khùng như vậy.

Nhưng trong đám đông có hai người nói chuyện với nhau :

- Hỉên-đệ coi Thánh Tăng có tài biết trước ỉ

Rồi hai người lách đám đông người tiến thẳng vào Lãnh-Tuýên- 
Đình. Thái-Chân trông ra thì 1 ngưởi ăn mặc theo lối Viên-ngoại, phía 
sau là chàng tuổi trẻ theo dáng Văn-sinh, ăn mặc theo lổì Công-tử. Hai 
người nhìn bộ dáng Thái-Chân một lúc, vị Viên-ngoại thốt hỏi lớn :

- Ông là ai mà dám mặc đồ của Tế-Công hay đã hại Tế-Cớng 
rồi giả dạng lùa người ?

Thái-Chân cả sợ mà đáp :

- Tôi chảng có hại ai ? Chính Hoà-Thượng Tế-Điêrt trao áo 
mũ cho tôi và dặn làm như vậy chác có chuyện hay ỉ

VỊ Viên-ngoại đó chính là Triệu-Văn-Hội còn Công-tử đi theo 
là Lý-Quốc-Nguyên hết sức vui mừng vì hai người đang muốn tìm gặp
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Tế-Điên, nghe Lưu-Thái-Chân thuật lại thi đều vô cùng kinh ngạc hỏi 
dồn:

- Tế-EHên hiện nay ở  dâu ? Phỉên ngươi dắt tôi tới yết kiến 
người mau ?

Thái-Chân vội đưa hai người về Tam-Thanh-Quán thây Tế-Điên 
đang dựa ghế mà ngủ tiếng gáy khò khò như người kéo gỗ.

Văn-Hội tiến vào đánh thức và chào hỏi lại bảo Lý-Quác- 
Nguyên thi lễ.

Quốc-Nguyên thây một nhà sư bẩn thỉu thầm nghĩ khinh người 
bần tiện nhưng bất đắc dĩ mà phải bước tới vái chào.

Tế-Điên dõng dạc hỏi:

- Hai ngươi có chuyện chi ?

Văn-Hội tiến lên nói:
- Bạch sư-phụ ! nhân vỉ nội tướng của Lý hĩên-đệ đây mắc 

bệnh lạ kỳ, mời khấp thây hay, điêu trị không khỏi, sau có nguời mách là 
nhà họ Đ ố có ỉá bùa "Ngũ lôi bát quái" trân trừ được hết yêu ma. May có 
người bạn của Lý-Quốc-Nguyên là Lý-Xuân-Sơn ngồi dậy học nơi nhà họ 
Đố, nên Lý híên-đệ liên câu mượn lén đ ể  vê trấn trạch, nào ngờ bịnh chưa 
chữa kh a  thì lá bùa bị mất, dò xét mới hay là kẻ trộm lấy lá bùa đem bán 
trong dinh quan Tể-Tướng họ Tân. Việc thật khó khăn gấp rút không biết 
liệu sao nên phải đi câu sư-phụ nghĩ tình đệ tử cứu Lý hiên-đệ một phen.

Tế-Điên gật đầu ưng thuận nhưng bảo:
- Nhưng Lý Công-tửđâu có chịu tin ?

Lý-Quổc-Nguyên cả sợ, vì Tế-Điên nói trúng ruột gan vội quỳ 
xuống thú thực ý nghĩ của mình.

Tế-Điên cười khà và bảo :

- Thôi được, ta sẽ giúp cho, nhưng nhất nhất bảo gì phải nghe
mới được.

Nói xong gọi Thái-Chân lại dặn dò và truỳên Quốc-Nguyên cấp 
50 lạng bạc cho Lý-Thái-Chân rồi theo gót hai người vê Lý Gia-trang.
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Khi đến nơi Tế-Điên bảo:

- Đ ể ta chữa bệnh cho quý nội tướng ròi sau sẽ liệu lấy đạo 
bùa vè. Trong khi ta chữa bệnh có việc gì quái lạ chớ nên nghi ngại.

Quác-Nguyên nghe vậy nhưng lòng vẫn ngờ vực không tin, đành 
chỉ nín lặng mà xem nhưng thật tình trong dạ không vuiỂ

Triệu-Văn-Hội liếc nhìn Quốc-Nguyên mặt buồn rười rượi có 
vẻ không tin liền nói:

- Hỉên-đệ chẳng nên đa nghi, Tế-Công Trưởng-lão vốn là Phật 
sốhg đời nay, h ễ khi đã nói là quyết không sai.

Quốc-Nguyên nín lặng, dắt Tế-Điên vào phòng thăm bệnh cho 
vợ là Lan-Thị, bụng nghĩ: nếu ông ta chữa được cho vợ ta thì ông ta hãy 
chữa bệnh cho ông ta trước đã.

Lúc â'y Lan-Thị bị giam nơi buồn kín, tay có xiên xích. Tế-Điên 
thấy vậy vội sai mở cửa phòng giam, khiến người gỡ xíêng, ai nấy cả 
sợ bạch rằng:

- Phu-nhân điên khùng, m ở Xiềng thì sẽ hành hung không ai 
chống lại được, xin Hòa-Thượng cân thận kẽo di hại cho cả gia nhân.

Tế-Điên cười bảo:

- Không sao ! không sao ỉ

Tuy vậy các A-hoàn mở xíêng, vừa mở vừa run.

Cửa phòng vừa mở, Lan-Thị ngước mắt thấy một Hòa-Thượng 
ngó mình lườm lườm, xíêng vừa cởi ra, Lan-Thị rú lên một tiếng chạy 
vụt ra ngoài. Tế-Điên đuổi theo tới vườn sau Lan-Thị chạy lại hồ nuôi 
cá toan nhẩy xuống nước, Tế-Điên nạt lớn :

- Còn chưa chịu tình nữa sao ? Hay phải đợi ta rượt đánh.

Lan-Thị nghe quát minh run như cầy sấy, tay chân run rẩy trông 
thật thảm thương, bỗng khóc nác lên một tiếng, miệng mửa vọt ra một 
cục đờm xanh, mùi tanh nồng nặc, phút chốc trong lòng thây sảng 
khoái, thần trí minh mẫn xem lại thân hình bẽn lẽn khép nép tự nghi
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sao mình lại kỳ hình, dị dạng thế này ? Mặt đỏ bừng bừng, dáng đi 
ngượng ngập, cúi đầu đảnh lễ Tế-Điênề

Bọn A-hoàn thấy vậy thẩy đìèu reo vui. Lý-Quốc-Nguyên lòng 
hớn hở vội sai A-hoàn dìu phu nhân vào chốn lan phòngề
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HỒI THỨ CHÍN
Nơi Tướng Phủ Vỗ-sinh gặp bạn, 
Lầu Các-Thiên Vi-Phục hiên linh.

nói chuyện Lan-Thị nhờ được Tế-Điên quát hỏi mà bỗng 
khóc nấc lên khiến đàm xanh vọt ra mà khỏi bệnh, các A-hoàn thấy 
vậy vui mừng vội vực vào lan phòng.

Nguyên Lan-Thị có người em trai, cha mẹ qua đời để cho một 
gia tài khá lớn. Lan-Thị theo chồng xuất giá, nên tất cả gia tài nhường 
hết cho em. Nào ngờ cậu em học thói Công-tử dong chơi đàng điếm, 
không đầy một năm mà phá tan hết sạch, phải tha phương cầu thực.

Ngày kia, người em nghèo khổ quá liên lần vẽ nhà chị xin tiên. 
Lan-Thị trông em rách rưới, dơ dấy dạng hình, trong lòng vừa giận vừa 
tuổi, máu uất xông lên, nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào, đàm khí xôi 
sục, lăn ra bất tỉnh.

Cả nhà ai nấy hốt hoảng, xô vào cứu chữa, người em thây hoàn 
cảnh â'y lẳng lặng bỏ đi. Kịp khi Lan-Thị tỉnh dậy, ngớ ngẩn như người 
mất hồn, rồi sau thoắt nói, thoắt cười mê mê tỉnh-tỉnh, dại-dại, điên- 
điên.

May thay gặp Tế-Điên Tăng liệu biết nguyên do, ra tay cứu chữa, 
đàm uất tiêu tan, ngũ quan thông lợi, tinh thần sáng suốt như cũ.

Tế-Điên lại ban cho ít thuốc, Lan-Thị uống rồi, bịnh dần dần 
hết, Lý-Quốc-Nguyên bây giờ mới thật lòng bái phục Thánh Tăng, liên 
thỉnh ra nơi khách sảnh sụp lậy tạ lỗi và hối gia nhân dọn tiệc đãi đằng 
vô cùng trọng hậu.
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Trong tiệc, Lý Quốc-Nguyên lại đem chuyện mất đạo bùa thần, 
thỉnh ý Hoà-Thượng từ bi. Tế-Điên nói:

- Có khó chi việc đó ! EkẠ ta gọi lão Vì-Phục về đây, sai đi lấy 
bùa mới được ĩ

Tiệc tan, Tế-Điên ra đi hẹn chiêu trở lại và sẽ sai thần Vi-Phục 
đi lấy lại bùa.

Cả ngày hôm đó, Triệu-Văn-Hội và Lý-Quốc-Nguyên ngong 
ngóng đợi chờ, cho mãi giờ dậu, ánh nắng đã tắt hẳn, chim chóc lao 
xao trời mờ mờ sáng mới thấy Tế-Điên ngất ngưởng, say tít cung thang 
chân nam đá chân chiêu vừa cười vừa nói đẩy cửa mà vào.

Triệu, Lý hai người hết sức mừng rỡ, xúm lại hỏi han, Tế-Điên 
nửa say nửa tình líu díu bảo rằng :

- Canh ba đêm nay thiết lập hương án, ta sẽ triệu thân Vì-Phục 
di ỉấy bùa cho.

Nói xong nằm lăn ngay xuống chiếc sập, ngáy lên khò khò. Quốc- 
Nguyên muốn hỏi cho rỏ ngọn ngành nhưng khi lại gần người đã ngủ 
say, đành hối gia nhân bày dọn hương án rồi mời Triệu-Viên-ngoại vào 
phòng đàm đạo, đợi chờ.

Tiếng mõ câm canh vừa điểm lên ba tiếng thì nơi nhà khách Tế- 
Điên vươn vai ngồi dậy hỏi to :

- Hương án bày chưa ?

Lý-Quốc-Nguyên ứng thanh bạch rằng mọi việc đã xong xuôi rồi 
cùng Triệu-Viên-ngoại cùng ra nhà khách, thỉnh Tế-Điên ra chốn Pháp 
đàn.

Tế-Điên vẫn nguyên áo quân xốc sếch đến trước hương án với 
hương châm đốt, đốt xong chụm ba cây hương vào nhau hướng lên 
thinh không quơ quơ mây cái miệng thét to :

- Lão-Vì nghe đây ỉ Ta là Đạo-Tếchùa Linh-Ẩn có lệnh triệu 
dụng. G iờ này chưa tới còn đợi chừng nào ?

Chợt nghe vẳng vẳng có tiếng đáp lạ i:
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- Có tôi hầu lệnh ỉ

Lý, Triệu đều giật nảy mình, gia nhân đứng quanh đều sởn gai 
Ốc, nhưng khi nhìn ra thì người ứng thanh đáp lại chẳng phải là Thần 
mà là một Tráng-sĩ trong vùng họ Triệu, tên Võ.

Đây nói về thân-phụ Triệu-VỞ là Triệủ-Công vốn tay anh hùng 
hảo-Hán, lão luyện giang hồ, ngoài Triệu-Võ ra, vị lão anh hùng còn 
dậy được hai người trò giỏi.

Một người quê ờ Giang-Tây, huyện Ngọc-Sơn, oai trân tám 
phương, họ Dương tên Minh và một người đồng huyện họ Y  tên Sĩ-
Hoằng~

Triệu-Võ chuyên tập võ nghệ, nối nghiệp kiếm cung, đao thương 
dáo kích thẩy đêu tinh thông, tính tình hào hiệp, vũ nghệ cao cường, 
thường làm việc trừ bạo an dân.

Triệu-Công mất đi, Triệu-Võ còn mẹ là Mai-Thị, nên phải lo 
toan bán buôn tần tảo làm kế sinh nhai, không có dịp nào tỏ tài võ 
thuật.

Một ngày kia nhân đi buôn bán qua miệt Tây-HỒ, khi hàng đá 
bán hết, vào tửu quán uống rượu, xem hoa. Trong xứ có một gã côn 
quang Công-tử tên gọi Hoa-Hoa Thái-Tuế họ Vương tên Thắng thường 
làm chuyện hà hiếp dân lành, nhân trước tửu quán làm việc cưỡng bức 
con gái nói lời dâm-ô vô-sỉ. Triệu-Võ nghe thấy nổi giận đùng đùng, 
đứng ra can thiệp "anh hùng thấy chuyện b á  bình không tha” nên dở 
mầy miếng nhà nghề đánh Vương-Thắng chết tươi.

Quan quân truy tầm, nã bắt thời may nhờ có Tế-Điên quen lớn 
che chở, rồi sau tìm phương cứu gỡ khiến án văn hủy bỏ. Triệu-Võ vô 
cùng cảm bội ân sâu liền nhận Tế-Điên làm thầy.

Sáng nay, trong lúc ra đi, Tế-Điên gặp lại trò xưa dặn dò mọi 
nỗi, nên Triệu-Võ lên nấp trên mái nhà, khi nghe Thánh Tăng kêu gọi 
liền vội tụt xuống khoanh tay chờ lệnh.

Tế-Điên thét bảo:
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- Lão-Vì mau đến Tướng-phủ họ Tàn, ra nơi vườn hoa, lên ỉău 
Các-Thiên lấy ngay cho ta lá bùa trâh yểm Ngũ-Lôi Bát-Quái kíp kíp qui 
hừ, nếu trái lệnh không được việc ta sẽ trị tội.

Triệu-Võ giả dạng tuân lãnh Pháp chỉ, thoáng một cái vọt lên 
mái nhà đi thẳng.

Trong này Triệu, Lý thấy quả có một vị Thần từ cao tụt xuống, 
ăn mặc oai nghi, phong dạng đúng là Thân-Tướng, lại thấy thoắt một 
cái nhảy vụt lên mái nhà biến mất, đều tin chắc Thánh Tăng có nhiêu 
đệ-tử thần-thông, sai đi lấy bùa trấn yểm, sự việc tất thành vội thĩnh 
Hòa-Thượng vào nơi khách phòng dọn rượu thết đãi.

Đây nói Triệu-Võ vốn được Tế-Điên chỉ dẫn tỏ tường thẳng nẻo 
hướng Nam, tìm đến Tân-Phủ, nhưng không biết lầu Các-Thiên ỗ  về 
phía nào, đi quanh một lượt, chợt thấy phía đông bắc có một tòa nhà, 
có ánh đèn leo lét, liên len lén tới trước cửa xong nghé mắt nhòm vào.

Trong căn nhà bày biện thật là tráng lệ, giữa nhà bầy một cái 
bàn bát tiên, hoành phi, ghế gụ, trần thiết đúng mức quan liêu. Trên 
tường treo một cây bảo đao, vỏ nạm xà cừ lóng lánh bên giường có một 
ghế dựa chạm Rồng, trên ghế ngất ngưởng một ông già ngoài 60, gương 
mặt phương phi, tóc bạc như tơ, bên cạnh là một Võ-sinh đứng hầu 
trạc khoảng 30, oai nghi lẫm lẫm.

Triệu-Võ lắng nghe thấy ông lão nói:

- Tráng-sĩ, ta r á  phục tài và yêu đức, nhưng lão đây có một 
việc luống những lo âu. Nắt tráng sĩ giúp cho xong việc thì lão sẽ dê bạt 
cho làm chức Tẩig-Binh, hoặc ít ra cũng là một Tướng quân dưới trướng 
của quan Tể-Tướng.

Việc tuy có khó, nhưng Tráng-sĩ để tâm thì sự tất thành. Nói 
xong gọi Tiểu đồng lấy một gói bạc trao cho tráng sĩ và dặn :

- Đây chỉ là một chút quà mọn trao tay, nếu làm xong việc sẽ 
có trọng thưởng.

Tráng-sĩ từ chối hai ba phen, nhưng ông già nhât định không 
nghe, cuối cùng đành xin vâng mệnh cầm lây, với tay rút bảo đao, 
nghiêng mình chào lão trượng và dặn :
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- Thảng hoặc bên ngoài có sự chi động rộn chớ nên nghi ngại. 
Trong giây lát xin báo tìrt mừng !

Nói xong Tráng-sĩ băng mình ra khỏi cửa. Triệu Võ thấy sự lạ 
cũng bén gót đi theo.

Tráng-sĩ lầm lũi đi một mạch tới gian phòng ở dẫy nhà hướng
Bắc.

Triệu-Võ tìm nơi ẩn thân, lén nhìn vào phía trong thấy một 
chàng Văn-sinh đang ngồi đọc sách, phía sau lưng có một bô ỉão đứng 
hầu.

Cánh cửa mở, vị Tráng-sĩ bước vào, rằn mạnh bảo đao xuống 
bàn hét lớn:

- Hãy k ể  lai lịch ta hay, ta tới đây đ ể  kết liễu tính mạng của
các ngươi ĩ

Chàng Văn-sinh cùng ông già đêu tái mặt vội vàng sụp lậy, quì 
xỉn tha mạng.

Tráng-sĩ cười lạ t :

- Tha sao cho được, ta được lệnh tới đáy lấy đàu ngươi không 
lẽ vê không ?

Người lão bộc già thấy tình trạng như ấy liên mạnh bạo nói lên:

- Xin tráng-sĩ hãy dẹp cơn thịnh nộ đ ể  tôi xin nói rõ nguyên 
do. Nguyên chủ tôi đáy là Từ-Chí-Bình Công-tửcon trai của Lão chủ-nhân 
tên gọi Từ-Chiếm-Khôi. Hòi sinh tiên, cụ Chiếm-Khôi chính là bạn rất 
thăn của Tổng-Quản Hoa-Vìên Hàn-Điện-Nguyên. Họ Hàn có người con 
gái hứa gả cho Công-tử đáy, nhưng không may Từ-Lão qua đời, gia đỉnh 
gặp nhiêu tai biến, gia sản tiêu tan.

Giờ đây, Công-từ tôi nghĩ đến nhạc gia, muổh sự nương nhờ, 
không may Điện-Tướng-Công thấy chủ tới ăn mặc lam lủ có ý không vui, 
nái lời khinh rẻ, những toan hòi hôn nên bảo chủ tôi tạm nấn ná nơi đây 
dậy học.

Nay Điện-Nguyên lại khiến Tráng-sĩ tới lấy đàu thì thật bất 
nghiã, trăm ngàn mong được Tráng-sĩ rộng dung.
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Vị Tráng-sĩ buông đao thở dài và bảo:

- Ta chảng ngờ Điện-Nguyên là phường quá ác. Sự tình đúng 
vậy, ta nỡ nào giúp kè ác làm việc dữ cho đành ỉ

Hai thầy trò líu ríu quì mọp lạy tạ ơn tha mạng.

Tráng-sĩ móc túi lấy gói tiên Điện-Nguyên trao cho ban nãy, đưa 
hết cho Văn-sinh và bảo:

- Bạc mọn này là của Điện-Nguyên thuê tôi đi giết hai người, 
nhiứtgnay tôi trao lại, hai người nên kíp kíp đi tìm phươngxa lánh, Công-tử 
phải nên cô'công mài rũa nghiên bút, học tập thành tài khỏi phụ lòng tôi.

Triệu-Võ rình xem thây vậy, trong lòng vô cùng cảm phục, thốt 
khen lên tiếng:

- Khó kiếm dược ai hào hiệp như vậy ỉ

Vị Tráng-sĩ nghe tiếng biết có người theo dõi, sợ lộ chuyện vội 
vung đao nhẩy vọt ra ngoài cửa sổ. Khi nhận rõ có bóng đứng rình liên 
xấn lại dơ đao toan chém.

Triệu-Võ lật đật lùi lại, rút đao ra nghênh địch.

Dưới ánh trăng lờ mờ, hai chàng Tráng-sĩ qúần thảo với nhau 
ánh bảo đao như rồng quân nước, chiếc dao bén tựa mãnh hổ băng 
ngàn, mười hiệp có qua không phân thắng bại. Tri'êu-Võ nhận định 
phép múa bảo đao của Tráng-sl giống như đao pháp của dòng họ Triệu, 
nghĩ thầm : "Quái lạ ỉ Người này đạo pháp tình thông sao cách múa đao 
giống ta như hệt, hẳn có duyên cớ gì đây !” liên gạt mạnh đao nhẩy ra 
ngoài vòng chiến mà quát hỏi:

- Trúng-sĩ hãy cho ta biết tên họ chi ? E)ao pháp cớ  giống đao 
pháp của giòng họ Triệu ?

Nghe đến ba chữ giọng họ Triệu, Tráng-sĩ thốt kêu lên :

- "Phải dòng họ Triệu" Tôi đây là Y-Sĩ-Hoằng môn đệ của 
Triệu Anh-hừng.

Triệu-Võ nghe nói vội kể lai lịch của minh, cho biết cha mình 
đã từ trần từ mây năm qua, nói xong cúi đầu thi lễ.
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Y-Sĩ-Hoằng khôn xiết vui mừng làm lễ tương bái, nhận Triệu- 
Võ là bậc thế huynhế

Triệu-Võ khiêm tốn mà rằng :

- Đại-hưynh lớn hơn, xin cứ gọi tiẩi-đệ là em cho dễ bề n ã
chuyện.

Y-Sĩ-Hoằng liên dắt Triệu-Võ vào nhà, khiến thầy trò Từ-Chí- 
Bình mau mau lánh đi rồi quay hỏi Triệu-Võ :

- Chảng hay hỉên-đệ đêm hôm íăn tới Tướng-phủ làm chi vậy. ?

Triệu-Võ liên đem chuyện Tế-Điên sai đi lấy bùa "bát quái” thuật 
rõ một lượt.

Y-Sĩ-Hoằng reo lên mà bảo :

- Thật may mán cho hừn-dệ, hôm nay gặp ta, nếu không gặp 
ta thì thật trăm ngàn sự khó ỉ ỉ  ỉ

Ngay lúc áy Từ-Chí-Bình và người Lão bộc Từ-Phúc vẫn loanh 
quanh trong nhà vội bước đến thưa rằng :

- Nay đang hôm tối tăm, khắp nơi dều có tùàn canh khám xét, 
nếu hai vị ân công khổng tìm được phương k ế  chi, chúng tôi đành chịu 
chết nơi đáy ỉ

Y-Sĩ-Hoằng quay hỏi Triệu-Võ :

- Hỉên-đệ có cách gí đưa họ đi không không lẽ đ ể  chờ tới sáng 
mọi việc bại lộ thì nguy, và còn việc đi lấy trộm đạo bùa ?

Triệu-Võ sốt sắng nói:

- Đại-hưynh yên tâm, xin hãy nán chờ tôi tại đây, tôi dẫn hai 
người này đi tạm lánh lòi sẽ gặp lại.

Nói xong, họ Triệu dẫn hai thầy trò họ Từ đi tìm lối ra khỏi Hoa-
viên.

Vừa đi một khoảng đường, bỗng thấy từ xa, một người vùn vụt 
đi lại. Triệu-Võ thất kinh. Nhưng khi nhìn kỹ mới hay là Tế-Điên Tăng 
liên đến trước đem chuyện thầy trò họ Từ kể lể.
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Tế-Điên vội xua tay và bảo:
- Ta hiểu rò i! ta him ròi ! chính chỉ vì thâý thầy trò hắn mà 

ta phải tới giải quyết cho xong.

Từ-Chí-Bình hỏi nhỏ Triệu-Võ :

- Hòa-Thượng đây là ai vậy ?

Triệu-Võ nói:
- Chính thây tôi tên gọi Tế-Công Trưởng-lão.

Từ-Chí-Bình vội vàng thi lễ.

Tế-Điên bảo Triệu-Võ trờ lại Hoa-viên lo việc lấy bùa, còn mình 
thì dẫn thầy trò họ Từ vê thẳng nhà Lý-Viên-ngoại, bảo Quốc-Nguyên 
dọn một cán nhà và chu biện mọi sự nuôi dưỡng cho Từ-Công-tử an 
tâm ăn học.

. Lý-Quốc-Nguyên thấy Từ-Chí-Bình vẻ dáng văn nhân nhã khí, 
hết sức vui mừng, hối gia nhân dọn dẹp phòng ốc, rồi lại sai dọn tiệc 
thết đãi.

Rượu mới soàng soàng, bỗng nghe trên không vang tiếng :

- ”Th'ân đã vê h'âu"

Tế-Điên lật đật khoát tay đứng dậy ra sân nghênh tiếp.
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HỒI THỨ MƯỜI
Trế thần thông giúp người tỉm vợ, 
Dẳng lễ vật gia y kính giả.

J T £ ó i  về Tế-Điên bảo Lý-Quốc-Nguyên lo liệu mọi bề ăn ỏ 
cho thầy trò họ Từ xong, đương lúc vui vầy tiệc rượu, bỗng nghe thinh 
không vọng xuống:

- "Thân đã về hàu"

Tế-Điên lật đật khoát tay ra sân nghênh đón đã thấy Triệu-Võ 
từ trên nóc nhà nhảy xuống quỳ dâng Tế-Điên một chiếc hộp xinh xinh.

Tế-Điên mở xem quả thây đạo bùa bát quái liên trao lại Quốc- 
Nguyên.

Họ Lý hết sức mừng rỡ dơ tay đón nhận, rồi mời Triệu-Võ và 
Y-Sĩ-Hoằng cùng vào vầy vui tiệc rượu.

Sáng hôm sau, Lý-Quốc-Ngưyên sai nguừi đem lá bùa sang ưả 
Lỷ-Xuân-Sơn, và hậu tạ cho Triệu-Võ và Y-Sĩ-Hoằng.

Tế-Điên thấy mọi việc đều xong xuôi cả, từ giả ra vè. Lý-Viên- 
ngoại hết sức quyến luyến không muối rời xa. Tế-Điên bảo:

- Trên đời mọi việc có Um có hợp, cái gì cũng là nhăn duyên, 
làm lành gặp lành, quyến htyến ích chi ?

Lý-Quốc-Nguyên thây giữ ỉại không được liên cùng Lan-Thị sụp 
lạy tạ ơn và làm tiệc linh dinh để tiễn tống.

Tế-Điên thản nhiên ngồi vào tiệc rượu ăn uống say sưa rồi truỳên 
Triệu-Võ và Y-Sĩ-Hoằng trở vê, rồi lại lững thững thất thỉu ra đi.
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Vừa về đến tríên núi, thấy có một người ngó ngang dáo dác lĩên
hỏi:

- Ông là (ứ ? đến đây có việc chi ? tìm kiếm ai ?

- Tôi đi tìm Hòa-Thượng Tế-Điên vê đ ể  chửa cho chủ tôi bị 
đánh rết đau rên la thảm khốc, lân lộn trên giường không phương cứu 
chữa. Có người mách là chỉ tìm được Hòa-Thượng Tế-Điên chữa chạy mới 
lành. Chủ tôi liên sai lên đây kiến thỉnh.

Tế-Điên cười ha hả mà rằng :
- Có phải chữa cho Hàn-Điện-Nguyên chững ?

Người lạ thất kinh vội đáp :
- Dạ p h ả i! dạ p h ả i! Nếu ngài biết bệnh cùa Chủ tã, vậy chác 

phải là Tế-Công ?

Tế-Điên bảo:
- Ta đã biết rõ cả ròi, nói xong trở gót theo người lạ trở lại 

Hoa-viên Tướng-phủ.
Nguyên khi sai Triệu-Võ tới Hoa-viên gặp Y-Sĩ-Hoằng, đưa 

Thầy trò Từ-Chí-Bình về Lý-Gia-trang, hai Tráng-sĩ trở lại Hoa-viên 
tìm gặp Hàn-Điện-Nguyên đòi tìm lá bùa, Điện-Nguyên từ chối không 
chịu chỉ, Triệu-Võ nổi xung liên nọc Điện-Nguyên đánh 40 roi, khi ấy 
Điện-Nguyên mới chỉ chổ, lấy được bùa rồi, Triệu-Võ trở lại bảo cho 
biết phải tìm Tế-Điên chữa cho mới khỏi, nên liên cho gia-nhân Hàn- 
Thọ lên chùa Linh-Ân tìm thỉnh.

Tế-Điên vừa vào tới cửa Roa-viên liên thét to :

- Làm lành được lành, làm ác phải chiu tội báo dữ, oan uổng
gi đâu?

Rồi thẳng đi vào giường nằm của Hàn-Điện-Nguyên, sai gia 
nhân lấy rượu, uống phun đầy người, và lây viên thuốc hòa ra cho uống, 
thoáng cái Điện-Nguyên hết đau, lồm cồm ngồi dậy, đảnh lễ sám hối.

Tế-Điên ngồi ngay lên giường nhận lễ và tr;ýên phán :
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- Sám h ắ  là phải thê nguyện đủ sạch những ác nghiệp h đ  lại 
những chuyện lỗi lâm, nay ngươi đem con gái gả cho Từ-Chí-Bình và nuôi 
cho họ Từ ăn học đến thành tài, đó là người h đ  lối tntớc.

Rồi cười ha hả :

- Thôi ỉ dọn mợu ta uổng ỉ mọi việc yên vui ỉ

Tiệc xong, từ biệt ra vê, đi khỏi nhà Hàn-Điện-Nguyên một đỗi, 
thẫy trước mặt vòng người bao quanh đông nghẹt, giữa vòng có luồng 
oán khí xông lên. Tế-Điên dơ tay bấm bấm, biết rõ sự tình, than dài 
một tiếng, rồi ngất ngưởng tiến thẳng vào đám đông dẹp mọi người ra 
mà xem, thây một người dáng điệu học trò, trên tay bế một đứa bé 
đang nói rêu rao với mọi nguời:

- Đứa bé đây mới sừth hai tháng mẹ nó qua đời, tôi không đủ 
sức nuôi dưỡng nên xin liệt vị, vị nào có lòng thương, nhận lấy nuôi đùm, 
tôi được đội ơn.

Tế-Điên ứng tiếng mà bảo:
- Đ ể ta nuôi cho I

Người ấy nhìn sững Tế-Điên thấy là một ông thầy chùa rách 
rưới nghèo khổ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ngài vốn người Tu chưyèn lo k h á  thực, nuôi trẻ làm gi ?
Tế-Điên bảo:

-T a với trẻ này vốn có túc duyên, vì vậy muốh nuâicho tàm
đệ-tử.

- Trẻ còn măng sữa, c'âft phải chđm lo bú mớm, làm học trò 
Tháy sao nổi ? Nó chưa ổn cơm âược mà /

Tế-Điên quát lên :

- Ta hỏi xin nó là vỉ đứa trẻ này mẹ nó còn sóng, ta ỏ  ngay ngôi 
chùa cổgăn nhà của ngươi, rõ biết h á  cả. Phai ngươi là người ở  đ k i trong 
nhà họ Ngô ? Ta có cách cứu.

Người đó nghe nói quả thật không sai liên nói hết tự sự :
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- Mẹ đứa trẻ này hiện nay còn sốhg, nhưng nghèo kh ổ  quá, 
chảng chết nay thì cũng chết mai. Tôi thật tên là Mã-Tự-Nhiên, từ nhỏ chỉ 
chuyên đọc sách, cưới vợ là Chu-Thị, hai vợ chòng có một phân gia sản 
ông cha d ể  lại, nhưng ròi miệng an núi lở, thét ròi vợ chông dát nhau lưu 
lạc, lần tới chốn này, may gặp ông Ngô-Bá-Chu nhận giúp đỡ cho coi mấy 
chiếc thuỳên, hàng ngày chỏ củi, lời lãi chút đỉnh, họ Ngô chia cho làm 
k ế  sinh nhai.

Chảng ngờ thời vận còn đen, mới đây có 4 tên côn ẩồ tác oai 
tác tướng, giữ quỳèn qua lại trên sổng, họ Ngô sợ chúng nên thôi không 
chở củi nữa, vợ chông tôi bổng dưng thành thứ nghiệp, chảng lẽ ngồi nhà 
nhìn nhau chịu đói, vợ tôi mới bàn tính đ ể  con cho tôi giữ, và đi ra ngoài 
may thuê và làm mướn kiếm ăn.

Tôi bây giờ b ă  rối trđm đường nghẹn ngào đành đ ể  vợ đi.

Sau tôi lại nghĩ tới là phận kẻ đàn ông, vậy mà không sức nuôi 
n ẩ  vợ con khiến vợ phải lăn lóc kiếm an qua ngày nên rất tủi hổ, nên có 
ý định đem cho đứa con, may ra nó gặp được người hảo tâm nuôi nấng, 
còn tôi, tôi sẽ tự vấn cho ròi. Nói xong khóc lên rưng rức.

Tế-Điên ha hả cười bảo:
- Chết đi ỉ chết đi ỉ mác lấy nghiệp s i ! !  ! ngươi còn nặng nợ, 

chết khớng ích gì ? Ta đá liệu biết hết rồi, nghĩ cũng thương tình. Đ ể ta 
giúp cho ngươi tìm thấy vợ, mẹ con lại gân gũi nhau, ròi đó ta sẽ toan việc 
cho mà làm ăn.

Mã-Tự-Nhiên trông bộ dáng ông Thầy chùa còn rách rưới nghèo 
khổ hơn mình, nghĩ bụng, làm sao mà giúp mình cho được. Nhưng thế 
cùng, bất đắc đĩ đành phải theo.

Lúc ấy Tế-Điên muốn mua mây món thiết dụng, nhưng trong 
túi chẳng còn lấy một đồng kẽm, bỗng thấy trước mặt có người xách 
một vế thịt đi lại, liền chúm chím cười và hỏi:

- Thịt cùa chú béo quá ỉ sác đỏ mà thơm ầ  là ngon lấm ?

Người xách về thịt bật cười và nói:
- sư  mô gi mà lại thèm thịt rồi nửa đùa, nửa thật:
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- Bạch Ngài, thụ chó đấy ạ, Ngài có thèm chãng đ ể  tôi xin cúng
một miếng.

Tế-Điên cả cười mà nói:

- Thịt nào không là thịt, chay nào chả là chay / chú thật tốt 
bụng đúng như lời xưa có n ó i:

Kiếm báu trong taỵ người hiệp sĩ,
Má hòng dành để khách tài hoa.

Chú có lòng hảo tâm cúng dàng nên cho 1 miếng khá khá ỉ ỉ ỉ

Người xách thịt càng lấy làm lạ lùng, liên cắt cho hai miếng.

Tế-Điên tạ ơn, gói lấy miếng thịt, cho vào bọc rồi dẫn Mã-Tự- 
Nhiên bước thấp bước cao nhắm ngã Phụng-Sơn đi tới.

Đến một nhà nọ coi bộ gíâu to, nhà cao cửa rộng, cờ sí giăng 
mắc, đèn trao, hoa kết, xe ngựa đậu đày. Tế-Điên dừng lại đứng ngắm 
cười lên ha hảễ

Nguyên nhà này là nhà sang trọng bậc nhất châu thành. Chủ 
nhà họ Trịnh tên Hùng, mặt đen như sắt nên mọi người đều tôn là 
Thiết-Diện Thiên-Vương. Hôm nay nhân ngày làm lễ bái thọ cho bà 
mẹ nên quan viên trong thành đều tới khánh chúc.

Tế-Điên kề tai nói nhỏ với Mã-Tự-Nhiên, dặn như vậy. ẻ. như 
vậy. . .  sẽ có chuyện hay.

Tự-Nhiên vâng lời bồng con tim chỗ mà ấn.

Còn Tế-Điên vẻ dáng tự nhiên săm săm bước lên thềm nhà mà 
nói to :

- Xin các Ngài giúp cho tôi hỏi ?

Trong nhà đi ra một người, ngắm kỹ hình dáng Tế-Điên thấy là 
thầy tu nghèo khổ liên bảo:

- Ông tới sớm quá, chừng nậy tiệc chưa tan đâu, chờ đợi lát 
nữa mãn tôi sẽ lấy ẩồủ u  mà đãi ông.

Tế-Điên quát lên :
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- Bậy nào ! bậy nào l ta tới đây đ ể  bái thọ lão bà, có đem lễ  
vật, cớ  chi coi ta như kẻ ăn xin ? không nên thấy hình dáng b'ê ngoài của 
ta mà buông lời vô lễ.

Người gia nhân kia nghĩ thầm : "chủ nhân vốn giao thiệp rộng 
thường liên kết cùng khấp mứt giang h'ô hảo hán. Có thểHòa-Thượng này 
cũng có thán tình giao kết với chủ nhân chăng ? " bèn nói:

- Bạch Ngài ở  đâu ? chúng tôi không biết, xin được miễn chấp, 
xin Hòa-Thượng cho biết quý danh đ ể  vàothôngbáo. L ễ  vật có những món 
chi đ ể  cho gia nhăn ra nhận lãnh ?

Tế-Điên bảo:

- Ngươi cứ vào nói là Hòa- Thượng chùa Linh-Ẩn, lễ  vật ta đem 
theo sẩn trong mình, gặp chủ nhân sẽ đưa.

Gia nhân lễ phép :

- Bạch Hòa-Thượng ĩ chủ nhân có lệ phải thu lễ  vật nơi đây 
ròi mới thông báo, xin Ngài hoan hỷ.

Tế-Điên liên moi trong bọc ra 1 quả cau, 1 gói trà nhỏ và 1 gói 
thịt chó giao cho gia nhân.

Gia nhân nhìn qua lễ vật, vẻ mặt khinh bỉ, nhận rồi quăng xuống
đấtế

Tế-Điên quát to mắng rằng :

• Bay khinh người quá lắm ! lễ  vật là lễ  vật, một chút cũng lòng 
thành, cớ  chi ngươi lại quăng đi ĩ

Lúc ấy, trong nhà đang bận rộn khách khứa đông nứt có mặt 
các vị như Tam-Quan-Điện Chủ-trì Tăng là Quảng-Huệ, các bậc nhân 
hào, quan nhân, tráng sĩ, lại có cả hai vị hảo hán là Dương-Mãnh và 
Trần-Hiếu, đang dự tiệc.

Nhân thấy Quảng-Huệ, ăn nói kiêu căng, dương dương tự đắc. 
Dương-Mãnh có ý không phục lfên hỏi:

- Bạch Thầy, tôi nói Thiày nghe tên vị Tững này thày có biết
chang?
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Quảng-Huệ bảo:

- Thử nói nghe xem Ị

Dương-Mãnh dõng dạc:

- Trong vùng tu hành đắc đạo chỉ có Tế-Công Tntàng-lão chùa 
Linh-Ẩn, Hòa-Thượng biết chăng ?

Quàng-Huệ trê môi mà đáp :

- Tưởng a i!  té ra là lão Sư-EHền, phải nó không ? Ta đây học 
cùng Thây nó, so vai vế nó còn là hàng sư-điệt (cháu) tniớc đây nó muốn 
theo học đạo nhưng thàý nó điên khùng mà đuổi đi không dạy.

Dương-Minh nghe qua lửa giận phừng phừng quát mắng :

- Không được nói bậy ! đáng tiếc nắi có Thây ta tại đây đ ể  trị 
cho ngươi mới là rõ mặt.

Chính đương lúc Dưcmg-Mãnh quát tháo than dài thì nghe phía 
ngoài kêu lên :

- "Ngươi có nhặt ngay lễ  vật bưng vào hay chăng ?

Dương-Mãnh vừa nghe là biết ngay là tiếng Tế-Điên vội vàng 
đứng dậy mà gọi:

- Tràn-huynh đáu ? Thày ta tới đó Ị

Trần-Hiếu liên cùng Dương-Mãnh ra xem, quả thật Tế-Điên, 
Dương-Mãnh hết sức vui mừng mà nói:

- Thây tới đây có chuyện chi bực mình mà ỉa lớn vậy ?

Tế-Điên bảo:

- Rứ buồn gia nhân không chịu thông báo lại đem lễ  vật quứng 
đi nên ta phải la lên cho chủ nhân b iết!

Dưcmg-Mãnh khúm núm:

- Bạch Thầy, gia nhân m á  thịt biết sao n á  Thày, xin Thây đại 
phát từ-bi miễn trách, nói xong lánh cẩn mời Tế-Điên vào. Tràn-Hiếu thì 
đi báo với Trịnh-Hùng.

Trịnh-Hùng lăng săng tiếp mời và hỏi:
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- Tháy đây trụ trì ỏ  nơi đâu ?

Dương-Mãnh đỡ lời và nói:

- Trịnh đại-ca, tôi thường nói với anh .ế Phật sống đời nay là 
Đ ạo-Tế Tnlỏng-lăo, anh đã quên sao ?

Trịnh-Hùng vui mừng khôn tả làm lễ chào mừng và nói:

- Hữu hạnh ỉ hữu hạnh ỉ té ra là Đ ạo-Tế Thánh-Tđng vạn 
cam thất kính !

Miệng nói thế, nhưng trong bụng Trịnh-Hùng nghĩ thầm :

- Ô i! bất quá là ông Hòa-Thượng nghèo điên, xin ăn qua bữa, 
chớ tài cán gì đáu ? ngặt vì Dương, Tràn kính ngưỡng, không mời tưởng 
cũng khó coi.

Đương lúc Trịnh-Hùng ngẫm nghĩ, Tế-Điên sớm đã biết rõ liên
bảo:

- Trịnh Đại-Quan-nhârt! hôm nay tôi biết quỷ phủ làm lễ  thiên 
thu thọ mệnh cho bà Cụ cố, hiện cao thăn, quý hữu đày nhà, xét phần tôi 
lam lũ đã quen, thật nhĩêu h ổ  thẹn, vậy g ậ  là có chứ  lễ  vật dâng lên, khi 
khác lại đến bái kiến.

Nói xong, Tế-Điên lấy gói lễ vật mà gia nhân quăng đi nhặt lại 
trao cho Trịnh-Hùng.

Trịnh-Hùng sợ Dương-Mãnh, Trân-Hiếu phiên lòng, cực chẳng 
đã phải gượng nhận gói lễ vật, trao cho gia nhân cất giữ rồi nói:

- Bạch Hòa-Thượngởxa tới, lẽ đáu chẳng vị tình tôi và Dương 
Tràn hai quý hữu đây mà lưu lại nơi chén rượu nhạt. Luận coi ìỉề ngoài 
mà chi, xin Hòa-Thượng chớ có đ ể  tâm.

Dương-Mãnh cũng tiếp lời khuyên mời.

Tế-Điên vốn thừa biết Trịnh-Hùng chỉ khéo léo lỗ miệng chứ 
thực tâm không muốn, nhưng giả đò như không hay biết mà nói:

- Trịnh Đại-Quan-nhđn đã có bụng yêu, hĩên đò Dương-Mănh 
lại nài nỉ tôi không lẽ không chung vui chén rượu mừng thọ cụ cố . Vậy đ ể  
tôi vào lây mừng cho phải phép.



Tế Điên Tăng 77

Nói xong, Tế-Điên vén áo sồng sộc bước vào, Dương-Mãnh thì 
mừng thầm:

- Phen này thử xem Quảng-Huệ còn coi thường Thầy ta là cháu 
nữa coi ? Nhưng Trịnh-Hùng vẻ mặt sượng sùng lo phiên lấm nối.
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HỒI THỨ MƯÒI MỘT
Khoe phép lạ giảm tài Quảng-Huệ, 
Ch ỉ Thầy hay giúp Mã-Tự-Nhiên.

^ ỊẶ ró i vê Tế-Điên vén áo sồng sộc bước vào, liếc trông toàn 
những khách sang, áo quần trao chuốt, lại thấy có người ăn mặc ra lốì 
Hòa-Thượng vắt vẻo ngồi hàng ghế trên, hình dáng giống như Sư-Thúc 
Quâng-Huệ nhưng giả bộ làm ỉơ, kéo ghế phía dưới mà ngồi.

Mọi người vừa toan nâng chén thì Quảng-Huệ ngăn lại mà nói 
cùng Trịnh-Hùng:

- Trịnh Đại-lão-gia, ngày nay tổi tới quí phủ, trước là mừng cụ 
Cốgia tđng tuổi thọ, sau đ ể  bày chút phép mọn cười chơi khiến cho bà Cụ 
thêm vui. Chảng càn bà cụ ra đây tôi ở  tại phòng khác đây làm trò vui, tự 
nhiên bà Cụ ở  trong phòng cũng hay biết đủ.

Trịnh-Hùng hết sức mừng rỡ liên vào thua trình với mẹ :

- Bám láy mẫu thán l  có Tam-Quan Điện-chủ Quảng-Huệ láo- 
sư tới chứ  mừng mẹ, người lại hết lòng kính n ể con nén bày chút trò vui 
đ ể  mẹ xem. Vậy con xin thưa mẹ rõ.

Không ngờ bà Cụ vừa nghe liên nổi giận mà mắng :

- Thật toàn đò ngốc, giữa chố đông người nói m như thế là họ 
đã làm nhục ta. Mi há không biết là ta đã lòa hai mắt ròi hay sao ?

Đừng có b'ây chuyện chớ trêu.

Trịnh-Hùng lủi thủi bước ra phòng khách lặng thinh vì sợ mích 
lòng vẫn cứ xin với Quảng-Huệ làm phép cho vui.
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Quảng-Huệ liền lấy một tờ giây trắng, vẽ phân lên trên, miệng 
niệm thần chú, thoáng chốc tờ giãy bay lên không trung, biến thành 
một đoàn bươm bướm.

Mọi người đêu vỗ tay khen.
Dương-Mãnh ngồi cạnh Tế-Điên, trong lòng bức rứt khó chịu, 

lĩên nói nhỏ rằng :
- Bạch Thầy l mong Thây dỏ thủ đoạn cho đệ tử được thơm 

lây đôi chút với gia chủ.

Tế-Điên chúm chím cười đứng lên nói:

- Tôi đây cũng xin hiến vài phép mọn cho vui.

Mọi người rfêu vỗ tay hoan nghênh.

Tế-Điên liền niệm to thần chú :
- Úm Ma Ni Bát Minh Hông, rồi thét:

- Biến, vụt chốc trong không hiện ra vô số các loài ong bướm, 
côn trùng bay lượn làm trò.

Quảng-Huệ có ý ganh tài liên nói:

- Trịnh Đại-ỉăo-gia Ị đểtôi xin hiến dâng Cụ c ố  một mâm bàn 
đào, ăn vào thọ tựa Nam-Sơn, phúc như Đông-Hải.

Thời ấy đang độ tháng tư, đào cũ hết mùa, đào mới chưa sinh, 
mọi ngưừi nghe Quảng-Huệ nói vậy đêu nhao nhao cho là kỳ lạ, cùng 
vỗ tay hùa nhau nói lời khuyên khích.

Quảng-Huệ hân hoan đứng dậy, cầm một cái mâm vẽ bùa niệm
chú.

Tế-Điên chận lại mà nói:
-Hãy khoan ! hãy khoan ! bây giờ Hòa-Thượng định biến phép

chi đáy ỉ
Ouảng-Huệ xì một tiếng đáp giọng khinh b ỉ :

- Biến phép chi ta chả nói trước ròi sao ? đ ể  ta nhđc lạ i:
- Ta sẽ biến bàn đào hiến dâng bà Cụ ăn mùng lễ  thượng thọ.I



Tế Điên Tăng 81

Tế-Điên xua tay cười ngất:

- Không phải đâu ỉ Hòa-Thượng sai ròi, biến ra cọng giá chứ 
đào ở  đâu ?

Quảng-Huệ cười ngạo mạn chẳng thèm trả lời, hạ mâm xuống 
cho mọi người coi, ai nấy đèu xúm lại thì hóa ra chỉ có lơ thơ răm ba 
cọng giá thật.

Dương-Mãnh khoan khoái vỗ tay cười tít, mọi người cũng cười 
rộ hùa theo.

Quảng-Huệ đỏ mặt, tía tai.

Trịnh-Hùng thì sợ Quảng-Huệ hổ thẹn quá hóa ra giận dữ lfên 
sai Trịnh-Thọ đem mâm cất đi. Trịnh-Thọ bưng lấy mâm thì trông có 
4 trái đào đỏ chót, mùi thơm sực nức vội quay lại mang trình Tế-Điên 
và mọi người xemỗ Nhưng vừa quay vào tới phòng khách thì trông lại 
chỉ có năm ba cọng giá. Trịnh-Thọ tức giận mà nói:

-EKra thì đào, trở vào thì giá, tức chết đi thôi, lão Hòa-Thuợng 
Khùng thật là ác hại. Thôi đ ể  h ễ ta bưng ra mà lại thấy đào thì nhót lấy 
ăn phức cho xong.

Trịnh-Thọ trở ra trông lên mầm lại thấy 4 trái đào hồng mỡ 
màng thơm nức, liền cầm một trái ăn thử, ghé răng vào cắn, lạnh như 
nước đá, cứng tựa gỗ lim. Phía sau có tiếng cười hi hí, thất kinh ngoảnh 
lại thì Tế-Điên vừa cười vừa nói:

- Đào đó ngon không sao khống đem dâng bà Cụ.

Trịnh-Thọ sợ hoảng co giò chạy mất.

Tế-Điên cả cười trở vào phòng khách, thây Quảng Huệ ngồi 
lặng im không nói không rằng bèn vòng tay thưa với Trịnh-Hùng :

- Đại-Quan-nhân, tôi xin hiến một trò lạ lùng hiếm có, xin 
Quan nhân mời Cụ c ổ  ra xem !

Trịnh-Hùng bực mình mà nói:

- Mẹ tôi bị mù hơn hai năm nay trông thấy gì đâu mà coi với
chảng c o i!
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Tế-Điên nói:

- Tởi hiểu ròi, cứ mời bà Cụm đây, tự nhiên có việc vui mừng
cho Cụ.

Dương-Mãnh nói thúc thêm vào, Trịnh-Hùng bất đắc dĩ phải 
cho người vào thỉnh bà Cụ. Lát sau, liễu hoàn dắt bà Cụ ra, Trịnh-Hùng 
bẩm:

- Thưa mẹ ! nhân có Tế-Cớng tại chùa Unh-Ẩn tới viếhg người 
muốh làm phép vui đ ể  mẹ xem nên con kính thinh mẹ ra.

Bà Cụ gật dầu.

Tế-Điên buớc tới nhìn bà Cụ, miệng niệm thần-chú, rồi hô to :

- Mừng cho bà Cụ được sáng mát phía trái.

Quả nhiên bà cụ chớp luôn mấy cái, trông thây rõ ràng liên 
hướng lại phía Trịnh-Hùng mà vẫy.

Trịnh-Hùng mừng khôn xiết tả, nhưng cũng còn có ý nghi ngờ 
liên lây tay chỉ người liễu hoàn mà hỏi:

- Thưa mẹ ! thế mẹ có biết người liễu hoàn đứng hàu mẹ bên 
đấy là ai không ạ ?

Bà Cụ nói:

- Có phải là con Xuân-Mai không ?

- Bẩm mẹ l mẹ trông hùth dung của con ra sao ?

- Ngày tháng mài dũa, mẹ trông con già đi nhCêu đó.

Trịnh-Hùng biết chắc là mẹ đã nhìn thây được, vui mừng sụp 
lạy Tế-Điên mà tạ ơn.

Bà Cụ nói:

- Trịnh-Hùng con ! con sao không khSt thỉnh Hòa-Thượngđại 
phát từ bi trị luôn cho mẹ mắt bên phải ?

Trịnh-Hùng lại sụp ỉạy và năn n ỉ:

- Bạch Hòa-Thượng đại phát từ-bi gia ơn tác phúc cho.
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Tế-Điên cười bảo :

- Tài của tôi chỉ chữa n ẩ  một mắt bên trái. Nếu muốn chửa 
khỏi mát bên phải nữa thì đ ể  tôi mách cho một nhà chuyên môn chữa mắt.

Cách đây độ Mím thước, có người đứng bông một đứa con nhỏ, 
tên ông ta là Mã-Tự-Nhièn chính là vị Thánh-y có tài chữa lành mát bên 
phải cho bà Cụ. Mau mau cho ngUcỉi đi thỉnh sẽ tháy được sự linh diệu.

Trịnh-Hùng đích thân ra ngoài tìm kiếm quả thấy một người 
diện mạo khôi ngô, tay bồng đứa nhỏ, đang đứng dựa gốc cây, lim dim 
đôi mắt, có dáng điệu mệt mỏi, liên đến nơi vòng tay thi lễ và hỏi:

- Tiên sinh quý danh là Mã-Tự-Nhiên ?

Họ Mã thây người hỏi rõ tên minh liên cũng nghiêng mình và
đáp:

- Chính phải.

Trịnh-Hùng liên nói:

- Mong câu Tiên sinh chữa dùm bệnh con mất cho mẹ tôi, 
chảng những Trịnh-Hùng này chàng dám quên ơn mà mẹ tôi cũng được 
cảm bội công đức trông thấy trời xanh, ánh sáng.

Mã-Tự-Nhiên ngơ ngác vừa muốn đáp lời là mình không phải 
là thầy thuổc thi thấy Tế-Điên bước tới mà bảo:

- Xin Mã-Tiên-Stnh bất tứ  cáu nệ chối ứ  làm chi ? hãy nên 
làm phúc cứu người một phen.

Nói rồi Tế-Điên lén trao cho họ Mã một viên thuốc nhỏ. Mã-Tự- 
Nhiên hội ý, liền cùng Trịnh-Hùng vào thẳng trong nhà.

Các a-hoàng nghe nói có người tới chữa bệnh mù cho Cụ c ố  
đều tranh nhau tới xem. Trong đám đàn bà không ngờ có vợ của Mã-Tự- 
Nhiên.

Chu-Thị trông thây mặt chồng liên chạy đại ra lãnh bồng đứa
nhỏ.

Khi vào tới sảnh đường, Mã-Tự-Nhiên liên lây viên thuốc của 
Tế-Điên trao cho Trịnh-Hùng mà nói:
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- Thuốc này vén thực Tiên đan nhà Phật ban cho, xin kíp mau 
mau lấy nước mưa hòa cho Cụ liốhg, trăm bệnh đêu lành.

Trịnh-Hùng trịnh trọng đỡ lấy viên thuốc chỉ thấy một viên đen 
đen không mùi vị. Sai người đi lấy nước thanh tịnh, cho vào viên thuốc 
tan ngay. Bà Cụ uống khỏi miệng trong năm phút sau liên thấy con 
mắt bên phải ngưa ngứa, chớp luôn mầy cái, mở ra tỏ rõ như thường, 
vui mừng khôn xiết.

Khi ấy Trịnh-Hùng ngoảnh ra thây có một người đàn bà bế con 
của Mã-Tự-Nhiên mà vạch vú, ngồi cho con bú vừa lẫy tay gạt lệ chan 
hòa, lây làm lạ gặng hỏi.

Tế-Điên cả cười mà rằng :

- Trong đó có điêu nhân quả huỳền vi, ròi đem chuyện gặp Mã- 
Tự-Nhiên thuật hết đầu đuôi.

Trịnh-Hùng vô cùng cảm khích liên xin cấp dưỡng toàn gia họ 
Mã để đ'ên đáp công ơn Tế-Công Trưởng-lão.

Sau đó, mẹ con họ Trịnh muốn đền đáp công ơn Tế-Điên nhưng 
Hòa-Thượng gạt đi mà bảo :

- Trang chủ hãy cáp cho Tam-Thanh-Quản Lưu Thái-Chân 
một s ố  ttên cho họ làm k ế  sinh nhai, còn như ta, của trời của Phật đâu có 
đói bao giờ.

Trịnh-Hùng liên sai dọn tiệc vui vầy rồi cả nhà đồng ra làm lễ 
lạy chào. Tế-Điên miệng cười ha hả, nốc từng vò rượu rồi khà một 
tiếng đứng dậy từ biệt ra đi.
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HỒI THỨ MƯÒI HAI
Giụt miếng thỊt cứu ngưửl khỏi nạn, 
Khuyên lời ngay khiến khách dôì nghề.

ây nói Tế-Điên cứu giúp cho Mã-Tự-Nhiên và bà Cụ thân 
mẫu Trịnh-Hùng xong, liên rời Trịnh-Phủ ra đi. Khi được một đổi khá 
xa, bổng thây một người hàng thịt đứng dựa bức tường của một nhà 
nọ.

Tế-Điên nhìn mặt thây có một vừng sát khí bốc lên liên đánh 
tay bất giác than rầng :

- Lành thay ! Lành thay ! người này là trang hiên-tử, ta phải 
cứu giúp một phen.

Nếu không cứu gấp e lâm đại nạn liên gọi luôn ba tiếng :

- Hàng thịt chó ỉ Hàng thụ chó I Bớ này anh hàng thịt chó !!! 
Người hàng thịt thấy một Hòa-Thượng gọi mình mà mình thì bán thịt 
chó thật, lạ lùng dứng sững chẳng thèm trả lờ i; bụng nghĩ ta bán thịt 
cho thế gian, làm nghê này là Mí dác dĩ, sư  mô chi thấy là thụ chó mà 
gọi âm lên, mình bán cho sư  còn ngượng thay, nhà sư mà mua thịt chó 
thì thật điên khùng ! ! !  Nghĩ rồi giả bộ làm ngơ không nói. Tế-Điên 
nóng ruột, thấy việc đã gấp liên sấn đại đến, bưng ngay lấy một đùi thịt 
chạy biến ra xa.

Anh hàng thịt thấy Hòa-Thượng đến cướp miếng thịt chó liền 
la lên :

- Bớ người ta ! bớ người ta rồi cắm đầu chạy theo, nhưng 
không dám la to là Hòa-Thượng cướp thịt chó.
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Chạy được một quãng bỗng Tế-Điên đứng lại cười lên ha hả, 
quăng trả đùi thịt chó vừa chỉ đằng sau vừa cười.

Người hàng thịt ngoảnh lại thì thấy bức tường cao ngất đang đổ, 
gạch gói rơi xuống như trút. Bụng nghĩ : có lẽ Thánh-Tăng cứu mạng, 
nếu nhà sư  này không cướp đùi thịt chó mà ta còn đứng nguyên chố đó thì 
nay chôn vùi dưới đổng gạch vụn còn gì ? Liên sụp lạy Tế-Điên.

Tế-Điên ôn tồn bảo:

- Ta dâu có thèm thịt chó của ngươi, mà ta thèm đn nữa củng 
không sao, miễn bụng ta không chó đ ể  cho ngươi chết uổng tử ! nhưng có 
lẽ là phúc báo của ngươi, nên mới được gập ta.

Nguyên người hàng thịt họ Đổng tên Bình, có vợ và một mẹ già. 
Tính tình tuy không hung ác nhưng thô lỗ, thường hay nói nặng với 
mẹ. Vợ là Hàn-Thị tính nết nhu hòa thường hay ngỏ lời khuyên nhủ, 
nhưng anh ta vẫn cứ chứng nào tật náy.

Nhà nghèo không có nghề nghiệp gí nên đành làm chuyện giết 
chó bán rong kiếm kế sinh nhai.

Có một hôm, Đổng-Bình định giết thịt một con chó mẹ, quên 
lấy tô đựng huyết liên bỏ dao chạy đi lấyỀ Tới chừng trở ra, không biết 
con dao bị ai lấy mâ't. Tìm kiếm loanh quanh, sau thấy một con chó con 
nằm co ro dáng điệu khả nghi liền lật đật đuổi cho đứng dậy thì liên 
thấy con dao nằm dâu dưới bụng, ra con chó con đã tha con dao cất 
dâu. Đổng-Bình giận dữ liên đá con chó con một cái, rồi sách dao liếc 
vào cái tô định thọc cổ con chó mẹ. Bất ngờ đàn chó con thây vậy kêu 
gào rối rít, chây nước mắt khóc. Đổng-Bình thấy vậy bất giác buông 
dao thờ dài, rồi không biết nghĩ sao, chạy thẳng vào nhà quỳ lạy mà 
khóc. Bà mẹ hết sức ngạc nhiên trước thái độ của con.

Đổng-Bình gục mặt vào lòng nức nở mà nói:

- Ngày thường con hay tăm lối nặng lời cùng mẹ, ngày nay tự 
hối quá nhiêu, xin mẹ tha tội cho con.

Bà Cụ dịu dàng mà bảo :
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- Con lối trăm bê, mẹ đâu có chấp ỉ Nay con biết h đ  đó là 
nguòn vui của mẹ.

Hàn-Thị đứng bên chông có vẻ mặt khác thường, nỉ non hỏi kỹ 
căn do mới hay chồng được đàn chó con cảm hóa rất đỗi vui mừng.

Đổng-Bình từ đây ăn ở với mẹ rất là hiếu thuận, cơm bưng nước 
rót cung kính vô chừng.

Hôm nay nhân đi bán thịt chó, bị Tế-Điên giật thịt bỏ chạy, liên 
đuổi theo mà thoát nạn tường đổ đè người, nghĩ lại giật mình kinh sợ, 
cảm ơn Tế-Điên vô lượng.

Tế-Điên đã biết sự thể, nhân cơ khuyên bảo, dặn dò, nói rõ đĩêu 
hơn lẽ thiệt, dạy Đổng-Bỉnh phải đổi ngay nghề khác làm ăn mới mong 
tránh được tai họa táng thân.

Đổng-Bình nghe khuyên nhât nhất vầng lời, sụp xuống lạy tạ. 
Tế-Điên trao trả xâu thịt chỉ cắt lấy một miếng nhỏ và cho biết là phải 
cần dùng. Nói rồi bỏ đi lên chùa Linh-Ân, dẫy núi Phi-Lai, vừa đi vừa 
nghêu ngao ca hát.

Vừa vê tới cửa chùa, hai chú Tiểu đón lạ i:

- Băm thây mới vê l Thây sách chi đó ?

- Thịt chó béo quá ỉ có muốh ăn không ?

Các chú Tiểu bịt miệng mà cười, miệng chối đây đây.

- Chịu thôi ỉ chiu thôi ỉ hôm nay có quí khách tới đốt hương 
lễ  Phật, Thày đem của quái quỷ này vê, coi sao cho tiện. Thế nào Sư-Tổ 
cũng rày la Thày cho mà coi. Tội phạm Tam-Qui, Ngũ-Giới, Thầy có biết 
chăng ?

- Sao ta không biết, nhưng ta có việc của ta, các ngươi biết gì
mà nói.

Dứt lời, Tế-Điên săm săm đi thẳng vào chùa.

Hai chú Tiểu không dám ngăn càn, đành chỉ lặng lẽ đi theo.

Tế-Điên đi thẳng vào Đại-Hùng Bảo-Biện, tay cẳm lòng thòng 
xâu thịt vừa cười vừa rao :
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- Ai mua thịt chó thì ra, tớ bán rè, chỉ 6 đòng một miếng mà
thỡi ỉ

Lúc ây chư Tăng đêu tê tựu đông đảo trên điện, có người thây 
Tế-Điên làm vậy thì thương hại mà bảo:

- Điên khùng quá lắm ỉ có c ố  nín đi không ? Sư Cụ ra thấy 
quở máng bây giờ !

Tế-Điên làm ngơ như không nghe thấy, miệng cứ rao tướng mãi 
lên. Người giữ chùa là Quảng-Lượng thấy vậy tức giận quá chừng liên 
lại nói như quát lên :

- Ngươi nói chi đó ?

Tế-Điên tỉnh bơ hỏi lạ i:

- Phải định mua thịt chó chăng ?
- Bậy bạ quá chừng ! tội người phạm cấm làm dơ điện Phật, 

ta đây không thèm nói dâu ? Ta chỉ hỏi ngươi ỗ‘
- Lâu Đại-Bi bị đ á  cháy, sai ngUơi đi quyên đủ vạn lạng bạc, 

nay đã xong chưa ?

Tế-Điên xì một tiếng và đáp :
- Một đông hiện cũng chưa có, nói chi tới vạn lạng !

Quảng-Lượng giận nói:
- Như thế phải vào đ ể  Vìện<hủ định tội mới được ỉ lúc này 

đang giờ ngọ, không ai mua thịt đâu, ráng chờ tới x ế  chiêu mới có khách 
mua, đi theo ta ỉ

Nói xong định kéo Tế-Điên lôi đi.

Tế-Điên cười rộ mà bảo:

- Làm chi dữ dằn quá vậy kìa ỉ

Chính đang lúc nói năng đi lại, chợt có hai chú Tiểu chạy thẳng 
vào thưa cùng Quảng-Lượng :

- Bạch Ị Thày có nghe tin chi lạ không ?

- Không ! sao ? tín gì mà lạ !
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- Dưới núi có 200 người đủ các giai cấp, đi đâu là hai vị Vìên- 
ngoại, có 10 tên gia đinh theo hâu, ăn mặc cực kỳ hoa mỹ, thảng tới chân 
núi mà hỏi tôi :

- Phải đây là chùa Linh-Ẩn chững ?

-D ạ ! chính phải.

- Phật sống có trong chùa chăng ?

- Bạch ! nơi đây không có vị nào là Phật sống cả Ị

- Vị Sư La-Hán đó l

-D ạ I trên chùa quả có 500 vị La-Hán tạc bằng cây, chảng 
hay Viên-ngoại định kính lễ  vị La-Hán nào ?

Vị Viên-ngoại cười và bảo:

- Chúng tôi không cân lễ  vị La-Hán bằng cây đâu ? chúng tôi 
căn gặp vị La-Hán sống kia ?

Thấy chuyện lạ, chúng tôi liên tò mò hỏi xem nhị vị Viên-ngoại 
coi ai là La-Hán. Một vị liên cho b iết:

- Chà ! nấi nói tên sợ mất 10 nđm tuổi th ọ!

Chúng tôi càng lạ lùng hơn nên cố nài nỉ cho biết tên, hai vị 
Viên-ngoại cứ ngần ngừ mãi, sau gặng hỏi đến 3 ồn, họ mới cho biết 
là . .  ắ la . . .

Quảng-Lượng sốt ruột quát lên :

- Là ai ! cớ chi mà cứ ngập ngừng / nói mau đi l nói mau đ i!

- D ạ! dạ ì tôi đi xem tướng số, người ta bảo chỉ sống được đến 
51 tuđ, năm nay tôi mới 21 tuổi đàu, chỉ còn sống ở  đời có 30 năm nữa, 
lúc nẫy d đ  trước hai vị Vìên-ngơại tôi xin hứa giảm 10 năm tuẩ thọ họ 
mới chịu nói tên vị La-Hán sống, thê'mà nay lại nói lân nữa, giảm 10 năm 
thì tôi còn sổng được bao lâu nữa đâu ! Tội nghiệp tôi quá mà ! đừng bất 
tôi nói nữa ỉ

- Khéo chuyện quàng siên, ăn nói ba hoa, tin sảng tin nhảm, 
nói tên đi, bao nhiêu ta chịu cho h ết!
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- Dạ ! có vậy tôi xin nói nhỏ cho nghe ĩ thiên hạ đồn Phật sống 
chùa này là lão sư-điên Đ ạo-Tếđó ỉ

Quảng-Lượng xì một tiếng và nói to :

-Ô l Đồ thằng khùng mà thiên hạ kính trọng nỗi gì ?

- Chớ ! chớ nói bậy như thế giảm tuổi thọ chết l Thây hãy ra 
nghênh đón các vị Viên-ngoại thí chủ, đừng đ ể  họ chờ lâu sinh chán, không 
cúng thì lấy chi mà sinh sống ì

Quảng-Lượng liên cho đánh hiệu tập Tăng, mặc lễ phục đàng 
hoàng rồi cùng xuống chân núi nghênh đón.

Hai vị Viên-ngoại và các thí chủ nhìn trong đám, không thấy 
Tế-Điên, một vị tiến lên mà bảo:

- Chúng tôi đến đây chỉ cốt bái kiến Tế-Điên Tníởng-lăo, xin 
thỉnh ra đây kỳ được, nếu không gặp, chúng tôi xin trở vê, đ ể  khi khác lại 
đến đảnh lễ.

Bất đắc dĩ Quảng-Lượng phải nói:

- Dạ ! có trong chùa, Đ ạo-Tếcó nhà xin theo tôi hướng dẫn. 
Nói xong đua các khách thí lên chốn Đại-Hùng Bảo-Điện, thấy Tế-Điên 
vẫn ung dung ngồi lim dim con mắt, tay cầm xâu thịt chó, miệng vẫn 
rao to :

- Thịt chó béo lấm ! 6 đòng một miếng ai mua tới mua ! coi 
như trước mặt không người.
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HỒI THỨ MƯÒI BA
Thuyết bàl kệ được muôn lạng bạc, 
NÓI lời thiêng từng cặp đánh nhauỀ

j r £ ó i  về Quảng-Lượng thân dln hai vị Viên-ngoại và các thí 
chủ lên Đại-Hùng Bảo-Điện thẵy Tế-Điên ngôi ung dung lim dim cặp 
mắt, miệng vẫn rêu rao :

- Thụ chó béo lấm ! 6 đòng một miếng ai mua tới mua ỉ  mặc 
cho mọi người quỳ bái chào hỏi, không thèm biết tới.

Trước quang cảnh ấy Quảng-Lượng phừng phừng nổi giận sân 
đến xô Tế-Điên mà quát:

- Đò khùng ỉ có các quí khách đến viếng chùa, sao còn vô lễ
như vậy.

Tế-Điên lặng im không nói, hai vị Viên-ngoại tiến lên sụp lạy 
Tế-Điên rồi quay sang Quảng-Lượng :

- Chính ngại mới là vổ li, dám nói xách mé đối với Phật sâhg 
mà chúng ta hàng kính trọng l Các ngươi b é  quá là hạng On bám cảnh 
chùa, mê dốt lòng người, nay cúng mai bái đ ể  câu lọỉ dưỡng sao dám 
khinh khi Phật sống ỉ người tự lượng xem, đời đàn na tín thí, không k ế  
sinh nhai, ngày ăn hai bữa nhờ cậy thập phương, không làm được việc gì 
lợi ích cho ai, quen thói "On mày trưởng giả" không biết tự tỉnh mà còn an 
quàng nói xiêng ỈU

Quảng-Lượng nghe nói tức giận tím gan, nhưng vì các vị Viên- 
ngoại và các người thí chủ xưa kia đêu là những vị công đức với chùa, 
cãi lại một câu, họ không cúng nữa lấy gì mà tiêu xài, đành lẳng lặng 
lui ra, nghĩ thầm :
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- ATinh với chư Tăng giữ lễ  ra chào đón trịnh trọng mà họ dở 
mặt mắng mình là mê d đ  lòng người, còn như thòng điên kia thì lại trọng 
vọng /chông dám gọi tên, đời thật là trái ngược, tức chết đi thôi I I !

Lúc ấy Tế-Điên vùng mở mắt mà hỏi:

- Các ngươi lại có chuyện chi, ăn nói lao xao thế vậy.

Mọi người mừng rỡ quỳ rạp mà bạch :
- Chúng dệ-tửđến đây bái kiến sư-phụ câu được chỉ dạy huyền

cơ ?
-A ! Các ngươi bị đói phải không ? cơ là đói, bụng rống không 

chịu được e sợ chết đói chứ gí ? vậy ai đói trước hết, đn miếng thịt chó này, 
khỏi ngay lập tức I ỉ ĩ

- Chúng đệ-tủ nghe danh Hòa-Thượng Phật sống đời nay đến 
hỏi hưỳên-cơ diệu-tý, chớ không hỏi chuyện cơ hàn thống kh ổ  ở  đời, cùng 
tiếng mà khác nghiã, xin người dạy bảo cho biết.

- Trong núi có nước, dưới nước có cá, ba íân bảy là hăm mô't, 
người ta có ruột, cây kia có da, người không ăn đất thì ăn gạo tráng mà 
sống, đó là cái lý mâu nhiệm ! ! !

Quảng-Lượng nghe bật phì cười, hai vị Viên-ngoại và các thí 
chủ lắc dầu lia lịa chặc lưỡi thất vọng. Một vị cô' gặng hỏi thêm :

- Chúng tôi hỏi đây là hỏi lẽ nhiệm mâu trong dạo Phật, hỏi 
cách tham thiên, hỏi cơ trời dất, ân  Hòa-Thượng vui lòng chỉ bảo ?

- Hoan hi ! hoan hì ỉ hiểu ròi, hiểu ròi ! Phật hoan hỷ, Tđng 
hoan hỷ. Ta hoan hỷ, các ngươi hoan hỷ vậy ta h ỏ i: các ngươi có hoan hỷ 
không ?

- Bạch ! xin sư  phụ dậy bảo cho nghe :

- Lâu Đại-Bi bị sụp để, các ngươi có hoan hỷ xây dựng lại
chăng ?

- Bạch ĩ chúng đệ tử tình nguyện xây lầu Đại-Bi cho sư-phụ, 
nếu Sư phụ giảng cho hiểu đạo.
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- Hiểu đạo là không mặc cả, tự tính hiếu hay không hiểu, các 
ngươi tôí bụng hào hiệp, phải phát khỏi tâm b'ô đề tự nguyện, nếu có lòng 
thành muốn TỘ cơ huỳêrt, phải chí thành chứ đâu có mặc cả là có được 
hiẩi đạo mới thành tâm ?

- Bạch ! chúng đệ-tửxin thành tâm cúng dường tĩên bạc đểsư- 
phụ xây lâu Đại-Bi Ị l ỉ

-Ờ / thế mới phải, mới là người tìm đạo và học đạo, hãy nên 
lảng lãng mà nghe :

Người yên nên vốn biết không yên,
Bằng hỏi c ơ  Ười ấy có  ơuyên,
Cơ chủ ữống không, thĩên chủ lặng,
Lặng không, không lặng ấy cơ tíiiền.

Mọi người nghe Tế-Điên ngâm luận rát đỗi vui mừng, cúi rạp 
cả xuống mà xưng tán.

Hai vị Viên-ngoại gọi Quảng-Lượng mà bảo :

- Được nghe lời chỉ dạy Hòa-Thượng Tế-Điên, như thế là bậc 
liễu ngộ. Ngươi hãy đi lấy s ổ  ghi s ố  tiên hướng cúng xây l'ău Đại-Bi.

Quảng-Lượng nghe nói mừng quýnh, quên cả mình là người tu, 
líu ríu chạy xuống Tổ đường lấy quyển sổ và bút mực lên.

Hai vị Viên-ngoại tự tay biên, mỗi vị cúng một 1.000 lạng, còn 
các người khác, người trăm lạng, người năm, ba lạng tính lại còn hơn 
vạn lạng.

Một người trong bọn vốn tay buồn gỗ liên nói:

- Hiện nhà tôi còn ló  súc gỗ quí, xin đem đến cúng cất lâu, gỗ 
này vân như mây, vát loài sến táu, nghìn núm chảng hiề m đ  mọt.

Quảng-Lượng thì vui mừng ra mặt, các vị Tiểu, Tăng cũng hớn 
hở, chạy đi chạy lại lăng xăng mời nước mời trầu, thật là hai cảnh tu 
phân biệt đáng làm gương cho thế nhân soi.

Tê-Điên thì lặng thinh, nhắm mắt, khi công việc ghi cúng hoàn 
tâ't liền chậm rãi hỏi:
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- sư-huynh, các vị thí-chủ quyên cúng đã đù cất lâu Đại-Bi
chưa ?

- Dạ đủ l dạ đủ ! có phân dư nữa.

Rồi lăng quăng chào người này, hỏi người kia, kể lể nào chư 
Tăng tu hành khổ hạnh, nào chùa này thiêng ai đến vai vái cũng là linh 
ứng ! ! ! Các thí chủ chỉ đáp ậm ừ, và ai nấy cứ chăm chăm nhìn sang 
chỗ Tế-Điên.

Tế-Điên Trưởng-lão vẫn nín thinh, thân hình gầy guộc tấm áo 
che thân rách bươm hôi hám, xâu thịt chó vẫn để ngay bên cạnh.

Mọi người cúi dầu đảnh lễ nói lời từ biệt, nhìn ra Tế-Điên đã 
ngủ lúc nào không biết.

Khách khứa vê hết, sáng hôm sau, Tế-Điên tay xách xâu thịt, 
lầm lũi xuống núi, miệng hát ngêu ngao, nay chỗ này mai chỗ khác, 
vân thủy ngao du không còn chỗ nào nhất định.

Một hôm Tế-Điên đang đánh cờ với Triệu-Văn-Hội chợt thấy 
máy mắt dơ tay bấm độn, chau mày mà nói:

- Tôi phải vê chùa có việc gấp, T'ân-Thừa-Tướng đang sai người 
đến gỡ lầu Đại-Bi lấy gỗ quí vê dựng lâu Các-Thiên. Tôi phải giảng luận 
một phen cho họ Tần rõ đường đạo lý.

Văn-Hội can rằng:

- sư-phụ tranh chấp với T'ân-Thừa-Tưóngmà chi, y vốn quỳên 
thế nhất mực, ngang tàng không hai. sư-phụ là bậc tu hành, nay dăy mai 
đó, lầu Đại-Bi tại chùa Linh-Ẩn đâu có phải là chùa của sư-phụ, tranh 
lại với y sao n đ  ?

- Người tu phải khi chấp khi thường khi quỳên khi biến, cái 
của ta không phải của ta, cái không phải của ta là tức như của ta, của ta, 
ta cho được, của nguời ta phải giữ, phương chi kẻ có quyên thế, hiếp đáp 
bén phương chính là những kẻ cân phải lấy đạo tý mà cảm hóa đ ể  quay 
về nèo chính.

Nói xong, khăng khăng một mực cáo từ. về tới chùa Linh-Ẩn, 
Quảng-Lượng đon đả đón tiếp và nói:
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- sư-đệ vê vừa đúng lúc, chùa này đang có họa to, Sư đệ đã rõ
hay chưa ?

Tế-Điên giả ý không hay biết gì hỏi lạ i:

- Chẳng hay có họa gì to tát ?

- Ở phủ Thừa-Tướng cho người đến đời dỏ  ĩâu Đại-Bi đ ể  lấy 
cây vê dựng lầu Các-Thiên, bởi nghe Câu của ta đăy có nhiêu gỗ quí ! ỉ  ỉ

- Đừng d ể  cho chúng dỏ  chứ ! ì ỉ

- Ai mà cản n ả, bổn tên quán gia ở  phủ Thừa-Tướng hết sức 
ngang tàng, chúng ỳ sức mạnh, quỳèn to, hung hang như h ổ  báo, hiện đang 
có hàng trăm quân lính đến dở íâu, khó b'ê cựnđ.

- Sao lại có chuyện phá phách ngang thế được. Nếu nó làm 
ngang mình phải trị nó ĩ

Bốn tên quản gia câm đàu còn ngồi cả trong chùa, sư-đệ hãy 
vào lý luận thử coi ? còn ta, ta sợ oai quỳên Thừa-Tướng những e xích 
mích mang vạ khổ  thân !

Tế-Điên đi thẳng vào trong, tới Thíên-đường thây bốn trang hảo 
hán và có hàng trăm gia đinh vây quanh, chờ lệnh dỡ lầu.

Tế-Điên ung dung tiến vào và bảo :

- Nước có phép nước, dân cóquỳèn dân ỉ các ngươi là ai dám 
đến nơi nghiêm tịnh phá phách ì

Bốn tên quản gia đứng lên một lượt, dằn mạnh chén trà lớn
tiếng:

- Chú là người nào ?

- Ta là ta.

- Ta vẩn biết ngươi là nguơi, nhưng Tên ỳ , tu hành ỏ  Chùa 
nào ? sao dám ăn nói láo xược với các quản gia ?

- Các ngươi hỏi thê có ích ỳ , các ngươi vốn là hạng không 
thông đạo lý, xét lại ngay như Thừa-Tướng họ Tần, quan cao cực phẩm, 
lý ưng phải làm lành chứa đức mới mong dành chút tư lương mà hưởng
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phúc vê sau. Nào hay thây ít gỗ quí, phát khởi lòng tham, nỡ ra tay làm 
việc hủy phá chùa chiên xâm phạm đất Phật l

Các người hãy nghe ta, vê nói lại với T'ân-Thừa-Tướng có ta 
là Tế-Điên không ưng cho làm việc phá chùa l  ệ' /

- Bốn tên Đô quản nghe nới mắt trỢn tròn xoe, mặt giận hâm 
hàm. Tân-An sắn tay áo và thét:

- Hòa-ThiiỢng già hàm lợi khẩu, hãy nếm quả đấm của ta.

Tế-Điên cũng tác sắc mà mắng :

- Mày muốn đánh người có giỏi ra sân chùa đọ sức !
Nói xong, Tế-Điên vùng chạy ra phía cửa chùa. Tân-An với ba 

tên Đô-quản hô bọn gia đinh rùng rùng đuổi theo. Tới trước sân chùa, 
bốn tên Đô-quản hô bọn gia đinh xúm lại vây bắt Tế-Điên.

Một trăm gia đinh nhất tê xúm lại, bắt được Tế-Điên, chúng hè 
nhau vật ngã rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh xuống vô hồi kỳ 
trận. Đánh tới nỗi người bị đ'ê bắt phải la lối rẫy rụa la lớn :

- Trời ơi ỉ  chúng bay đánh chết người ta thôi ! sao lại nhè ta
mà đánh ?

Tân Thuận đứng chỉ huy gia đinh tưởng đánh Tế-Điên mười 
phần khoái chí, bỗng nghe trước mặt có tiếng cười tíê hề giật mình ngó 
lại té ra là Tế-Điên đang đứng ngoài vỗ tay cười lớn.

Tân-Thuận lĩên kêu đồng bọn dừng tay, xem ra người bị đánh 
chính là Đô-Quản Tân-An. Mọi người khôn xiết ngẩn ngơ, Tân-Thuận 
lại coi thấy Tân-An ngât lịm, khắp mình bầm tím, liên h é t: Chết rò i! 
chết ròi ! chúng bay to gan dám đánh cấp trên ! Rồi hối gia đinh đi lấy 
nước vỗ đắp vào mặt, lát sau Tân-An tỉnh lại tức tưởi mà nói:

- Ấy là chúng bay dồng mưu hại ta đ ể  trả thù riêng, ta hiẩi rồi. 
Ta sẽ trình lại Thừa-Tướng ròi chúng bay sẽ biết.

Tân-Chí, Tân-Minh cũng bu lại xem cùng nói:
- Thật tình gia nhân đè bát được tên Hòa-Thượng khùng nên 

mới xuốhg tay đánh không kiêng nể. Thôi thôi tất là đạo khùng dùng phép
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yêu ma l Giờ đây phải xúm nhau lại bất cho kỳ được ròi đánh cho chết 
mới nghe.

Nói xong, hô gia đinh xông vào vây bắt Tế-Điên.

Tế-Điên cả cười khen rằng : Giỏi / giỏi Ị như vậy là giỏi lãm ròi 
niệm chú dơ tay chỉ một cái. Lũ gia đinh đang hùng hổ như bầy cọp dữ, 
chợt Lý-Tư nổi xung quay lại đè Trương-Tam mà đánh ? Vương-Ngũ 
cùng Cao-Lực đánh nhau loạn bậy, các tên gia đinh khác cứ chia nhau 
cặp một đánh nhau hết sức nực cười. Bốn tên Đô-quản thi Tân-Thuận 
nhè Tân-An mà đấm đá, Tân-Minh qúần thảo cùng Tân-Chí, ai náy 
trổ tài võ nghệ tuyệt luân trông thật xướng mắt.

Chính đang lúc đánh nhau càng hứng, Tế-Điên thây một người 
hộc tốc chạy vào vừa thét vừa la bắt Tế-Điên thâu phép.
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HỒI THỨ MƯỜI BỐN
Bắt chư Tăng oan kiên túc nghiệp, 
Khỏri điều ác, quả báo nhãn tiền.

Ạtmpây nói chuyện Tế-Điên bắt quyết khiến các gia đinh Đô- 
Quản-phủ Thừa-Tướng chia nhau từng cặp quần thảo so tài võ nghệ 
rât nên hứng thúỗ Tế-Điên, chợt thây một người vừa ỉa vừa thét, ngó 
ra thì là Quảng-Lượng.

Quảng-Lượng nhìn xem thẫy gia đinh và Đô-Quản-phủ Thừa- 
Tướng đánh nhau từng cặp đến nỗi mắt bầm môi rách, máu mũi, máu 
mồm, đổ ra trông thật ghê sợ liên quát lên :

- E>ạo-Tê ! họa to tới nơi ròi, ngươi phải mau mau thâu ngay 
phép lại kẻo Tân-Thừa-Tướng bất tội cả chùa cho coi l

Tế-Điên cười nói: Làm chi mà nhát sợ quá thế! thòi vị tình sư- 
huynh tôi tha chúng một phen. Nói xong, miệng đọc thần chú, chỉ tay 
một cái, cả bọn đêu dừng tay ngơ ngác như người ngủ mê chợt tỉnh.

Tân-Thuận nói lên :

- Thôi chúng ta mác phải độc thủ tên sư khùng phải vè báo 
Thừa-Tướng tìm cách trả hận mới xong.

Tân-An khen phải gọi Quảng-Lượng mà nạt rằng :

- Ta giao Hòa-ThUỢng khùng cho mi canh giữ, h ễ đ ể  nó trốn 
thì phải đèn tội nghe ĩ Ta sẽ về trình Thừa-Tướng trị tội chúng bay.

Nói xong, hô đồng bọn rùng rùng trở vê Tân-Phủ.

Ĩân-An về tới phủ Thừa-Tướng liên đến thẳng văn phòng sụp 
lạy, khóc lóc kể lể sự tình và còn thêu dệt thêm nhưng sự chư Tăng
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chùa Linh-Ẩn làm nhục, Hòa-Thượng khùng mạt sát Tân Thừa-Tướng 
v.v ỗ. .

Tân-Thừa-Tướng nghe xong cả giận quát lên :

- Hòa-Thượngchùa Linh-Ẩn sao to gan quá vậy, đánh gia binh 
Thừa-Tướng không giữ thanh qui. Rồi đây nhân dân bá tánh biết chuyện 
thì còn gì thanh danh ta nữa. Cha chả là nhục. Thôi ĩ chúng bay xuống cả, 
ta sẽ tổng trát cho quan địa phương phải bắt hết lũ sư vẽ đây trị tội.

Nói xong Thừa-Tướng sai lấy văn phòng tứ bảo, tự thân thảo 
trát tư xuống Lâm-An, bắt quan địa phương phải bắt chư Tăng chùa 
Linh-Ẩn và phải bắt cho kỳ được Sư Khùng, phải giao cho phủ-Thừa- 
Tướng tra vân.

Công-văn hỏa tốc về phía phủ Lâm-An, quan phủ địa phương 
lĩên đặc phái hai võ quan đem 50 tên lính và đích thân Tri-phủ về chùa 
Linh-Ẩn vây bắt Tăng chúng. Quan-huyện Nhân-Hòa cũng cử 8 tên 
sai dịch phụ lực tới chùa bắt sư. Quân lính trùng trùng vây kính quanh 
chùa, 8 tên sai dịch xông vào, bất kể là ai bắt trói xuốt lược bắt giải vê 
Thừa-Tướng phủ.

Tân-Thừa-Tướng nghe trình lập tức đăng đường, thấy các Hòa- 
Thượng áo mão chỉnh tê đứng hầu dưới trướng, chẳng rõ ai là Tế-Điên 
liên quát hỏi:

- Trong bọn này ! ai là Đạo Khùng nói mau.

Người xướng danh liền lân lượt đọc tên :

- Hòa-Thượng Nguyên-Khởtg, chánh trụ trì, Quảng-LitỢng 
Đức-Hity, Tông-Thụy, Huệ-Lđng v.v. . .  không ai là Đạo Khùng.

Thừa Tướng cả giận hỏi:
- Ta sai đi bát Hòa-Thượng khùng sao lại không bất ỉ Này các 

Hòa-Thượng ỉ ta sai người tới lấy gỗ tá  vê cất ĩâu Các-Thiên, cho hay 
không cho thì nói, cớ sao dám đánh sai quan đến nối có người trọng thương. 
Hành động này đủ cho ta thấy lũ ngươi không giữ thanh qui, định làm 
phản loạn hay sao ?
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Quảng-Lượng lên tiếng thưa rằng : Mọi sự hằng ngày chúng tôi 
chuyên trì đtt chay niệm Phật chẳng dám cưởng lại lệnh trên, sự việc xảy 
ra là do Đạo Khùng, đệ tửHòa-Thượng Nguyẽn-Không làm ra tất cả. Bám 
Tướng-Công cho người bát hán tra cứu sẽ ra tự sự.

Tân-Thừa-Tướng liên hạ lệnh cho Tri-Huyện Tíên-Đường và 
Tri-Phủ Nhân-Hòa phái sai dịch bắt cho được Đạo-Tế và cho Qỡ lầu 
Đại-Bi tức khắc.

Tri-Phủ và Tri-Huyện được lệnh liên phái gia nhân đốc xuất 
binh sĩ kéo về Linh-Ẩn, một mặt cho người dỡ lầu, một mặt cho gia 
nhân đi bắt Tế-Điên.

Lũ gia nhân được cắt cử đến dỡ lầu phân nhau người trèo lên 
mái, người lo chở gỗ xe diệ Trong bọn có người trèo lên nóc lầu đứng 
lặng một hồi, nhìn xem cảnh lầu hùng vĩ nguy nga thốt chép miệng mà 
than rằng:

- Tiếc thay một tòa iàu đẹp đẽ vô ngàn, lúc cứ  lên m ứ bao 
của thập phương, thế mà chi vì lòng tham của vị quan cao n hầ phần  mà 
phải một lúc dở đi thật đáng than tíếc biết bao ỉ ĩ ĩ

Lời than chua dứt, chợt trượt chân lăn từ trên nóc lầu, cắm đầu 
xuống đất, nhưng may thay khi gần tới đất như có người đỡ lấy nên 
không sao hết.

Một người khác lo việc chuyên gỗ, thấy nlúẽu gỗ quí liền có ý
nghĩ:

- Thật là may chuyến này dỡ lâu dứy, tí ra cũng phải mất chừng 
hai tháng ? Dỡ ìàu Đại-Bi xong lạ iỉo c đ tiầ i Các-Thiên cho Thừa-Tướng 
thì ít m cũng 3,4 tháng sau mđi xong thế là ta có công dn việc iàm cả năm 
chưa hết, vái trời phù hộ cho cứ có việc như thế này luôn luân thì sướng 
biết bao.

Nghĩ xong, đắc ý, cười cuời nói nói có yẻ thích thú vô cùng.

Tế-Điên đứng trong Đại-Hùng Bảo-Điện nhln ra biết rõ tâm tư, 
muốn cho kẻ khác biết lẽ báo ứng liên niệm chú lấy tay chỉ một cái. 
Người ấy đang cười típ mắt vướng ngay phải một khúc cây nhỏ, ngã
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bổ nhoài vê đằng trước, khi vặn mình đứng dậy thì đứng không nổi vì 
bị sái hẳn một chân. Lết mãi mói ngồi lên được, ôm chân mà rên :

- Trời đất ôi ! đau như thế này thì đến phải nghĩ hàng tháng 
làm ăn gỉ được ! I !

Đang lúc Tế-Điên thi pháp tỏ lẽ báo ứng thì bọn sai dịch kéo 
vây bắt, còng tay Tế-Điên lôi đi.

Tế-Điên giả bộ ngạc nhiên hỏi:

- Chẩng hay tôi có tội gì ?

- Cứ vè phủ Thừa-Tướng sẽ rõ.
- Thừa-Tưđng thì Thừa-Tướng sao lại bắt người vô cớ  ? Bắt 

một vị Tăng sĩ mà còng trói thế này hay sao ? Luật pháp nào cho vậy ? 
Mời mọc tử tế  thì tôi đi, bàng mà làm oai làm phách thì tôi n h á  định 
không đi.

- À l Vậy đ ể  ta thảng tay cho mà biết phép.

Nói xong, Triệu-Sai-dịch, người đứng đầu bọn ra lệnh xúm lại
lôi đi.

Tế-Điên thấy vậy ngồi phịch ngay xuống đất. Lạ thay bảy tám 
người xúm lại mà lôi một vị Sư gầy võ vàng mà lôi không nổi. Triệu-Sai- 
dịch lấy làm lạ liên hét lên :

- Hắn là chúng bay nểnang chứ tên Hòa-Thượnggây còm này 
chỉ 1 người bưng đi củng xong, can chi mà làm bộ hì hục kéo lê như thê ĩ

Trong bọn có một người biết tiếng Tế-Điên xua nay liên tiến lại 
vòng tay cúi đầu mà nói:

-  Bạch Hòa-Thượng từ-bi :
- Chúng tôi là phận sai dịch vì lệnh cấp trên nền phải mới 

thinh Hòa-Thượng xin Hòa-Thượnghoan hì, đ đ  với chúng tôi thật chàng 
có sự chỉ thù oán, mọi sự mọi việc đêu do nơi Tân-Thừa-Tướng, chúng tôi 
phận dưới đâu dám không tuân ? Xin Hòa-Thượng đại phát Từ-BỈ thương 
xót chúng tôi mà về Tuớng-phủ kẻo Thừa-Tướng qua giận bắt tội chúng tôi 
thì thật khô’ cho vợ con chúng tôi lấm.
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Tế-Điên nghe bạch gật đàu cười bảo :

- Mô Phật ĩ vị tình các ngươi mà ta đi thử một phen. Nếủ biết 
trước nhẹ nhàng mời mọc thì có đâu các ngươi phải nhọc sức nhọc lòng.

- Nào đi l  Mấy thuở nào mà được háu Thừa-Tưàng !

Nói xong cười rộ mà đứng dậy, bọn sai nha bỗng thấy nhẹ bỗng 
như chẳng có người, và Tế-Điên dắt đi vùn vụt.
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HỒI THỨ MƯÒI LẢM
Ra oai tác tướng tra T ỉng sĩ, 
Cậy thế cậy quyền chiếm vợ d&n.

nói về bọn Sai-dịch mời được Tế-Điên gấp gấp trở vê
Tướng-Phủ.

Tân-Thừa-Tướng nghe tin lập tức thăng đường đòi vào chỉ thây 
một Thầy tu gầy guộc ăn mặc rách rưới, đứng trơ trơ dưới thềm. Tả 
hữu thét quỳ, nhưng nhà Sư nghiễm nhiên như không nghe tiếngễ

Tân-Tướng cả giận vỗ án quát vang :

- Hay thay cho tên Đạo khùng to gan ! ta cho người tới lấy gỗ, 
chịu hay không thì bày tỏ, chớ sao dám cả gạn dùng phép thuật yêu ma 
mà hại người! hãy mau mau khai hết sự tình đ ể  bổn đài xử trị !

Tế-Điên nhướng mắt lên cười bảo:

- Sao nhà ngươi chảng tự xét mình, vội vã trách người, nghĩ 
như ngươi làm thân Tể-Tướng, ngôi cao nhất phdm, vàng lụa gấm vóc 
thiắi gi, sao nỡ đến phá hủy cảnh chùa. Lâu Đại-Bi là sự góp công cùa 
thập phương dựng nên, không phải của riêng ai, nay bống chỉ vì tham ít 
gỗ đẹp, dỡ gô ở  chùa vè dụng lâu chơi, chính ngươi làm điêu trái phép !

- Cha chả ! Sư-Khùng già họng sao dám mạt sát lão gia.

Tế-Điên lại cả cười chậm rã i:

- Bọn sai-dịch đến phá chùa, ta đã trừng trị cho biết lẽ báo 
ứng còn nhưnguời là bậc tôn quí thếgian, trước việc làm trái đạo đã không 
tự tỉnh còn đi trách người, vậy là kẻ vô tàm, vô quý, càng nên giận trách 
biết bao. Tội ấy đánh 40 côn mới hà !
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Tân Tướng nghe dứt, lửa giận phừng phừng liên thét gia quân 
nọc Tế-Điên đánh 40 côn cho hay phép nước.

Tế-Điên cả cười, đứng chung lộn với bọn chư Tăng bị bắt. Bọn 
Gia-tướng tuân lệnh Thừa-Tướng lôi ra đè xuống, dơ côn nện đủ 40, 
đánh thôi máu me đầy người, thịt nát máu rơi, khóc than thảm thiết. 
Nhưng khi đánh xong, ai nấy giật minh ngó lại thì ra Quảng-Lượng 
đang nằm chết giẫic.

Tân-Thừa thấy vậy càng giận thét vang :

- Chúng bay là phường ăn hại, ta sai chúng bay đánh Đạo- 
Khùng cớ  chi lại đè nguời giữ chùa mà đánh !

Rồi chỉ Tế-Điên sai gia quân bắt đánh cho mau.

Gia quân nhất tê ào tới lôi được Tế-Điên ra giữa Công-đường, 
dơ côn vút xuống vô hồi kỳ trận, khi nhìn ra thì chính tên Triệu-Sai 
đầu lăn lộn kêu than, thịt nát máu rơi vô cùng thảm hại.

Tân-Thừa-Tướng càng thêm giận dữ, râu tóc dựng đứng thét 
lác vang ầm, bỏ ghế xuống điện, vác côn đích thân toan đánh Tế-Điênử

Đang lúc dơ côn toan đánh bỗng thấy gia quân hớt hải chạy lại 
phủ phục bẩm rằng :

- Dám bẩm Tướng gia, không biết vỉ dâu Đại-đường lửa cháy
ngứ trời.

Tân-Tướng nghe nói biến sắc, vội vã ngừng tay, truỳên giam 6 
thầy tu vào căn phòng trống rồi đốc thúc gia quân đi cứu lửa, sai 20 
tên quân gia canh giữ chư TăngẾ

Đây nói bọn nguời giam giữ chư Tăng, trong số có một tên là 
Tân-Thăng khôn ngoan giảo quyệt, mặt dơi, tai chuột, bàn cùng đồng 
bọn:

-Anh em ta tuân lệnh Thừa-Tướng canh gfữbọn này, riêng tòi 
nghĩ anh em nên coi chùng tên Đạo Khùng nếu bị sơ  xẩy d ề  hán vượt ra 
tất là mang tội nặng. Vậy hõm nay ta phải chia phiên nhau canh gác thật 
cẩn thận ỉ

Một tên khác bàn vào:
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- Một người canh hân sợ  không nđ, chả thâý ban ngày 5,7 
người kéo, lúc hán không đi cũng đành chịu l Giờ đây nái hấn giỏ chứng 
trm đi, dù có biết đến, một người lòm sao bát hán. Theo tôi ta nên mua 
thúc an và rượu sơ sơ nhậu nhẹt với nhau đánh chén mà thức coi chừng 
nhưng cấm không được uống say ! c á  sao cho khỏi bùồn ngủ và khi động 
ráng hò nhau mà vây bắt. Anh em có bàng lòng không ?

Tất cả đêu khen là ý kiến rất hay! chẳng ngờ Tế-Điên ngồi trong 
nhà giam biết hốt tự sự vỗ tay khen và nói vọng ra :

- Đòng ý ỉ đòng ý ỉ

Mọi người thây đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng một phút, nhưng sau 
Tân-Thăng cũng đưa tiên cho người mua các món ăn và rượu để cùng 
đánh chén canh chừng.

Tối đên, mọi người bầy thức ăn và rượu, quây qùần ăn uống, 
cười vui thích thú, chợt thấy Tế-Điên cười lên hì hì dòm qua cửa sổ 
mà nói:

- Nhờ ơn mấy vị từ-bi, cho tôi một chén níỢu coi, uống xong 
ròi ngủ khởi đỏ mát công canh gác l

Tân-Thăng nói:

- Ông là Hòa-Thượng sao lại đòi uổng rượu ĩ
Tế-Điên cười lên ha hả :

- Chú em chưa ứxôngsựtý, trờiỉ có Tùu-tinh, đất có Từu-truỳèn, 
người có Tửu-Tiên. Rượu là chứ gạo, hòa hợp vạn sự, gạn đục nên trong 
thuận với tính tình, thêm sức, dán gán thông máu, làm cho tinh thân phấn 
khởi, sức lực ẩồi dào, như thế uáig thêm tình, trí huệ gịa táng đâu cân 
kiêng cữ, cho tôi một chén há chảng vui sao ĩ

Tân-Thăng nhịn cười không được trước lý luận "rượu" của nhà 
Sư nhưng đành chịu không biết trả lời lại làm sao, cực chẳng đã phải 
rót một chén đua cho Tế-Điên.

Tế-Điên tiếp lấy uống một hơi cạn chén, khà một tiếng khen 
ngon rồi lại năn n ỉ:



108 T ế Điền Tăng

- Chưa uốhg thì thôi, uống vào thì thèm, xin mấy người cho 
thêm chát nữa.

Tân-Thăng cười mỉa:

- Tu hành chi mà lòng tham không đáy, lúc không có uống thì 
xin một chén, được một ròi xin hai, chảng biết như thế nguời tu theo cái 
đạo gi ?

- Thôi mà chú em, gây chút cảm tình, ta say ta ngủ, chả hơn 
chú em ữiức mãi ngồi canh thêm k h ổ  thân ư ?

Nghe nói bùi tai, Tân-Thăng lại rót chén nữa.

Tế-Điên uống xong, khen lấy khen đ ể :

- Ngon thiệt ! ngon thiệt thật không khác gi tiên tửu, chú em 
cho ta chén nữa được chăng ?

lần-Thăng phát giận khoát tay mà bảo:

- Hết ròi / hết rò i! còn cũng không cho đừng lãi nhãi xin nữa
mất công.

Tế-Điên cười bảo:
- Thử nhau cho biết chứ ta đây có thiếu gi rượu uốhg ỉ

Một người trong bọn cười ngất nói một cách riễu cợt.

- Đúngbộ sư  Khùng ỉ gỉam lỏng trong phòng còn khoe córượu, 
nếu không có chúng ta thì thèm dõ rãi, sư  đã uổng rượu lại còn nói dóc 
chả biết ớng tu giữ giới gí ? có giỏi lấy rượu rót thử cho chúng ta coi ?

Tế-Điên dim chén đua lên niệm chú, chiếc chén sạch không 
bỗng thấy rượu đùn đùn ưàn bát, phun lên như suối, mùi thơm ngào 
ngạt.

Mọi người trông thấy đều bắt thèm, đua nhau đến xin, nhưng 
khi bọn họ dơ chén thi chén lại ráo không.

lần-Thăng tức tốì nói lên :
- Trông thì có rượu, xin uống lại không đúng là sư  Khùng làm 

trò quỷ thuật
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Tế-Điên cười bảo:

- H ễ ngươi thành tâm mới có níợu B'ô-đào tiên-tửu, h ễ ngươi 
xấc xược chỉ có niiớc lã nốiig thôi, còn ngươi khinh miệt mỉa mai thì chén 
kia cạn ráo.

Tân-Thanh và đồng bọn cùng nói:

- Xin thành tâm l xin thành tâm l

Tế-Điên cười lên ha hả, dơ chén rượu lại từ đâu trào lên như 
suối, mọi người xúm lại mà xin, khắp thây mỗi người một chén uống 
vào thơm ngon vô tả.

Nhưng vài phút sau, mắt Tân-Thăng trĩu xuống, cố nhướng lên 
coi đồng bọn, nguời này gật gà gật gưỡng, người gục xuống vùi ngủ, 
thoắt rồi Tân-Thăng cũng ngủ đi lúc nào chẳng biết.

Tế-Điên đã thây bọn quân canh đã ngủ say như chết liên tự cởi 
trói, tháo gông, mở cửa đi vào phía trong. Chợt thấy một người đang 
loay hoay tháo xíêng cho một nam một nữ tội nhân giam cạnh ?

Tế-Điên lẳng lặng, tiến tới sau lưng, người ấy giật minh quay 
lại thốt kêu lên khe khẽ :

- sư-phụ ! Nghe sư-phụ bị bát, con tới đây toan chuyện báo
cừu.

Tế-Điên xua tay bảo:

-T a  dã biết cà / Triệu-Võ / con hãy lo cứu hai nạn nhân Ha 
rdi d ầ r a  ngoài phòng khách, Thày sẽ chỉ bảo.

Nói xong Tế-Điên phăng phăng đi ra phòng khách, thấy một 
bình rượu Bồ-đào của Tân-Thừa-Tướng liên ngồi xuống thung dung 
rót uống.

Triệu-Vỗ cởi trói cho hai nạn nhân xong cũng dắt ra ngoài phòng 
khách để ra mắt Tế-Điên. Hai nguời vì bị đánh trói rất đau chân lê 
không nổi. Tế-Điên liên lấy hai viên thuốc trao cho hai nguời thoa bóp 
vết thương, một lúc bớt đau.

Triệu-Võ chấp tay mà bạch :
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- Bạch sư-phụ, từ lúc lấy được bùa vê, con vè Lâm-An thủ 
phận làm Ún, hôm qua nghe tin Tàn-Tướng lùng bắt chư Tăng nhất là 
được tin hấn cô'ý và bát luôn cả sư-phụ nên con quyết đến toàn phương 
giải cứu. Chăng dè đến Tướng-phủ chưa kiếm được chốchtínggiam sư-phụ 
bỗng gặp hai vợ chòng người này, con vừa m ở trói cho họ, may thay gặp 
được Sư-phụ.

Bạch xong, Triệu-Võ quay hỏi hai người:

- Hai vị tên chi, cớ sao bị Tăn-Tướng bắt giữ.

Người đàn ông khúm núm mà thưa :

- Thưa Thánh Tăng và Tráng s ĩ : tôi tên là Vương-Hưng và đây 
là tiện nội tên là Ngô-ThỊ. Nguyên Tân-Tướng có hai ngúời con tên Tân- 
Đạt, người mệnh danh là Truy-Mạng Thái-Tuế, hay cậy quỳên cậy thế cùa 
cha, không việc ác nào không làm, nhất là hay ưa gái.

Hôm mới đây, lúc tảng sáng tôi được người nhà của Công-tửlà Tân- 
Ngọc mời qua, nói có việc rất căn kíp. Chảng dè, khi tới nơi, Tân-Công-tử 
cho biết là thấy vợ tôi rất ưng ý nên gọi đến và bảo tới nhitờng lại, y sẽ cho 
200 lạng bạc. Tới nghĩ vợ chòng tình nghiã tào khang há vì 200 lạng bạc 
mà dứt nghiã phu thê, do vậy nhất mực không chịu. Tân-Đạt liền ra oai 
cho người giam tới lại ròi khiến gia nhân đi bất vợ tôi.

T á  qua, khi bắt được vợ tới về, Tần Công-tửdụ dố và sai bây tiệc 
làm lễ  thành hôn, nhưng vợ tôi lại khăng khững không chịu nguyên chết 
chứ không thứ tiết. Tân Công-tử không được thỏa lòng dục vọng lừn cả 
giận bất trói vợ tôi giam vào một phòng.

May thay l Phật trời phù hộ nên được Thánh Tăng và Tráng sĩ kịp 
thời giải cứu.

Tế-Điên day qua bảo Triệu-Võ :

-Đ ồ đệ chớ nên hỏi nhỉêu ỉ hãy mau mau qua phòng phía tây, 
nơi dó có 4 cái rương. Đò đệ phải tìm đến cái rương thứ ba m ở ra Iđỳcho 
ta 100 lạng vàng, một hộp nữ ừang và 300 lạng bạc, lấy cho kỳ hết đem vè 
đây cho ta.

Triệu-Võ vâng mệnh đi giây lát đem về đủ số.
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Tế-Điên hỏi Vương-Hưng:

- Chú em nhà cửa ỏ  đâu ĩ

Vương-Hưng vừa toan trả lời, chợt nghe ngoài cửa có tiếng lao 
xao cười nói, nhận đích là tiếng Tân-Đạt thì thất sắc cuống cuồng.

Nguyên Tân-Đạt vì ước ao Ngô-Thị mà không toại ý nên sinh 
bùồn bực, vừa hay có tin ở đông phòng xẩy chuyện ma quỷ làm rộn liên 
tạm bỏ đấy, qua thăm cho khuây khỏa nỗi lòng. Tân-Tướng thấy mặt 
con rầu rầu không vui thì hỏi qua loa rồi khiến vê Tây-phủ.

Tân-Đạt vì nhớ tưởng Ngô-Thị quá độ liên thân cùng gia nhân 
vào chốn phòng giam định sai Tân-Ngọc vào thăm dò ý tứ nếu Ngô-Thị 
thuận thi cấp tốc báo ngay, nên bọn gia nhân thẳng đến phòng giam.

Triệu-Võ nghe tiếng lao xao lo sợ khẽ kêu :

- Sự thể thế này, bạch sư-phụ biết làm sao giải cứu ? Bọn nó 
thấy được Thày trò ta ròi ?

Tế-Điên yên lặng, đôi mắt trầm ngâm như người không hay biết.

Tân-Ngọc đốt đuác đi trước, Tân-Đạt theo liên, phía sau còn có 
5,7 gia nhân rầm rộ tiến tới phòng giam.

Tế-Điên vừa thấy liên niệm chú chi tay một cái. Tân-Đạt choáng 
váng mặt mày như người say rượu ngã quay xuống đất.

Tân-Ngọc và bọn gia nhân vố cùng sợ hẫi, vội vực Tân-Đạt đưa 
vè thư phòng.

Triệu-Võ thây sự việc như vậy liền nói:

- Bạch sư-phụ ỉ hay sư-phụ đ ể  con vào giết phăng Tân-Tướng 
rồi cùng đưa vợ chồng Vương-Hưng trốn khỏi chốn này ?

Tế-Điên xua tay mà bảo:

- Con hãy mau đem vợ chồng Vương-Hưng đi khỏi chốn này, 
còn mọi việc đốt phó dã có ta lo liệu. Trong hai ngày nữa sẽ có tin tớt lành. 
Thôi hãy đi đi I I !



Triệu-Võ từ giã lậy biệt, dắt vợ chồng Vưcmg-Hưng lần lối ra 
khỏi Tướng-phủ, còn Tế-Điên ung dung trở vào phòng giam nằm lăn 
ra ngủ như không tíê hay biết sự gỉ.

112 TếĐịêrt Tăng
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HỒI THỨ MƯÒI ỐÁU
Tần Công-tử bênh vì dục tính, 
Tê'-Điên T ing chữa kẻ iiồi đầu.

i í ỉ ó i  vồ Tân-Đạt lúc khởi lên dục vọng ham muốn Ngô-Thị 
lân đến nhà giam bị Tế-Điên chỉ cho một cái, choáng váng quay lơ, gia 
nhân vội vàng vực vào tư phòng, nằm lặng trên giường, một lát thốt 
kêu lên :

- Nực quá /  nực quá ! CỞI áo cho ta mau !

Người nhà xúm lại cởi áo, vừa cởi xong Tân-Đạt lại kêu :

- Ớ  trời l  lạnh quá ! lạnh quá t

Mọi người lại rối rít, mặc áo thì Tân-Đạt kêu nóng, đến năm 
bảy lượt như thế, bỗng lại thây Tân-Đạt ôm đầu kêu nhức, người nhà 
lật đật xoa bóp nơi đầu, kê tay cho Tân-Đạt gối, không dè thấy đầu 
Tân-Đạt mỗi Ịúc mỗi to mãi lên trông thật ghê sợ. Gia nhân Tân-Ngọc 
thây vậy khóc lên nmg rức lật đật băng qua đông phủ báo cho Tân-ỉăo 
gia hay.

Tân-Tướng trải qua một đêm kinh sợ hãi hùng, không lúc nào 
chợp mắt, gần sáng vừa lả mình thiu thiu, chợt có tiếng gõ cửa gấp lắm 
liên kêu hầu quan cho gọi vào. Tân-Ngọc cấp báo sự việc Công-tử lâm 
bệnh lúc nóng lúc lạnh và nay đầu to như cái trống rất ghê sợ, thỉnh 
tướng gia qua gấp.

Tân-Tưtímg lật đật choàng dậy, chẳng kịp sửa sang kêu Tân-Ngọc 
mau dẫn đường băng qua Tây-phủ.

Khi vừa tới phòng đã thấy cảnh tượng diễn ra vô cùng sợ hãi, 
Tân-Đạt nằm ngay như chết, mặt lái lợt, đàu to như cái trống, đôi mắt
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chỉ còn lờ đờ, hơi thở khó khăn. Tân-Tướng cảm thương nức nở, hỏi 
thăm căn do nhưng không ai biết vì sao ? bối rối hồi lâu xong xực nhớ 
ra liên sai Tân-Ngọc kiếp mời Lưcmg-y điêu trị.

Tần-Ngọc vâng lệnh liên đi rước Danh-y Trại-Thúc-Hoàng Lý- 
Hồi-Xuân đến coi bệnh.

Một lát sau, Hồi-Xuân đến, vào thẳng thư phòng chẩn mạch 
chạy điêu hòa, không có bệnh gỉ ? chiếc đầu to kếch sù chẳng biết 
nguyên thủy vì sao liên bầm cùng Thừa-Tướng :

- Dám bần  Tướng-Công quí Công-tử thọ bệnh, ván-sinh đáy 
cam chịu lối, XÙI Tướng-Công kíp cho thỉnh bậc cao minh, còn văn-sinh 
tài sơ  học thiển thực không trị được bệnh này !

Tân-Tướng nghe nói lặng đi một hồi, chết cả cõi lòng rớm lệ mà
bảo:

- Nội vùng nghe nói Tiên-sinh là bậc Danh-y đã cứu giúp được 
cho rất nhiêu người trọng bệnh, sao Tiên-sinh lại nở chê bệnh con ta, tự 
hạ tài hèn. Vậy Tiên-smh biết ai là bậc cao minh hơn nữa, chỉ dùm ta 
mau I

riỒi-Xuân cung kính nói:
- Nội thành Lâm-An này chỉ có Thấng-Vạn-Phương với vãn- 

sinh là có đù khả nđng cao thủ. Ngoài ra không biết ai hơn nữa, nếu vãn- 
sinh đã chịu thì Thấng-Vạn-Phương cũng đành bó tay mà thôi.

Tân-Tướng nghe nối giật mình lo lắng, buồn bã vạn phần. Lát 
sau, Lý-Hồi-Xuân liên nghĩ ra sự gì liên bẩm :

- B én  Tướng-Công ỉ nếii muốn chửa khỏi bệnh cho Công-tử, 
tôi nịỷtĩ ra chi có một người, hĩêm  vì tính tình khật khưỡngnói năng không 
được êm diu nhưng có thật tài.

Tân-Tướng hỏi ngay:

-A i ỉ ngíiời chữa được cho con ta là ai ? Tiên-sinh cho biết
mau đi ỉ

- Bẩm Tướng-Công l văn-sinh chỉ e khó thỉnh, mặt khác nếu 
cóđỉêu gi xúc phạm, dám mong Ttíđng-Cổngmiễn chấp, còn như bản lãnh
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trị liệu của ông ta thì quả là Thánh sống, bất cứ bệnh gì diêu chữa được cả, 
dám làm cho nguời chết sổhg lại nữa kia /

- Chớ có ngại ngăn, dằu có xúc phạm lối lòm, nhưng chữa được 
con ta là ân nhân. Xin Tièn-sinh kíp nói tên họ đ ể  ta cho người đi thỉnh.

- Bám nói ra chỉ sợ  Tướng-Công không muốn dùng, người này 
vốn là một Hòa-Thượng l

- Chỉ cân chữa khỏi bệnh còn là Hòa-Thượng hay Đạo-sĩ chi 
chi cũng được, Hòa-Thượng ấy tên gi, ở  đâu ?

- Bẩm ỉ Hòa-Thượng ấy là vị Phật sống ỏ  chùa Linh-Ẩn, pháp 
danh là Đạo-Tếngười ta thường kêu là Tế-Đièn Tăng vì có tính khùng 
khùng.

Ĩân-Tướng giật mình mà nói:

- Té ra là Hòa-Thượng Khùng hiện nay nguời này đang bị ta 
bất giam ỏ  phủ.

Hồi-Xuân ngẫm nghĩ trong bụng cười thầm : "có lẽ vì vậy nên 
Công-tử mới gặp nạn này, đích là mắc tay Tế-Điên đây" nhưng không 
dám nói chỉ thưa :

- Bẩm ! phải mời cho được và thành tâm khẩn câu thì nhứ  
định Tế-Công ban phước chữa khỏi như chơi.

Tân-Tướng vội sai gia nhân : bay đâu ỉ qua nhà giam gọi Đạo 
Khùng tới đây trị bệnh, h ễ chữa khỏi bệnh Cóng-tít thì ta tha cho hắn về
chùa.

Gia nhân vâng lời, đi chẳng bao lâu về bẩm :

- Bẩm Tướng gia l tiều nhân phụng mạng đến kêu Đạo Khùng 
vè lo chữa bệnh Công-tử, y nói "vè hỏi lại Thừa-Tướng đi nứk Thày thuốc 
hay đi bất giải tội phạm ”.

Hồi-Xuân đứng cạnh vội nói:

- Tế-Công váĩ không phải người thường xin phải dùng lễ  thỉnh 
mời mới được !

Tân-Tướng bảo gia nhân :
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- Đến nói choy  biết là ta mời thỉnh.

Gia nhân đi một ỉát lại trở về không và bẩm :

- Đạo Khùng không đi và b ả o : "nếu Tướng gia muốn kết thân 
với Tăng sĩ phải đích thân tới thỉnh, vả lại Thừa-Tướng vị cao cực phẩm, 
ngôi bậc nhân thân, còn y là Hòa-Thượng ngfừo nàn, vốn không giao tình, 
do vậy không dám làm thân”.

Ĩần-Tướng nổi giận đùng đùng, nhưng khi quay lại thẫy 
Tân-Đạt lăn ỉốc rên la thì động lòng thương xótỂ Hồi-Xuân lại nói thêm 
v à o :

- Tướng gia hãy nhẩn nhịn Hòa-Thượng một phen, việc càn 
yếii là phải chữa bệnh cho Công-tử.

Tân-Tướng ý chẳng muốn hạ mình, nhưng vì phụ tử tình thâm 
đứt từng khúc ruột, cực chẳng đã nén giận cùng đi với Hồi-Xuân tới 
nhà giam ra mắt Tế-Điên, chào và nói:

- Hòa-Thượng ! nhân vì con ta đau bệnh lạ, bổn-các thân tới 
câu thỉnh Hòa-Thượng chữa giúp !

Tế-Điên ngồi kiết già dưới đất nín lặng như chẳng nghe thây gì.

Hồi-Xuân lẹ làng quì xuống mà bạch :

- Bạch sư-phụ ĩ  đệ tử là Lý-HÌH-Xuân, xa váng lâu ngày nay 
xin ra mát cứu Sư-phụ. Nhân vỉ Tân-Công-tủ đau bệnh lạ, đệ-tử có giới 
thiệu và nay Tân-Thừa-Tướng thân đến kiến thỉnh, đám mong sư-phụ 
niệm tình cứu giúp một phen.

Tế-Điên mở mắt mà bảo:

- Muốn ta chữa bệnh mà gông trói vậy sao ?

Tân-Tuớng ra lệnh cho gia-nhân cỏi trói, mở gỏng. Tế-Điên lại
bảo:

- Còn thầy ta và các sư huynh ta bị trói kia, ta sao yên lòng 
mà trị bệnh ỉ

Tân-Tướng hiểu ý liên sai gia nhân cỏi trói cho tất cả, truyền 
quân gia đưa trả về chùa, đồng thời xuống lệnh Tri-Huyện và Tri-Phủ
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đình chỉ tức khắc không được dỡ lầu Đại-Bi, thoái triệt nhân công trỏ 
về phục lệnh.

Bây giờ Tế-Điên mới đứng dậy cười lên hí hí rồi theo Tân-Tướng 
đến thẳng giường bệnh của Tân-Đạt.

Tế-Điên đứng ngay ngắm nghía hồi lâu rồi lắc đầu mà nói:

- Tại sao đàu Công-tử to lớn quái gở như thế nãy ? ta biết gí 
mà chữa với chạy !

Tân-Tướng nghe nói bất giác ứa nước mắt khóc. Hồi-Xuân cũng 
ra chiêu thất vọng. Nhưng Tế-Điên đã bảo:

- Tuy vậy củng còn có thuốc chữa, nhưng chính Công-tửphải 
thành tâm sám hđ, chừa bỏ nghiệp ác mới mong khỏi được, bệnh này là 
bệnh Đâu-Ung. Nói xong lấy một viên thuốc đen như cáu ghét bảo gia 
nhân lây nước hòa cho uống và dặn :

- Tôi trị bệnh này thì được, uống thuốc vào là khỏi nhưng ngày 
sau, nếu Công-tử còn dấy lòng tà dâm, cưỡng bức phụ nữ, ỷ thế lộng hành 
chảng kiêng phép nước thì chác chắn là bệnh Đều-Ung sẽ tái phát lại, 
không còn thuốic nào chữa được.

Ngay từ giờ và vê sau mãi mãi, Công-tửphải tập làm sao bình 
tâm, hòa khí, trừ bỏ ác niệm thì chác là bệnh chảng khi nào tái phát.

Thôi ! hãy dọn cơm rượu, tôi đn một bữa ròi sau sẽ chữa bệnh.

Tân-Tướng vội sai gia nhân bày tiệc Tế-Điên ngồi vào bàn ăn 
uống tự nhiên, rượu nốc hàng vò, xé thịt mà ăn trông thật ngon lành.

Trong tiệc, Tân-Tướng muốn xem tài học Tế-Điên liền đem thi, 
ca, từ, phú, cùng các lẽ huýền diệu đạo lý ra hỏi. Tế-Điên đáp thông 
như nước chảy, không những thế nhiêu câu siêu tuyệt vượt hẳn sức tri 
kiến thế gian, Tân-Tướng hết sức khâm phục, và từ bây giờ mới có 
ỉòng tín mộ, kính ngưỡng.

Tiệc xong, Tế-Điên lại móc trong cạp quàn ra một viên thuốc 
đen đen đưa cho Tân-Tướng bảo lấy nước hòa bôi lên đầu Tân-Đạt.

Tân-Tướng lạ lùng vội hỏi:
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- Thuốc này tên gọi thuốc gì ? ở  đâu có bán ? sư-phụ bảo cho 
đ ể  mua trữ sau này tiện dùng ?

Tế-Điên không đáp câu hỏi chỉ bảo :

- Títớng-gia hãy cho lấy nước hòa tan rồi chà sát vào đàu 
Công-tử sẽ thấy ứng nghiệm.

Tân-Tướng vội sai gia nhân lấy nước, làm y lời dạy, lạ thay ! 
thuốc bôi tới đâu, dầu Tân-Đạt nhỏ đi đến nẫy, trong giây lát nhỏ lại 
như thường. Tân-Tướng hết sức vui mừng, mọi người chứng kiến ai 
nẫy vô cùng cảm phục.

Tế-Điên gọi Tân-Đạt mà dặn :

- Bệnh này phải nên tình dưỡng láng lòng ít dục, bàng nếu sai 
lời tất rồi trở chứng e không thuốc nào chữa khỏi. Nói xong, sai lấy giấy 
bút, ngồi trước án thư kê một đơn thuốc, niêm lại giao cho gia nhân là 
Tân-Ngọc và b ả o :

- Đơn thuốc này lưu lại nơi đây, khi nào Công-tử trở bệnh chỉ 
cân đưa cho Công-tử coi, bệnh hoạn sẽ lành.

Công việc xong xuôi, Hồi-Xuân từ giả trở vê. Tân-Tướng nhất 
định mời Tế-Điên lưu lại đàm luận.

Trong câu chuyện, Tế-Điên đem lẽ huýền vi đạo lý ra giác hóa, 
mà từ câu thơ, giọng phú thùần thị như xuất khẩu thành chương, khiến 
Tân-Tướng hết sức khâm phục. Nhân vậy Tân-Tướng thực thà tỏ bày 
tâm sự :

- Bạch Hòa-Thượng ỉ tâi tuy quan cao cực phẩm, ngôi ở  nhăn 
thân mà lúc nào cũng lo sợ nơm nớp chỉ sợ gàn vua như gân cọp, một 
sớm lỡ  tâm tâm thăn ất khổ, khó nỗi vẹn toàn.

Thâm tâm tôi muốn bỏ hết sự đời, sớm chiêu tu tám dưỡng 
tính, tiều dao tự tại, vui cảnh sơn lâm cùng cốc mà thôi.

Tế-Điên nói:

- Như Ngài ngôi cao tột bực, nghĩ xem chì dtíới một người, còn 
mình đứng trên muôn dân, còn ai hơn nữa mà lo.
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Tân-Tướng dơ tay lắc đầu mà nói:

- Xin chớ nói đến ngôi cao, ngày nay tôi sợ  lẩm rồi. Tục ngữ 
đã n ói: Quan lớn thì sinh nguy hiểm, qưỳẽn lớn thì bị dèm siểm. Trèo cao 
ắt phải ngã đau. Tôi từ nhậm chức đến nay, mối mối việc gì cũng phải từng 
li tùng tí, dầu vậy vẫn e tntôc mặt thì người trọng sau lưng thì người chê, 
biết đâu chảng nhiêu kẻ oán ! Tới thật lòng muốh cạo đầu đi tu, nhờ Thây 
dìu dắt trên đường đạo hạnh, rộng chứa âm công câu cho tâm thăn yên 
ổn trọn đời, chảng hay ý Thây có thuận cho chăng ?

Lời của Tân-Tướng ra vẻ thiết tha, thành thực, Tế-Điên liên 
chậm rãi mà bảo:

- Tu là trau sửa, ngày thường gin giữ việc làm cho đừng trái 
đạo, ấy là người tu. Ngài dốc lòng vì dân vỉ niỉỏc quên mình làm việc ích 
chung trên không dua nịnh, dưới chảng chèn ép, dân tình cảm phục, chúng 
chúng n ể vi, quyết nhiên tấm thân yên ổn, có gì phải lo.

Đêm ấy Ĩân-Tướng mời Tế-Điên ngủ lại. Tân-Đạt đã hết bệnh, 
nhưng tâm tư vẫn nhớ Ngô-Thị khắc khoải không yên, vụt chốc đầu 
lại ra to. Tân-Ngọc hoảng kinh vội dở đơn thuốc đua cho Tân-Đạt, chỉ 
thây toàn là những lời khuyên bình tâm, dưỡng tính, quên đi những 
dục vọng đê hèn. Tân-Đạt tỉnh ngộ ăn năn, bệnh dần bớt và sau dứt 
tuyệt.

Sáng ra, Tân-Tướng ân cằn cảm tạ đua tiễn ngàn lạng vàng 
nhưng Tế-Điên nhất mực chổi từ và dặn :

-Ngôi cao muốn vững phải gắng làm lành, nhưng tội xâm phạm  
chùa cảnh, giam hãm Tđng Ni đêu là ngũ nghịch trọng tội phải nên sám 
hôi đêm ngày. Đối với dân chúng phải nên hết lòng thương mến, thế là 
Tướng-Công ban ơn cho B'ân-Tăng này vậy.

Tân-Tướng nghe nói phủ phục cúi đầu lạy tạ rồi sai quân gia 
đưa tiễn Tế-Điên về chùa Linh-Ân.
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HỒI THỨ MƯỜI BẢY
MỞ lượng Từ-Bi, lập đàn thí thực, 
Ra tay tê độ, vát ke lầu xanh.

về Tân-Tướng vì cảm kích ân sâu của Tế-Điên liền sai 
quân gia rầm rộ đưa Thánh Tăng trỏ vê Linh-Ân, dọc đường dân chúng 
lũ lượt đi xemẽ

Trông thây cảnh nhân dân lũ năm lũ bảy đứng hai bên đường 
chào đón. Tế-Điên nghĩ thầm :

- Thực ra bấy lâu chỉ hay gàn gũi những người giàu sang kiêu- 
hănh đê'điểm hóa, theo thường tình thì chư Tâng cúng chỉ chèo kéo những 
ai có tiên có thế, khuyến hóa họ tu phúc làm duyên nhưng thực ra d ể  kiếm 
tiên kiếm bạc. Ta đây không màng tCên tài danh vọng không cân bọn giàu 
sang trả ơn báo nghiă, nhưng trải qua những cuộc hành hóa, đỗi với thâm 
tâm thực chua lấy gì làm bình đảng. Nay nhân trăm họ thấy ta được trọng 
vọng mà ùa ra chào đón, tưởng cúng nên quan sát đ ể  tìm phương tế  độ.

Nghĩ đoạn, Tế-Điên liên nhướng mắt xem khắp một lượt, chỉ 
thấy nhân dân đa số là nghèo khổ, khốn đốn tương tự như mình, áo 
không đủ mặc, thân thể gây guộc thì động lòng trắc ẩn, sa nước mắt, 
cúi đầu đi thẳng vê chùa.

Vê tới chùa, Tế-Điên đi thẳng lên Đại-Hùng Bảo-Điện lễ Phật 
xong, xuống Tổ-Đường bái kiến Hòa-Thượng Nguyên-Không, rồi gọi 
các Quản gia mà ngỏ lời khuyến hóa, sau đó ủy Tân-Ngọc chuyển lời 
cảm ơn Thừa-Tướng. Đoạn Tế-Điên cho mời hai vị Chí-Thành và Chí- 
Minh đến hỏi:

- Hai người có biết nấu cháo hay không ?
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- Bạch ! việc gì thì khó chứ việc nâu cháo thì ai mà không biết
nếu ỉ

Tế-Điên nói:

- Nhưng phải n ái cháo với tâm lòng phát tâm bò-ẩê bố-thí 
chứ còn nấu cháo thường thì ai cân đến làm chi ? Ngày nay tôi muốn mở 
quán bán cháo đểgiúp dớ người nghèo khổ, chảng hay nhị vị có chịu phát 
tăm chăng ?

Chí-Minh nói:

- Vốn đâu mà mở quán ? Và xưa nay chưa có Hòa-Thượng 
nào làm hàng bán cháo bao giờ ?

- Việc lo vốn liếng cứ đ ể  mặt tôi, đã làm việc phước duyên thì 
chính Hòa-Thượng phải chủ trương, cân gi miệng tiếng phẩn  bình ? Đi lo 
mua nôi niên, củi lửa. Tĩẽn bạc gạo m uđ tôi sẽ sấm đủ khởi cân lo ngại ĩ

Nói xong, Tế-Điên xuống núi qua thăm Triệu-Văn-Hội và Tô- 
Bắc-Scm nói rõ ý định lập hàng cháo. Hai vị Viên-ngoại đêu vui vẻ góp 
tĩên, cấp gạo. Tô-Bắc-Sơn xin hiến một gian nhà để làm cửa hàng.

Nguyên Tế-Điên cốt ý mở cửa hàng cháo là để khuyên người 
phát tâm làm việc bố thí, đối với người bần hàn cô lộ, lỡ độ đường có 
nơi ăn uống thỏa thê, làm gương nhân đạo cho người sau bắt chước.

Vả lại, trong thâm tâm là Tế-Điên muốn khuyên chư Tăng 
không nên hư khoáng thời gian, dựa cơm tín thí, ngoài việc tu trì phải 
biết đến bổn phận là làm việc vì đời cứu khổ, chứ không phải dựa vào 
cảnh Phật mà lo cúng cấp lấy tiên bỏ túi, còn sống chết mặc bay, chư 
Tăng đi tu cũng phải gây được chút công duyên mới tròn công quả nên 
mới bầy vẽ ra chuyện mờ hàng bán cháo.

Hàng bán cháo mở được mây ngày, Tế-Điên không hề lấy tiên 
của ai, thành chỉ vài ngày vốn lại sạch không, bây giờ Tế-Điên mới 
thuật rõ ý mình cho mọi người biết, rồi khuyên hóa các nhà gíâu có 
phải nên phát tâm ỉàm phúc làm duyên.

Cửa hàng mở đã ba ngày, Tô-Băc-Sơn và Triệu-Văn-Hội mới 
rủ nhau tới thăm Tế-Điên.
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Tô-Bắc-Sơn nửa đùa nửa thật gọi to :

- Hòa-Thượng cháo ơ i! mấy bửa nay hàng cháo ra sao ?

Tế-Điên không những không giận mà còn cười to hơn và nói lại
rằng:

- L ỗ  to ỉ lố  to ỉ vốn liếng hết sạch sành sanh cả rồ i! các ngươi 
định đến đời tiên, tôi có chiếc áo rách đây xin bôi thường lại.

Tô-Bắc-Sơn và Triệu-Văn-Hội đồng nói:

- Đâu dám l đâu dám l chúng tôi đến đây là cốt ăn mày hưởng 
chút duyên lành Hòa-Thượng bố-thí và đật mình trong kẻ bình dân xem 
nó ra sao ?

- Phải lắm ! hcù vị Viên-ngoại đã biết đến người nghèo thật 
cũng quí hóa, lại còn tự mình muốn nếm mùi nghèo kh ổ  đ ể  mong thấu rõ 
đời sống bân hàn mà toan làm phúc duyên thì quả là đại quí vậy. Nói 
xong, sai P hổ ky múc nước cho mổi người một tô cháo loãng.

Hai vị Viên-ngoại ngồi trước tô cháo mà thầy ngại ngùng, bởi 
đã từng ăn cao lương mỹ vị, ngày thường cá thịt ê chề, dê nồng lợn 
béo, nay nhìn bát cháo loãng thơ điểm vài hột muôi tự nghĩ không sao 
nuốt trôi khỏi cổ.

Tế-Điên thoáng trông cảnh tượng đã biết nguyên do liên gọi 
người làm múc cho mình rồi tự bung ra ngồi đối diện Tô-Bắc-Sơn mà 
húp. Miệng nói:

- Cháo này là bạc chúc (cháo hoa) nhưng thực vị pháp nhũ đẽ 
h'ô, ăn vào không những khỏi đói mà tình th'ăn còn minh m át thêm lên, 
cũng gọi là Minh-Tâm-Chúc ! I ! các vị dùng coi sẽ biết.

Tô, Triệu hai người tuy biết Tế-Điên đã lâu và trong thâm tầm 
vô cùng kính phục nhung trước sự việc vẫn không tránh được điêu 
nghi, bởi nhìn bát cháo chẳng khác cháo thường là mây, có phần nhạt 
nhẽo hơn nhiêu, ơ  nhà giá thử có ăn cháo thì phải là nâu cháo Bào- 
Ngư, Long-Tu, thập-cẩm, nếu không cũng là cháo thịt, cháo cá chứ có 
mấy khi mà ăn cháo bạc-chúc ! mà đây còn loãng hơn bạc-chúc ! thế
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mà lại bảo pháp nhũ đ'ê hồ thì kể cũng kỳ ! Nhưng cũng gắng gượng 
húp thử một húp xem sao ? gọi để chiêu lòng Hòa-Thượng ! ! !

Nhưng lạ thay ! hai người húp thử một húp mà thấy hương vị 
thanh mát lạ lùng, và nước cháo chầy đến đâu như một dòng nước 
trong làm cho sảng khoái tâm thần. Thế là hai vị Viên-ngoại húp một 
mạch hết cả tô cháo, lại chìa bát nài xin tô nữa.

Lúc ấy khách hàng trong quán cũng khá đông, ai nấy ăn uống 
ngon lành coi bộ vô cùng thích thú. Tế-Điên cười bảo hai người:

- Thôi chứ ! nếm món bân hàn gọi là đ ể  biết còn phải làm 
phúc ai lại thấy ngon mà cứ húp hoài sao tiện ?

Tô, Triệu hai người đồng cười rộ. Tô-Bắc-Scm thắc mắc hỏi:

- Gạo nấu cháo đây chỉ là một thứ gạo rứt thường do chúng 
tôi cung cấp làm sao sư-phụ náu ngon lành vậy ?

Tế-Điên cười:
- Bí mật ỉ bí mật nhà nghê ỉ các vị tại gia phú quí biết thế nào 

được cái phương pháp nầi cháo ngon của nhà nghèo ! Nhưng có chịu cái 
vị cháo ngọn của nhà nghèo không ?

- Bạch ĩ thú vị lẩm ạ !

-Ấy ! nghèo có cái sướng của phận nghèo, món bạc-chiíc tính 
khiết chính là một thức tâm thường của người nghèo nhưng người giàu phải 
học ăn, cũng như người gi'âu phải san sẽ cái món cao lương mỹ vị cho nhà 
giàu nếm thử đó mới là hợp cái lẽ bình đảng ỉ

- Mô Phật ỉ chúng tôi được nghe lời khuyến hóa của sư-phụ !

- Vốn liếng gạo củi sắp hết cả ròi ì

- Bạch ì đ ề  anh em chúng tôi xin cung cấp thường xuyên và xin 
khuyến khích lân bang góp vào chút đỉnh được chững ?

- Đa đa ích thiện ì càng nhiêu càng tốt, bà con nghèo càng 
được nhờ. Cái nghiã bố-ứtí là thế và cúng thí-thực là thế. Đâu có như thế 
gian gọi là bây ra cúng thí-thực ròi đ ể  rù bà con làng nước đến mà ăn mà 
vãi ra mấy củ khoai cái ngô cho trẻ con ăn cướp !
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- Bạch sư-phụ l chúng tôi đã hưởng hương vị thơm ngon chay 
lạt, nay muốn thỉnh sư-phụ đi uống rượu được chăng ?

- Được lấm chứ ! phi tục phi Tăng mà ! có lúc ăn chay phải 
khi uống rượu.

Chay mà giữ đúng màu chày,
Rượu chay, chay rượu mê say cuộc đời.

Nhưng định đi đâu uống ?

Tô-Bắc-Sơn nói ngay:

- Tôi nghe đòn có một nàng con nhà quan bị lạc vào chốn lầu 
xanh, đang định đến coi xem chân giả thế nào ?

Tế-Điên vội bảo:

- Thế th ì. . .

Triệu-Văn-Hội gạt đ i:

- sư-phụ là bậc tu hành, đến chát lâu xanh, nguời ta biết mỉa 
mai còn gì danh dự ĩ Ròi quay lại Tó-Bác-Sơn mà trách. Sao hỉên-đệ lại 
đem chuyện ấy nói ra ?

Tế-Điên vội nói:

- Không sao ỉ không sao l vui đâu chuốc đó miễn chảng dam 
mê thì lâu xanh cũng vẩn là nơi Lan-Nhã can chi ?

Tô-Bắc-Sơn thì khoái chuyện rủ được vị Tăng đến chốn íâu hồng 
xem thử "Thánh vị" đến đâu ? liên m ời:

- sư-phụ đã chỉ dạy ! thổi chúng ta đi.

Tế-Điên gọi Chí-Thành, Chí-Minh dặn dò mọi việc và bảo phải 
tiếp đãi thập phương cho mọi điêu trọn vẹn, chẳng nên chiu ai, cũng 
chẳng khinh ai, chớ nên thấy áo rách coi thường, áo sang chào đón.

Nơi đây làm việc bố thí thiết thực phải nên coi trọng thể đối với 
người nghèo. Nói xong, dắt Tô, Triệu, hai người thong dong tiến bước 
vê nơi thị tứ.
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Tới chốn lầu xanh, có mụ Tú-bà lả lơi đón rước. Triệu Văn-Hội
hỏi:

- Tôi nghe đòn nơi đáy có một mỹ nử con quan phải chúng ? 
nếu có gái đẹp xin hãy cho chúng tôi coi thử ?

Tú-bà đon đả :
- Bẩm Quan-nhân Hòa-Thượng: nơi đây rất sẩn, đủ hạng đào 

tơ liễu yếu, oanh yến dập dìu! Nói xong gọi vọng vào trong :

- Tuyết Lan đâu ? sao không ra hàu tiếp Quan-nhân Hòa-
Thượng ?

Liền thây một ả mỹ nử tha thướt vén rèm khép nép đi ra, liếc 
mắt thấy có Hòa-Thượng đang liếc ngắm mình thi che miệng mà cười, 
đưa mắt liếc tình luôn mãi.

Tô-Bắc-Sơn ngó Triệu-Văn-Hội và Tế-Điên ra chiều hỏi ý, 
Triệu-Hội-Văn nói ngay:

- Đẹp lấm ỉ đẹp lấm ! thật là nguyệt thẹn hoa nhường ? 

Tế-Điên nói:
- Tôi là nhà tu không tiện nói ra, đ ể  lấy giấy bút viết chơi vài

chữ.
Tú-bà vội gọi lấy giấy bút, Tế-Điên viết lau láu một lúc, xong 

đưa cho Tô, Triệu hai người. Bắc-Sơn tiếp lấy thấy là một bài thơ 8 
câu:

Vẻ hòng, nét ngọc gái íâu xanh,
Thân trải đêm đêm vạn mối tình,
Tay ngọc bao người ôm ấp gối,
Manh đào mấy kẻ khác khao tranh,
Tuổi xuồn ngán nỗi bùôn cho phận,
Phòng lạnh ửiương thay hận một mình,
Đưa đón gượng cười quên cảnh huống,
Chết lòn g ! ứiẹn tuổi kiếp điêu linh.

Tô, Triệu hai người điêu tấm tắc khen hay, và biết Tế-Điên đã 
rỗ cội nguồn cô gái kia thực là gái lầu xanh đã từng có vạn mối tình và
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đã chết lòng thẹn tủi cho kiếp sống điêu linh, đau khổ. Bắc, Sơn liên 
quay hỏi Tú-Bà:

- Nơi đây còn có một người dòng dõi nhà quan ?
Tú-bà đáp ngay:

- Dạ có l dạ có ! ấy là Xuân-Hương. Ròi Tú Bà k ể  l ể : nàng 
này thuở nhỏ m'ô côi cha mẹ làn lên theo cha trẩy Kinh giữa đường chàng 
may cha ngộ cảm qua đời, nàng phải bán mình lấy tỉên lo liệu ma chay, 
cảm vì lòng hiếu, tôi giúp tiên nàng đểnàng an táng cho cha. Sau đó nàng 
tình nguyện ở  làm con đòi cho nhà họ tôi, nhưng tôi không nỡ nên đ ể  cho 
nàng ở  riêng không cho tiếp khách như những con em, chỉ thinh thoảng có 
khách hào hoa phong nhã, cực chảng đã tôi mới nài nỉ nàng ra mát đàm 
đạo văn chương.

Nói xong Tú-bà đi lây một tờ giây hoa tiên chìa ra giới thiệu :
- Đây ! thơ của Xiiân-Hương làm đây !

Tế-Điên và Tô, Triệu thấy trên tờ hoa tiên nét bút thanh kỳ, 
tươi tắn niêm mại, nhân cao hứng Bắc-Sơn ngầm to :

Trăm sầu nghìn tủi rải cùng ai,
Đôi mắt quầng thâm phải gượng cười,
Mấy vận thơ ngâm Ưàn suối lệ,
Môi cồu chan chứa vạn u hoài I !!

Văn-Hội nói:

- Có thê gọi Xuân-Hương ra đáy cho chúng tới biết mặt được
chăng ?

- Được I được l tánh mời Quan-nhân và Hòa-Thượng theo tôi 
qua đông viện. Nói xong tứ tưài đi ngay.

Hai vị Viên-ngoại và Tế-Điên nối ngót theo mụ Tú-bà. Khi tới 
đông viện, Tú-bà gọi tên Xuân-Hương, chợt thấy cánh rèm động đậy, 
một cô gái dung nhan mỹ lệ, kiêu diễm khác thường, tha thướt trong 
bộ đồ lụa trắng vén rèm bước ra cúi chào mọi người e lệ như bóng hải 
dương ngập ngừng trong gió sớm, ngắm kỹ cử chỉ tỏ ra con nhà có học.
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Tô-Bắc-Sơn hỏi lai lịch, Xuân-Hương tỏ hết nỗi niềm tương tư 
như mụ Tú-bà đã kể và đã từng cay đắng, nuốt tuổi, ngậm sầu, mọi 
người ai nẩy đều nhỏ lệ bi thương.

Tế-Điên liên bảo:
- Việc này chính là duyên lành cho nhị vị Vìên-ngoại, vào lầu 

xanh cứu người phận bạc, đấy mới là tôn chỉ ngựời tu. Hai vị có bổn phận 
chuộc nàng khỏi nơi hang lửa rồi tùy nguyện nàng muốn sao chiêu vậy, 
cứu được một người phúc đảng hà sa.

Bắc-Sơn quay hỏi Xuân-Hương :
- Lời sư-phụ dạy, chảng hay tôn ý tiểu-thư nghĩ như thế nào ?

Xuân-Hương đáp:
- Thân đã nhường này, tất là tội lối bao kiếp chứ chòng may 

được quí vị niệm tình cứu vớt thì tiện nữ đây nguyện xin vào chùa nương 
cảnh từ bi.

Tô, Triệu hết sức vui mừng liền hỏi Tú-bà vê số tiên nợ. Tú-bà 
nói 700 lạng. Văn-Hội liên đứng ra trả đủ số tiên rồi lãnh Xuân-Hương 
ra khỏi lầu xanh dự tính là sẽ đưa lên Thành Hoàng-Sơn nương tựa 
Thanh-Trinh Sư-Thái, Bắc-Sơn cũng hết sức tán thành. Tế-Điên liền 
bảo:

- Nhị vị hiên đò đã làm được một việc phúc duyên tưởng nên 
đi ngay kẻo trễ. Tô, Triệu đêu vâng lời trong khi Xuân-Hương líu ríu mấy 
lời cảm tạ.



T ế Điên Tăng 129

HỒI THỨ MƯỜI TÁM
Chốn am thanh bông dưng xây chuyên,
Ntfl đưòrng trường trế sức thần thông.

J ^ 3 â y  nói Tế-Điên cùng Tô, Triệu hai vị Viên-ngoại sau khi 
chuộc Xuân-Hương ra khỏi lầu xanh liên cùng thẳng đường lên am 
Thanh-Hoàng.

Đang đi, khoảng thây một người khoảng 60 tuổi vừa thấy Tế- 
Điên vội quỳ xuống lạy và nói:

- Bạch sư-phụ l không ngờ gặp sư-phụ ỏ  nơi đáy, tới lên Linh- 
Ần, tìm kiếm ba phen mà không gặp.

Tế-Điên vội vàng đỡ người đó dậy và hỏi:

- Lão trượng là ai ? ãm tôi có việc gì ?

- Tôi vốn coi việc đổi hương ở  am Thanh-Hoàng họ Phùng 
tên Thuận, phụng mệnh Thanh-Trinh Lăo-Ni đi tìm Sư-phụ. Giờ đáy sư-
phụ có việc đi đâu ?

- Chúng tôi lên am của Lão-Trượng đây.

- Thực là may mán ỉ có ỉẽ việc trên am sư-phụ đã rõ hết ròi ?
- Chúng tôi thật chưa biết gì.

Phùng-Thuận liên k ể :

- Nguyên Thanh-Trinh Sư-Thái vốn dòng họ Lục, có một người 
cháu gái gả cho một vị thư sinh tên là Cao-Quốc- Thái, trong nhà tuy chảng 
sang giàu nhưng tạm đù ăn. Họ Cao mê mải học hành, ngồi không miệng 
ăn núi lở, thét rồi của cải sạch trơn, túng quá phải lân đến am câu xin trợ 
giúp. Sư-Thái nhường cho họ Cao một gian ở  tạm, chẩng ngờ có một người
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học trò tên là Huệ-Tính, tính tình không tá, thường hay lui tới đàm luận 
văn bài, lâu ngày d ể  lộ tình ý không được trang nghiêm. Cao Công-tử liên 
thưa cùng Sư-Thái là vợ chông ở  đây nhiêu điêu bất tiện nên xin được d ẩ  
đi xa nơi khác. Láo-Ni liên giới thiệu vợ chông họ Cao đến tạm trú tại nhà 
Châu-Bán-Thanh.

Châu lão gia thấy Cao Công-tử hỉêti lành nho nhã tính khí 
trang nghiêm liên lưu lại hết lòng hậu đãi. Không ngờ mới đáy họ Châu 
hoảng hốt thông tin cho Sư-Thái hay, chảng biết họ Cao đã đi đâu mất từ 
hai hôm nay khiến Sư-Thái lo sợ quá chừng nên sai lão tiện đi cầu sư-phụ 
cứu dùm tính mạng họ Cao.

Tế-Điên lĩên cùng hai vị Viên-Ngoại dẫn Xuân-Hương lật đật 
lên am.

Khi tới nơi, Phùng-Thuận liên đưa mọi người đến ngay gian 
phòng của Cao-Quốc-Thái xem xét thì thấy trên tường nét bút để thơ 
họa ảnh khác nào Phượng múa Rồng bay. Tô-Bắc-Sơn than rằng :

- Mới hay thời vận chưa thông nên mới gặp những cảnh không 
may nhường ấy, ôm tài lận đận nghĩ mà buôn thương.

Còn đang ngậm ngùi thương tiếc thì Thanh-Trinh Lão-Ni đã dắt 
vợ Cao-Quốc-Thái là nàng Lục-TỐ-Trinh bước tới chào hai vị Viên- 
ngoại rồi tới trước mặt Tế-Điên quỳ lạy khẩn câu :

- Câu sư-phụ đại phát từ-bi ĩ đây cháu gái của tã  họ Lục tên 
Tố-Trinh, nhân vì chòng nó bổng dưng mất tích nay đã bát ngày ròi mà 
dọ thăm các nơi không thấy, câu thầy bói quẻ, rút lại củng chảng truy ra, 
trong lòng tôi hoang mang lo sợ vô cùng phải sai Phùng-Thuận đi tìm sư- 
phiỊ, xin sư-phụ phát khởi từ tâm rộng ơn cứu giúp.

Tế-Điên gật đầu mà đáp :
- Dễ lắm ! dễ lắm ! việc dó đ ể  nguyên tôi lo liệu giúp. Rồi quay 

lại bảo hai vị Viên-ngoại giới thiệu trường hợp Xuân-Hưcmg với Lão- 
Ni và dậy nàng ra mắt Thanh-Trinh Sư-Thái.

Thanh-Trinh thấy Xuân-Hương hình tướng đoan trang thì hoan 
hỷ hứa khả cho được thế phát quy y đồng thời quay sang Tế-Điên mà 
bạch :
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- Sư-phụ đã dậy, bần ni đâu dám trái mạng nhưng chỉ xin sư  
phụ đại phát từ-bi bói cho một quẻ xem Quốc-Thái hiện ỏ  nơi nào ?

Tế-Điên liên nhắm mắt nhập định, một phút sau hiển linh 
quang, vỗ tay ba cái, bất giác cuống cuồng nói:

- Nguy to ỉ nguy to rồi ĩ

Thanh-Trinh Lão-Ni và Lục-TỐ-Trinh mặt như chàm đổ cùng 
sa nước mắt mà hỏi:

- sư-phụ thấy ra sao ?

- Cao-Quốc-Thái hiện ỏ  cách đây hơn 180 dặm, thân có nạn 
lớn, chiêu nay, lúc mạt trời lặn, không khéo bị người ta giết.

Thanh-Trinh và Lục-TỐ-Trinh cùng khóc rống lên sụp lạy cầu 
Tế-Điên cứu nạn. Hai vị Viên-ngoại cũng tha thiết nói vào, Tế-Điên 
trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vậy thì ta phải đi liên mới kịp. Hai vị ỏ  lai thành toàn mọi 
việc cho Xuân-Hương. Tô-Bác-Sơn xin nhận lãnh. Tế-EHên lại quay bảo 
Sư-Thái:

- Phải cử một người đi theo tỡi và phải đem theo 300 lạng bạc 
cùng dát ngựa đi theo phòng /úc đở chăn.

Tô-Bắc-Sơn liên sai TÔ-LỘC đi lấy bạc đến rồi theo hầu Tế-Điên, 
Thanh-Trinh Sư-Thái cũng khiến Phùng-Thuận theo hầu. Tế-Điên 
hoan hỉ kiếu từ dắt hai tùy tùng ra đi. Mọi người đưa khỏi chùa một 
đỗi xa xa rồi quay lại.

Ba thầy trò đi thong dong trên đường, đang đi thốt nhiên Tế- 
Điên quay bào:

- Cứ đi như thế này không sao mà tới nơi được, phải đi theo 
phép mới xong.

Phùng-Thuận hỏi:

- Bạch Sư-phụ đi theo phép là đi như thế nào ?

- Hai người hãy cứ theo ta. Nói /di Tế-Điên đi tìêh lên hai bước 
dài lại lùi xuống hai bước ngắn.
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TÔ-LỘC thấy vậy kêu ầm lên :

- sư phụ dậy đường dài hơn 180 dậm mà nay đi tiến lại lùi thì 
hết ngày chưa chác qua n đ  mười dặm, giờ này mặt trời đứng bóng làm 
thế nào mà đi cho kịp.

Tế-Điên quắc m ắt:
- Vậy thì lại đi cách khác vậy. Nói xong hoành thân nhảy một 

bước thật dài, lại thụt lùi ba bước thật ngắn. Tô, Phùng đồng la lên :

- Thế này lại chậm hơn trước.

Tế-Điên nghiêm trang bảo:
- Các ngươi chỉ thích tiến, không thích lui sao ?

- Bạch ! cứ một mực tiếh đến cũng chưa chắc gì đã tới địa điểm 
nội bu ẩ chiêu nay.

Tế-Điên cười bảo:

- Cũng được ! hãy c ố  theo ta ? Nói xong, tiến lên nhanh đi 
thoăn thoắt.

Tô, Phùng hai người vừa dắt ngựa vừa chạy, thoắt thôi nhẩy cả 
lên mình ngựa ra roi mà cũng không kịp. Thoáng cái Tế-Điên đá đi 
đâu mât dạng đành cứ thẳng đường quất ngựa phi nước đại mà tìm.

Chạy khoảng hơn 100 dặm, con ngựa vì chở hai người mệt quá 
thở lên phì phì, đứng lại không chịu đi nữa. Hai người đành phải nhẩy 
xuống dắt ngựa mà đi, chân đã mỏi nhừ cũng không thấy bóng dáng 
Tế-Điên, nhìn ra phía trước có một lùm cây liền bảo nhau rảo bước 
đến đó nghỉ.

Khi vừa tới lùm cây đả thấy Tế-Điên ung dung tự tại ngồi dưới 
gốc cây tự lúc nào, nhắm mắt ngồi thiên. Hai người đồng reo lên và 
trách:

- sư-phụ làm cho chúng tôi mệt muốn đứt hơi, con ngựa đây 
cũng chạy quá khống sao đi nck dược nữa.

Tế-Điên bừng mắt mà bảo :
- Thôi phải đi ngay kèo trễ. Ta chờ các ngươi đã lâu quá ròi.
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Tô, Phùng kêu lên :

- Mỏi quá mất ròi, không sao đi n đ  được nữa.
Tế-Điên bảo:

- Sao lúc ta bảo đi ch 'âni chậm thì các ngươi kêu la, giờ chỉ đi 
nhanh có một chút cũng lại kêu la, có d ễ chăn các ngươi không ai làm 
chủ.

- Bạch Sư-phụ có lẽ sư-phụ cũng mệt lắm ròi nên mới nói lạ 
lùng như vậy, chăn chung tới thì chúng tôi lam chủ chứ sao lại không có 
ai làm chủ.

Tế-Điên cười:

- Chân các người nó làm bộ mỏi đó thôi, đ ể  ta sai khiến cho 
mới được. Nói xong, niệm chú chỉ một cái, TÔ-LỘC và Phùng-Thuận cứ 
câm đầu cấm cổ chạy, ngựa theo không kịp.

Tế-Điên đứng sững vổ tay cười ngất.

qr





T ế Điên Tăng 135

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN
Muốn cứu người, Thánh T íng  vào hắc điếm, 
Tra bọn gian, quan huyện rỗ oan tình.

vê TÔ-LỘC cùng Phùng-Thuận bị Tế-Điên niệm chú chỉ 
vào chân một cái thoắt cấm đầu chạy như bay không còn thế gỉ kiêm 
hãm được nữa, còn Tế-Điên thì cứ lững thững theo sau, vừa đi vừa 
nhởn nhơ nụ cười.

Hai người chạy khoảng 20 dậm đường thì phía trước có con sông 
lớn chắn ngang mà ôi thôi cặp chân cứ bước đêu không một thế chi 
ngừng nổi. Tô, Phùng thất kinh, định bụng phen này chắc chết vì hai 
người cứ nhắm dòng sông lao tới đành liêu nhắm mắt chịu chết mà 
thôi.

Một thoáng, hai người vẳng nghe tiếng nói bên ta i:

- Qua ròi ỉ  qua ròi l  m ỏ mất ra mau ỉ cho phép 2 chân bay
nghỉ.

Hai người vụt đứng sững lại mở mắt mà nom thì đă qua sổng 
lúc nào không biết, ngó lại Tế-Điên đã đứng đằng sau đang tủm tỉm 
cười. Nghĩ tới cái chết hãi hùng như muốn đâm đầu xuống sông tự tử, 
cũng như thoắt thỏi mà đuọc qua sông và cái tài đi nbanh của Tế-Điên, 
hai người tfêu lộ vẻ sợ sệt, lấm lét nhìn Tế-Điên Tăng vô cùng kính 
phục.

Tế-Điên ôn tồn bảo hai người:

- Thôi gàn tới ròi mà còn sớm chán, chúng ta vào quán nghỉ 
ngơi ròi sẽ lại đi.
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Vào quán, cơm nước xong, cả ba lại lên đường thong dong, nhắm 
huyện Như-Khương tiến tới. Khi tới trước cửa Huyện-Đường Tế-Điên 
cứ thế đi thẳng mà vào.

Phùng-Thuận kêu lên :

- Bạch sư-phụ ! nơi đây là chái Nha-môn, sư-phụ vào làm gì 
vậy ? Quan-Huyện làm việc có giờ giâc, vô cớ vào phá rộn người ta quở 
chết!

Tế-Điên bảo:
- Không việc chi tới hai ngươi, ta càn kiếm một người tại vùng 

này, cân gặp Huyện-quan, hai người có ngại chờ ta ở  ngoài, nói xong xăm 
xàm đi thẳng vào cửa Huyện-đường. Vừa lúc ấy, trên Huyện-đường có 
tiếng thét bảo:

- Cao-Quốc-Thái! bản chức không dùng hình pháp thì ngươi 
vấn chảng chịu khai. Tả hữu đâu, dem mau hình cụ ra đây xem hắn có 
chịu xưng không ?

Hai bên Nha, Dịch vừa đem hình cụ đến sắp sửa ra tay, chợt 
một trận cuồng phong thổi tới tối tăm mặt mũi, cát bay đá chạy, ai nấy 
đêu ngã rúi rụi vào nhau. Giây phút gió ngừng, Tri-Huyện thãy trên 
thư án có một tờ giây viết to hai chữ "hàm oan” trong lòng ngẫm nghĩ 
biết có duyên cớ chi đây liên bảo Nha-dịch thôi đừng tra tấn, tạm giam 
tội phạm, chờ mai sẽ xét lại sau.

Nguyên trận cuồng phong thổi tới đó, vốn do Tế-Điên thấy Nha, 
Dịch sắp sửa ra tay tra tân Cao-Quốc-Thái, liệu bê giải cứu không kịp 
nên liên niệm chú hô phong, rồi nhân lúc mọi người rộn rịp liên viết 
hai chữ ”hàm oan” để  lên bàn, đoạn trờ ra dắt Tô, Phùng hai người đi 
thẳng.

Được một quãng xa, Tế-Điên bỗng lấy tay chĩ mặt đất mà nói:

- Hai người coi kìa ! tiên của ai mà rớt đây kìa.

Tô, Phùng đồng chạy tới nhặt lên coi, lấy làm lạ mà nói:

- Tiên này của ã  đánh rớt đây ỉ
Tế-Điên bảo:
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- Mặc kệ của ai, chắc là tiên của người đi buôn, dọc đường 
đánh rơi, là của bất được, ta cứ lấy đem đi. Tô, Phùng nghe lời nhặt tiên 
cho vào trong đẫy. Ba người tiến bước, tới bến Ân-gia gân chợ, người 
họp đông đảo, phía đông có 1 nhà lầu, bên tường viết hàng chữ lớn : 
"Mạnh-gia lão điếm''.

Tế-Điên bước tới gõ cửa, trong tiệm bước ra một tên bồi bàn 
đứng ngắm hình dáng Tế-Điên một hồi rồi hỏi:

- Nhà sư muốn định xin gì chăng ?

- Tôi tới mướn phòng chứ ai thèm đi xin.

Người bồi nguýt dài một cái rồi lắc đầu :

- Hết phòng ròi ! chịu phiên tìm nơi khác mà mướn.

- Tôi có tiên đây ! chảng tin thì coi kìa. Tô, Phùng dơ đẫy 
khoe tiên, bồi bàn ngó chừng đẫy tiên liên lộ sắc vui, líu díu mời ba 
người vào trọ.

Nguyên tiệm này ỉà của hai người hùn hạp mở ra, một người họ 
Mạnh tên Tứ-Hùng, một người họ Lý tên Hổ, mướn hai đứa bồi, một 
đứa họ Lưu và một đứa họ Lã, vốn là một hắc điếm chuyên kết liễu 
tính mạng khách buôn đoạt của.

Tên bồi họ Lưu nhìn thấy Tế-Điên nhiêu tiền liền lễ phép và
nói:

- Bạch Đại Hòa-Thượng và quí quan-nhân muốn mướn phòng 
ngủ ? chỉ còn phòng hạng sang thôi! xin mời vào xem.

Tế-Điên bước vào, thây bên đông là một dãy phòng rộng, bên 
phía tây một dãy phòng nhỏ. Tế-Điên đi đến giữa tiệm hỏi lớn :

- Chỗ này sao có mùi gi lạ quá ?

- Đâu có mùi gì đâu ? người bồi phòng đáp.

- Dường như có mùi trẻ con bị thọc huyết ? Tế-Điên trừng
mắt hỏi.

Người bồi phòng nói chặn ngay :
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- Sao sư-phụ nới liêu vậy ? muốh thuê phòng hay không ? 
muốn thuê thì mời lên từng lâu trên an nghỉ, chứ đừng nên nói càng làm 
hại bắt điếm không được l Nói xong, dắt Tế-Điên, Tô, Phùng lên từng 
lầu thượng.

Tế-Điên lên lầu, đứng ngắm một hồi tỏ ý hài lòng :

- Tối lắm ! phòng đây tám mặt đêu thoáng thật vừa ý ta.

Ba người vào phòng, bồi bàn liền đem lên 1 bình trà rồi hỏi: 
”Ba vị muốn uổng ntợu hay an uổhg gì không ?

Tế-Điên bảo:
- Đem cho chúng tôi hai hò ntợu.

Tô, Phùng vội từ chối:

- Chúng tôi không uống được rượu, chỉ muốn được ngủ một 
giấc mà thôi ỉ

- Các ngươi không uống thì ta uống l thôi cho ta một hò rượu
thới vậy.

Bồi bàn vừa nhớm chân đi, Tế-Điên níu lại mà bảo:

- Cho tôi hò rượu tráng có thuốc mê cho ngon !

Anh bồi họ Lưu giật minh, ngẫm nghĩ chắc nhà Sư này cũng ỉà 
đồng bọn cả đây nên mới biết tiếng lóng của khách giang hồ liên hỏi 
ỉạ i:

- sư-phụ nói rượu gì lạ vậy ? tới đâu có biết ?

-Ấy ỉ tiệm này thường có thức rượu như th ế! vờ mãi.

- Rượu ngon có rứ nhiều, nhưng thứ rượu có thuốc mè như sư- 
phụ bảo, tiệm cửa chúng tôi không có.

Tế-Điên cười: Nào biết đâu đây, nghe người ta đòn cũng hay ràng 
thế, người sành rượu người .3 bảo, h ễ ữútrượu nào có pha thuốc thì uốhg 
ngon tám, uổhg vào ngụ một giấc khỏe ru. Có thật thế không ?

Bồi bàn tỏ vẻ khó chịu nhưng gượng nói:



- sư-phụ muốn uổng rượu ngọn thì tôi đi lấy cho, can chi mà 
nhỉêu chuyện quá vậy. Nái xong quay đi, một lát đem đến hò ntợu đ ể  trên 
bàn.

Tế-Điên làm bộ nhắm mắt phải mở mắt trái dòm ngang hồ rượu 
rồi lại nhắm mắt trái, mỏ mắt phải dòm vào hồ rượu.

Bối bàn lạ lùng hỏi:

- sư-phụ làm cái chi coi kỳ vậy ?

- Ta coi rượu nhiêu hay í t ! Này anh bôi bàn họ Lưu anh họ
gi?

Anh bồi bàn ngạc nhiên trợn mắt nhìn Tế-Điên, nói giọng run
run:

- Bạch ĩ sư-phụ đá nói họ của tới sao còn hỏi tôi họ gì ?

-A ỉta  thấy anh thật thà ta thương ! ta muốh kết bạn, mời anh 
cùng uống với ta một chén lấy thào l

Bồi bàn giật bấn người lo sợ riu ríu chưa kịp nói, Tế-Điên đã
tiếp:

- Uống đi ! uốhg đi l ta uốhg cho say ! phải không anh, say mê
mới thú !

Bồi bàn xanh mặt lắp bắp :

- Bạch sư-phụ. . .  phụ . . .  phụ . . .! t ở i  không uâhg được rượu, 
uống say thì làm gi được nữa l

- Thì uống chơi một chén có sao ?

- Chủ tôi cấm ngặt lấm, bôi bàn mà uốhg rượu, say sưa vô lễ  
với khách hàng sao được ? ? ?

- Anh không uốhg thì ta cũng không uống ỉ

- Bạch Sư-phụ ỉ rượu cúng đã lạnh, anh vừa nới vừa rờ tay vào 
hò rượu, thỡi đ ể  tôi đi hâm lại cho nóng luôn tiện đi xin phép ông chủ ròi 
xin đến uống rượu thị giả cùng sư-phụ.

Tế-Điên mỉm cười im lặng.
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Anh bồi bàn tất tả mang hồ rượu vào phòng Mạnh-Tứ-Hùng và
nói:

- Bất trị / bất b ị ĩ Hòa-ThUỢng ấy có vẻ kỳ quái lắm, phải đổi 
hò rượu khác, đừng bỏ thuốc, mong cho hắn uống không nghi, ròi sau hãy 
tính k ế  ru tay.

Mạnh-Tứ-Hùng liên đưa cho anh bồi hồ rượu không pha.

Họ Lưu đổi xong rượu tất tả lên phòng :

- Bạch sư-phụ ĩ  tới đã hâm rượu đây, lại xin với ông chủ ấồng 
ý cho phép hầu sư-phụ, cùng uống cho vui.

Tế-Điên không nói không rằng, với hồ rượu để lên miệng tu 
ngay một hơi cạn ráo rồi khà một tiếng đặt chiếc hồ không xuống bàn 
trước sự ngạc nhiên của anh bồi.

Uống hết rượu, Tế-Điên lim dim cặp mắt như muốn ngủ, bồi 
bàn họ Lưu lăng xăng :

- Bạch sư-phụ dùng cơm đ ể  tôi đi lấy !

Tế-Điên nói giọng kè nhè như say rượu :

- Thôi ! ta còn n o . . .  ooo ỉ ỉ  ỉ

Họ Lưu vội vàng thu xếp ttiồi rượu lồi bước ra ngoài, vừa ra tới 
cửa, ngoái lại thấy Tế-Điên loạng choạng lân bước vào giường, trong 
lòng mừng rỡ, đi thẳng xuống nhà.

Nói vê Tế-Điên giả say, lần vào tới giường thấy Tô, Phùng hai 
người ngủ vùi như chết, liên cũng vén ghé áo nằm một bên, lúc sau 
cũng lại ngáy như sấm động.

Lưu-nhị vốn hữu ý, lát sau len lén lên phòng, dòm vào thấy ba 
người đều đã ngủ vùi liên vội vàng chạy xuống báo cho Mạnh-Tứ-Hùng 
hay và tiếp :

- Rượu tuy khô/tg có thuốc mê, nhung tên Hòa-Thượng nốc hết 
cả hò cũng là say lắm, tối nay ra tay được lấm.

Mạnh-Tứ-Hùng hết sức vui mừng liên cho gọi Lý, Hổ và Lã- 
Tiểu-nhị lên phòng dọn tiệc vầy vui.
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Canh ba đêm ây, họ Mạnh sắp đặt, sai Lã-Tỉểu-nhị cắp dao đi 
trước xem rõ hư thực.

Họ Lã hăng hái nhận lời, sách dao lần lên phòng ngủ lén mắt 
nhìn vào, dưới ngọn đèn dầu mờ tỏ ba người khách gác chân lên nhau 
mà ngủ coi bộ như ba thây chết, họ Lã mừng lắm liên lách dao nậy 
cửa. Sau khi nậy xong bản lề phía trên liên lách dao nậy nốt phía dưới 
thì lạ chưa, khi phía dưới bật ra, bản lề phía trên như có người mắc 
vào, khi cậy xong phía trên thì phía dưới lại khít khao như cũ. Loay 
hoay đến cả bực mình, mồ hôi vả ra như tắm mà không sao nậy xong 
cánh cửa.

Lã Nhị tức giận lẩm bẩm :

- Lạ quá ! lạ quá đi thôi ! cửa này mọi bữa chỉ kẽ lách con 
dao nậy một cái là bật ra ngay, và làm ăn cứ ngọt như mía, sao hôm nay 
nó dở chứng nậy mãi không ra được thế này. Trực nhớ còn có đường 
hầm, phải làm sao lần vào cho được thanh toán cho xong Hòa-Thượng, 
lấy được bọc tfên mới chia được phần khá khá. Ltên bỏ cửa trước, ỉần 
xuống đường hầm.

Bước vào căn phòng liên cạnh, bóng tối mờ mờ, Lã nhị lật cửa 
hầm chui xuống, noi theo ánh đèn leo lét, tìm bậc thang đội ngược trở 
lên, cửa hầm vào phòng Tế-Điên vừa mở thi như thoảng ưận gió lạnh, 
Lã nhị thấy người cứng ra không cục cửa 0  được nữa, miệng cứ há hốc 
đứng trân ngay trước cửa hầm khổng còn nói năng gì được. Trong khi 
đó, Tế-Điên cùng Tô, Phùng hai người vẫn cứ ngủ vùi như chết.

Dưới nhà Mạnh-Tứ-Hùng chờ lâu không thấy Lẫ-Tiễu-nhị quay 
lại liên sai họ Lưu đi xem sự thể. Họ Lưu đi đến trước phòng, bỗng 
thoáng ngọn gió đưa, luỡi cứng chân tê, đứng trơ trơ như pho tượng

Thế là Lã, Lưu thẩy đều bật dạng, họ Mạnh nóng lòng liên cùng 
Lý, Hổ bàn nhau chắc hai tên tiểu nhị đã bị Hòa-Thượng hại rồi, người 
đoản đoan, kẻ mã tấu, lần lên buồng ngủ của Tế-Điên Tăng.

Khi tới trước phòng thấy Lưu-nhị trân trân không nói không 
rằng, tông cửa đi vào, Tế-Điêu quay mặt vào tường ngáy như sâm động.
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Tô, Phùng cũng vẫn ngủ say như chết. Phía bên cửa hầm Lã-nhị lâng 
láo đứng nhìn, chân tay không cục cựa.

Lý, Mạnh hết sức lạ lùng, cho là hai tên tiểu nhị bị thoáng cơn 
gió độc liên xăm xăm bước tói bên giường Tế-Điên thẳng tay chém 
xuống một dao.

Trong bóng tối, ánh dao sáng loáng như ánh chớp, Tứ-Hùng 
chắc chắn chỉ một nhát dao làm xong ba mạng, nhưng lưỡi dao vừa hạ 
xuống thì Tế-Điên thốt vùng dậy, một luồng gió nhẹ thổi qua, tay Mạnh- 
Tử-Hùng tê dại, thốt đứng ra ngay như gỗ. Lý, Hổ thấy vậy biết Hòa- 
Thượng là tay pháp lực cao cường quay mình toan chạy, vừa mới cất 
chần đã thấy Tế-Điên đến bên vỗ vai một cái, toàn thân lạnh cứng như 
người lấy nước đá xối vào, chịu phép đứng yên.

Tế-Điên lây tay đập vào dát giường và thét to lên, "có giặc 1 có 
giđc I ” rồi tông cửa ra đường đi mất.

TÔ-LỘC và Phùng-Thuận đang khi mơ màng giấc điệp bỗng nghe 
tiếng thét bên tai, giật mình thức dậy, ngó ra chung quanh thây bốn 
người cầm dao đứng sửng, thát kinh vùng chạy ra đường kêu cứu om 
sòm ! ! ! Quan quân đi tuần ban đêm nghe tiếng kêu, sấn đến bao vây, 
bắt giữ Tô, Phùng đưa vê Huyện-đường thẩm vấn.

TÔ-LỘC vội kêu lên :

- Tôi đây không phải là người phạm tội, xin các ngài đừng bắt 
trói, kẻ làm ác chính là chủ quán định giết chúng tôi đ ể  đoạt của.

Quan quân liên theo hai người chỉ dẩn vào Mạnh gia-điếm lục 
soát, bắt trói Mạnh-Tứ-Hùng, Lý-HỔ và hai tên tiểu nhị.

Trong lúc đó, Phùng-Thuận hỏi TÔ-LỘC vè tâm dạng Tế-Điên, 
TÔ-LỘC ngớ ra và chẳng biết Hòa-Thượng đi đâu mất tích.

Quan quân dẫn bọn tội phạm đi được một quảng đường thì thây 
một nhà Sư gầy guộc đứng dựa vách tường mà ngủ. Phùng-Thuận nhận 
ra liên vội chạy lại lắc mạnh vai nhà Sư mà gọi:

- Bạch sư-phụ l sư-phụ sao lại ra đây mà ngủ ?

Tế-Điên mở mắt, tủm tỉm cười mà nói:
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- Vì trong phòng ngù có giặc.

- Bạch ! sao có giặc mà còn ra đây ngủ được !

- Ta bị nó hét giật mình, m ở mắt không ra ì ỉ  !

Phùng-Thuận cả cười:

- Xin Sư-phụ yên tâm, do chúng tới biết chạy ra đường kêu cứu 
nên lũ ăn cướp đã bị bát hết rồi, hiện quan quân đang dẫn chiíng vè Huyện, 
chúng tôi cũng phải đi theo đ ể  làm chứng.

Tế-Điên vui vẻ bảo .ễ

-À !  ra thế, thế cho ta đi theo với.

Nói về Quan-Huyện-Khương từ sau khi gặp trận cuồng phong, 
nhặt được cánh thiếp hàm oan, lòng càng bối rối, chua biết phân xử 
ra sao vê vụ án của Cao-Quốc-Thái chợt thấy Nha-môn cấp báo:

- Chức Thiên-Tổng ở  bến dòẦn-gia đi tùàn đêm bắt được bọn 
cướp giải vè ỉ

Huyện-quan vội đội khăn mặc áo thăng đường xét xử, trông thây 
trong đám cướp bắt được thấp thoáng có một bóng nhà Sư liên mời 
vội lên và hỏi:

- Thây là bực tu hành, cớ  chi lại có dính tíu vào việc trộm cướp 
như vậy ĩ  Thây tu tại chùa nào ?

Tế-Điên thấy Huyện-quan tỏ ra hết sức 1Ễ độ liền chậm rã i:

- Bân Tăng ở  chùa Unh-Ẩn, nhân thọ lời ủy thác của Thanh- 
Trinh Sư-Thái sang đáy tìm Cao-Quốc-Thái.

Huyện-quan nhìn kỹ rồi hỏi:

- Phải Hòa-Thượng là Tế-Cởng sư-phụ l

Tế-Điên gật đầu, Huyện-quan vội bước xuống thi lễ và nói:

- Tiều quan rtgfte danh Thìên-Sư dã lâu, xin cam th ầ  lễ  ĩ

Bấy giờ Tế-Điên mới kể rõ hết tình dầu sự việc và kể lại cặn kẽ 
những chuyện đã gặp tại Mạnh-Gia-điếm.
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Huyện-quan ngỏ lời cảm tạ xong liên cho gọi các can phạm lên 
thẩm vấn, liếc nhìn qua sắc mặt của bọn Mạnh-Tứ-Hùng, Lý-HỔ, 
Huyện-quan đã biết ngay là bọn đầu trộm đuôi cướp, sắc mặt hung ác 
dữ dằn liên vỗ án quát to :

- Hiện có Lãnh-Tam-Cung xưng ra, vụ án ở  Hưng-Long gia- 
điếm chính bọn bay chủ mưu, mau hãy cung xưng ta đây khỏi phải gia 
hình tra tấn ỉ

Bọn Mạnh-Tứ-Hùng biết sự thể không thể dấu điếm được nữa 
liên khai hết sự thật là đã mở hắc điếm để đoạt của khách thương.

Nhân vì Quan-Huyện là vị thanh liêm chính trực có tâm tế thế 
an dân, nên thường cho người đi dò la khắp nèo những mong trừ hại 
cho dân, không may Cao-Quốc-Thái những buồn vì cảnh huống thường 
hay tha thẩn cho khuây, một hôm kia, nhân khi có chuyện bực mình, 
nửa đêm khép cửa đi ra triền sông đứng ngắm trăng tà than thở thì 
gặp bọn Huyện dịch bắt đi.

Quan-Huyện đang nóng lòng vì dân nên thây sự việc báo cáo 
có vẻ nghi ngờ, đoán chắc Quốc-Thái đang đêm đi lơ vơ hẳn có sự gì 
man trá nên toan ra cực hình để phải cung khai sự thật. May có Tế-Điên 
nhập định biết rõ căn cơ cho nên liền ra tay cứu độ.

Sau khi Quan-Huyện sai Nha-Môn lại khám xét tại Mạnh 
Gia-điếm mới hay bọn cướp đã mở hắc điếm, cướp của khách thương 
con gái, Irẻ em giết đi lấy thịt làm nhân bánh, rượu ngon pha lẩn thuốc 
mê v.v . . .  liên làm văn án trực khải Tỉnh-đường đưa bọn giặc dữ ra 
pháp trường trảm quyết.

Việc xong, Huyện-quan ân cần cảm tạ Tế-Điên và xin hiến cúng 
một trăm lạng bạc, tạ tội đã bắt nhầm Quốc-Thái.

Tế-Điên ha hả cười vang, trả lại số bạc rồi ngỏ lời khuyên nhủ 
Huyện-quan nên minh tri sự lý, những điêu nghi ngờ cần được xét đến 
gốc nguồn kẻo nữa dân lành sẽ bị hàm oan, đó mới thật là minh quan 
vì dân vì nước.

Quan-Huyện nhất nhất vâng lời và tiễn đưa Hòa-Thượng sau 
buổi tiệc chay thanh đạm.
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HỒI THỨ HAI MƯƠI
"Tăng-Đạo vô duyên", trừ kẻ dối, 
Độ nhân hữu đức giúp người ngayằ

Ịềm rầy  nói Tế-Điên Hòa-Thượng sau khi từ biệt Huyện-quan 
líân dần Cao-Quác-Thái và Tô, Phùng ba người ra khỏi Nha-môn, bốn 
Thầy trò nhắm thẳng hướng Lâm-An thong dong tiến tới. Khi tới một 
chợ kia, thấy trên đường người qua kẻ lại đông như mắc cửi, cảnh bán 
buôn thật là phồn thịnh, đi vê phía cửa Bắc chợt thây một tòa nhà lớn 
trước sân cất một pháp đài, trên đài có cờ 5 sắc, treo đèn kết hoa, viết 
4 chữ đại tự "Tăng-Dạo vô duyên" đài cao vòi vòi khoảng chừng 4 trượng 
có dư, Tế-Điên hiển linh quang sớm biết tự sự liên dặn dò Quổc-Thái 
và Tô, Phùng đứng đợi rồi xăm xăm tiến tới trước cửa nhà nọ la lên :

- K hổ lắm t khổ  lắm l câu xin gia chủ ban cho một bữa cơm
chay:

Gia nhân nghe ỉa Ưên chạy fa và bảo:
- Hòa-Thượngkia l Tntàc đây Vỉên-ngoạí ta lia làm việc bố-thí, 

nhưng sau này tháy Tăng chúng gian d đ  lưu manh, nên Vìẽn-ngoại ta sinh 
buồn lòng, nguyên không bố-thí cho hàng Tăng đạo nữa, chỉ bố-thí dân 
nghèo mà thôi, nên mới lập pháp đài viết lên bát chữ Tđng-Đạo vô duyên

Tế-Điên nói:
- Ta đây suất một ngày trời không có một hột cơm vào bụng 

câu người vào thưa với chủ nhân đại phát tư-bi!

Trong bọn gia nhân có một người ra vẻ quản gia, có lòng thương 
hại động tâm nói:
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- Thôi! đ ể  ta vào lấy chén cơm. Hòa-Thượng ăn đỡ dạ. Cũng 
may sđm này, ta ăn cơm còn dư chút đinh. Nói xong, quay đi trở vào, 
một lát bưng ra bát cơm đưa cho Tế-Điên.

Tế-Điên đỡ lấy bát cơm vụt quăng xuống đất.

Người Quản-gia cả giận, mặt mày đỏ ửng, nhưng vẫn cố nén 
lòng và n ó i:

- Hòa-Thượng sao không biết điêu chút nào hết cả. Thân phận 
đi xin, người ta bớt ra cho lại, sao h ầ  đ ổ  đi ? ? ?

Tế-Điên tác sắc mà mắng :

- Đã cho thì cho tử tế, ta đây tuy là Hòa-Thượng nghèo khổ, 
nhưng chưa đến nỗi phải an cơm thiu ỉ cơm thiu đáu phải là hiển hiện 
lòng lành !

Quản-gia cười nhạt mỉa mai:

- D ễ phải làm tiệc thịnh soạn mà mời nửa chắc ?

Tế-Điên cả cười:

- Phải đó l phải đó ì phải dọn bửa ăn tử tế  rồi mời chủ ngươi 
ra hầu tiếp đó mới phải lẽ, ta ăn mới ngon miệng.

Gia-nhân thịnh nộ đồng thanh quát lên :

- Hay cho Hòa-Thượng mà ăn nói láo sược, đã đi xin mà còn 
đòi chủ nhân bồi tiếp, họa là khi đều thai kiếp khác, đ ẩ  thay thăn phận 
mới mong làm bạn với Viên-ngoại nhà ta ĩ Thôi mau mau xéo đi cho khuất 
mát, đừng nói chuyện chiêm bao m ơ màng l

Tế-Điên nói:

- Các ông chỉ biết những điều tniâc mất ỉ thôi, không mời ông 
chủ dùm ta đ ể  ta mời cho. Nói xong, nói to lên ba lượt:

- Người hóa duyên tới đáy l người hóa duyên tới đáy ĩ người 
hóa duyên tới đây l

Vừa dứt tiếng thứ ba thỉ tự trong nhà đi ra một vị Viên-ngoại 
dáng người thanh nhã, mặt như trăng rằm, phúc hậu khôn lường, mi
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thanh mục tú, dưới cầm lún phún chòm râu đã bạc, đội đầu song diệp 
tiêu dao, lưng đeo đai ngọc vừa đi vừa hỏi:

- Có chuyện chi mà ngoài cửa này rộn ràng lắm vậy ?

Tế-Điên bước tới cúi chào và nói:

- Tôi chờ Viên-ngoại đã láu, nhân có việc đi ngang qua đây, 
thấy nhà Viên-ngoại có yêu khí xông lên, đoán chắc trong nhà này có người 
bệnh nặng, nên toan ra tay chữa giúp. Nhưng không may Viên-ngoại là 
người làm lành mà bọn gia nhân thùàn người thiẩi thiện, nhăi định không 
chịu báo tin nên phải la lên !

Viên-ngoại quay lại mắng bọn gia nhân :

- Chúng bay sao lại vô lễ  như vậy ?

Bọn gia nhân trịnh trọng thưa :

- Hòa-Thượng kiêu điệu vớ cùng cho cơm hất đi không thèm 
ăn còn lại đòi dọn tiệc thết đãi đằng xin Viên-ngoại đừng nghe tên Khùng
đó ỉ

Viên-ngoại dây qua Tế-Điên ôn tồn bảo:

- Chảng hay Hòa-Thượng tu ỏ  chùa nào ? tên họ là chi ?

Tế-Điên nói:

- Bân Tăng quê đ  Tăy-HÔ, tại Lừứt-Ẩn tự, pháp danh Đạo-Tế, 
người ta thấy ăn mặc rách rưởi coi như kè khùng nin cũng thường mệnh 
danh là Tế-EHên Tđng.

Viên-ngoại ngắm nghiá hình dung, trong lòng nửa tin nửa ngờ, 
nhưng củng trịnh trọng mời Tế-Điên vào đại sảnh.

Tế-Điên bước vào trong nhà thấy phía trong có một người nằm, 
chung quanh có gia nhân đứng hầu và người chạy đi chạy lại lăng xăng 
liên hỏi ngay:

- Phải chăng Công-tử bị đau ?

Viên-ngoại lạ lùng, bước lại bên giường và gọi:



148 T ế Điên Tăng

- Sĩ Nguyên, tình dậy con ỉ có Hòa-Thượng hỏi / Gọi năm, 
sáu tiếng mà người đau vẫn cứ mê man, không h'ê động cựa.

Tế-Điên lại gần, nhắm một mắt, nghiêng nghiêng mà ngắm rồi
bảo:

- Đ ể tôi gọi Công-tủ dậy uống nước được chăng ?
Viên-ngoại liên bạch:

- Cáu Thánh Tăng từ-bi ban phước lành.

Tế-Điên bước lên một bước, sai gia nhân đỡ Công-tử dậy, rồi 
sai lấy mũ đội lên ngay ngắn, đoạn chắp hai tay niệm chú, một chút 
bỗng thấy Sĩ-Nguyên mở mắt rên lên :

- Rót nước mau đi ta uốhg khát lâm ỉ khát lẩm /

Viên-ngoại mừng rỡ chẳng cùng liên sai gia nhân rót nước, Tế- 
Điên móc trong hầu bao viên thuốc đen đen sai hòa lẫn với nước trao 
cho Sĩ-Nguyên. Sĩ-Nguyên uống khỏi miệng thì tỉnh táo như thường, 
trụt xuống giường sụp lạy Tế-Điên. Tế-Điên bảo:

- Tôi còn ba người học trò hiện đang chờ phía ngoài trang viện.

Viên-ngoại hối thúc gia nhân ra ngoài tìm kiếm, chốc lát Cao- 
Quốc-Thái, TÔ-LỘC và Phùng-Thuận đêu vào. Mọi người xum vui trong 
bàn tiệc linh đình. Đang khi ăn uống chợt một tên gia nhân ghé tai 
Viên-ngoọi thi thầm.

Tế-Điên liếc mắt nhìn sắc mặt Viên-ngoại có vẻ tái đi muôn 
phần bốì rối liên nói: Viên-ngoại chắc có bà con chi đó đến thăm viếng 
xùi cứ tùy tiện !

Lương-Viên-ngoại vội đáp :

-D ạ! chính phải, vỉ có khách kiếm nót chuyện riêng xin phièn 
sư-phụ ngồi dùng vài chén rượu chờ tới chốc lát.

Tế-Điên gật dầu mủm mỉm cười mà bảo:

- Không sao không sao ! Vạn sự căn duyên tùy duyên ứng phó.
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Lương-Viên-ngoại nghe nói ngạc nhiên, tưởng chừng Tế-Điên 
đã thâu rõ đến ruột gan minh, nhưng cũng gọi gia nhân lên bồi tiếp 
rồi lật đật đi ra nhà khách.

Nguyên Lương-Viên-ngoại, gia tư triệu phú nên mới có danh 
hiệu là Vạn-Thăng người hiếm hoi chỉ có một người con trai tên gọi 
SI-Nguyên. Tính tình Viên-ngoại vui vẻ và ua làm việc phúc thiện, 
chuyên chú vun trồng cây đức, thường lân cận với chư Tăng và ưa làm 
việc bố-thí.

Cũng vì bản tánh chất phác hiên lương, vui hòa dễ dãi nên 
thường bị thế nhân lợi dụng và cả chư Tăng, thường mang danh tu 
hành, mà chuyên tâm lừa đảo, lợi dụng lòng tin của Vạn-Thăng mà 
lừa gạt đủ điêu.

Đã có lần có vị Tăng đến khuyến hóa nói là cất một cảnh chùa, 
phí tổn có hàng vạn lạng, khuyến hóa Viên-ngoại đứng ra tu phúc. 
Lương-Vạn-Thăng rất hoan hỉ, nguyện đem tiên bạc cúng dàng, chung 
qui bỏ ra hàng ngàn lạng bạc mà khi đến cảnh chùa, chùa hoang vu, 
hỏi đến vị Tăng thì ra bao nhiêu tiên thập phương hiến cúng đem ra 
bài bạc chơi bời, tiêu pha kỳ hết, khi gặp Viên-ngoại còn cả tiếng mắng 
nhiếc là làm phúc không tròn cúng kiến nửa chừng thành đâm dở dang 
hết cảỗ Thây hoàn cảnh Tăng đồ thiếu hạnh, Lương-Viên-ngoại dần 
dần chán nghét những muốn xa lìa.

Lại một khi Vạn-Thăng dẫn Sĩ-Nguyên ra ngoài dạo xem phong 
cảnh, chợt một vị đạo sĩ tiến tới cúi chào :

- Nam mô Vô-Lượng-Thọ Phật! bân đạo dạo chơi non mtớc 
hâu khắp mọi nơi, dốc lòng tâm đạo, câu tiến, biết việc đã qua, rõ điêu sẽ 
tới, mọi sự cả thông, họa phúc thâỹ đêu làu thông. Nay ngấm xem Công-tử 
thiên đình u ám, sợ ràng hoạnh họa lâm thân, chảng hay Công-tử sanh 
vào ngày tháng giờ nào, mong Viên-ngoại cho biết đểbâm  coi một quẻ ...

Vốn nhà con một, lại nghe Đạo-sĩ ăn nói có mòi đạo vị phảng 
phất như bậc tiên phong, Vạn-Thăng đâm ra hoảng sợ, vội trân trọng 
mời Đạo-sĩ vào nhà rồi biên rõ ngày, tháng, năm sinh của Sĩ-Nguyên 
đưa cho, cầu Đạo-sĩ xem dùm và tim cách trừ tai, tiêu họa.



150 TếEHêti Tăng

Chẳng dè Đạo-sĩ này là một thầy bùa ở Tường-Vân-Quán tên 
thật là Trương-Diệu-Hưng, thường dùng chú thuật bùa yếm đảo để 
mong cầu lợi dưỡngỗ

Trước đây Diệu-Hưng vẫn đi ngao du sơn thủy, thây nhà nào 
giàu có thì sa vào bói toán nọ kia, khiến gia chủ phải hoảng sợ và phải 
càu cạnh cúng lễ bùa bèn, nên ngoài việc tiêu sài hoang phí, Diệu-Hưng 
còn đủ mùi ngũ dục, dâm ô.

Nhân đi mãi cũng chán, nay lại lần về quán Tường-Vân, thấy 
am quán tường siêu vách đổ, liên trách sư đệ là Lưu-Diệu-Thông cớ 
sao không khuyến hóa thập phưcmg sửa chửa cho miếu mạo tăng vẻ 
huy hoàng, nhân đó Diệu-Thông liên bày tỏ là tại Trân-Văn-Lang có 
nhà Lương-Vạn-Thắng vốn sẳn lòng cúng dàng nhưng ít lâu nay vì bị 
lừa lọc quá nhiêu nên từ chối hết thảy, còn giận thê là không bao giờ 
giúp đở cho hàng Tăng đạo.

Diệu-Hưng nói:

- Tốt! Tốt ĩ đã thế ta quyết lấy cho được tiên của nhà Lương- 
Viên-ngoại mới nghe, vì thế Diệu-Hưng ra đi đóng vai Đạo-sĩ đến gặp 
Lương-Viên-ngoại bèn nói mấy lời dọa dẫm như trên, quả nhiên 
Lương-Vạn-Thăng đâm ra lo sợ và xin nhờ Diệu-Hưng bâm coi vận 
mạng cho con, và còn đưa tên tuổi, năm sanh để Diệu-Hưng làm bùa 
chú yểm.

Diệu-Hưng làm cách bấm bấm ngón tay rồi thốt kêu lớn :

- Nguy to ỉ nguy to ! trong ba ngày tới dây, Công-tử sẽ mang 
trọng bệnh, nếu Viên-ngoại chàng tin, hãy đ ể  đến lúc phát bệnh, khi ấy tôi 
sẽ tìm phương cứu chửa. Hôm nay tôi có chút việc gấp phải đi, xin cho tôi 
đuợc khiếu từ, khi khác gặp lại.

Ngay lúc ấy, Diệu-Hưng niệm chú lén thổi vào mặt Sĩ-Nguyên, 
khiến phút chốc Sĩ-Nguyên xây xẩm mặt mày như người trúng gió.

Lương-Viên-ngoại sau khi đưa Diệu-Hưng ra cửa, trở vào thây 
con ngơ ngẩn lại tưởng là Sĩ-Nguyên vì nghe Đạo-sĩ nói chuyện chẳng 
lành nên mới buôn bã không vui, bèn không để ý mà chỉ coi là chuyện 
thường tình.
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Nói về Diệu-Hưng vốn phường độc ác, chuyên làm việc tiên, 
đem thuật tà đạo yếm chú, nên khi về quán Tường-Vân liên bện một 
hình tướng bằng cỏ, lấy chu sa viết một lá bùa, và ghi rõ tên họ, ngày 
sinh tháng đẻ của Sĩ-Nguyên, dùng một chiếc đinh đóng nơi dầu hình 
rơm, rồi đặt lên bàn thờ, dùng tà thuật khấn lễ, trấn yểmễ

Diệu-Thông cũng học theo tà thuật nhưng tâm tính còn đôi chút 
nhân từ thấy Sư-huynh làm việc ác đức thì liên can gián :

- sư-huynh làm hại người ta mà chi ?phỏng nếu người có hảo 
tâm tự lòng dâng cúng mới quí, nay vì buộc người ta cúng mà phải làm 
cho người ta ốm đau ròi bò tiên ra thì chỉ là một việc ác đức, tội lối nhĩêu 
lấm đó !

Diệu-Hưng cười lên ha hả :

- sư-đệ còn ngâv thơ lấm ĩ Ta không làm ch é  người đâu mà 
sợ, nhitngxem ra nhà tên Viên-ngoại này gịàu lắm, nhưng dáng chừng họ 
bị lừa nhỉêu nên ngày nay nới họ cúng thì khó lấm nên ta phải dùng phép 
cho con nó thứ điên bát đảo ròi thì nó mới sợ oai mà cung phụng ta. Làm  
được món này thi ăn tiêu phủ phê cả đời không hết ỉ

Diệu-Thông nghe vậy, không biết nói sao đành chỉ lẳng lặng bò
đi.

Đêm đó, Diệu-Hưng thắp hương, đốt đèn, họa phù, làm phép 
lây chiếc búa gỗ gõ vào đầu hình nhân ba cái. Phía kia, Sĩ-Nguyên đang 
ngủ chợt kêu thét lên, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Lương-Viên-ngoại lo sợ cuống cuồng không còn biết làm sao, 
trực nhớ ra Đạo-sl trên Tưởng-Vân-Quán đả biết trước sự việc, tất có 
tài chữa khỏi con mình liên kíp sai gia nhân lên quán Tường-Vân triệu 
thỉnh.

Diệu-Hưng thủng thinh đến Lương-Gia-trang thăm bệnh, giả 
cách vạch mắt, bóp đầu, nắm tay Sĩ-Nguyên rồi liên giơ tay đánh quẻ 
thốt kêu lên :

- Không xong ! không xong ỉ tói đây đã biết trước, nhiùĩg không 
ngờ Công-tử lại gặp tai họa nặng đến thế này.
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Này đây Vìên-ngoại coi, mất Công-tử đỏ hoe thế này mà tôi 
bấm tay thì biết là Công-tử bị hành bệnh Qụỷ-Vương ra tay, nếu không 
thiết đại tràng cúng giải thì khó gở lăm, nếu chạy thuốc nhanh có đỏ được 
một phàn nào thì ròi người thành ngớ ngẩn điên ri5 cho mà xem !

Lương-Viên-ngoại nghe nói khóc rống lên, lòng đau như cắt, 
bởi Viên-ngoại chỉ có một trai, nay gặp nghịch cảnh ốm đau bất ngờ, 
tránh sao khỏi sự lo sợ, nhất là Diệu-Hưng lại nói toàn lời kinh khủng 
làm cho Viên-ngoại cuống cuồng, liên cung thỉnh Diệu-Hưng cứu độ.

Diệu-Hưng trang nghiêm mà bảo :

- Bệnh tuy có nặng nhưng cũng không ngại chi lấm, Vtên-ngoại 
đã tin, đ ể  tới làm phép cứu cho, nhài định có thể khỏi được, chỉ phải tốn 
tiên đôi chút mà thôi.

Lương-Viên-ngoại một hai khẩn khoản, dù mất bao nhiêu tiên 
bạc cũng không quản ngại mà chỉ cốt cho bệnh của Sĩ-Nguyên chóng 
khỏi mà thôi.

Thế là Diệu-Hưng lập bản kê khai, lập đàn cúng cấp, số tiên 
phí tổn có vài trăm lạng bạc và hẹn hôm sau sẽ đến hành lễ tại nhà.

Vì vậy, vừa sáng hôm sau thì gặp Tế-Điên và cũng đúng lúc 
Diệu-Hưng đến thiết đàn tràng nên Lương-Viên-ngoại vội vàng xin lỗi 
Tế-Điên để ra tiếp đón Đạo-sĩ.

Lưcmg-Viên-ngoại vừa ra khỏi phòng khách, Diệu-Hưng hỏi
ngay:

- Chảng hay Viên-ngoại đã sắm sửa lễ  vật đủ chưa ?

-D ạ ! lo sắm đù cả ĩ

- Tối lắm ! đ ể  tôi thỉnh vài người bạn tới làm phép, chỉ cũng 
một vài tuân là bệnh của Công-tử át lành. Viên-ngoại khỏi lo.

Viên-ngoại ân cân cảm tạ rồi hối gia nhân đặt tiệc đãi đằng, 
trong lúc uống rượu, Lương-Viên-ngoại liên hỏi Diệu-Hưng :

- Tiên-Trưởng đạo pháp cao siêu, một mình có thể chữa khỏi 
bệnh của con tôi ròi, khỏi căn phải bè bạn chi nhiêu cúng vái! nhiêu người 
thì làm giảm năng lực của Tiên-Tníởng đi chăng ?
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Diệu-Hưng dương dương tự đắc và bảo:

- Vỉên-ngoại làm sao hiểu được trong việc hưỳèn-cơ cúng lễ, 
đã hay mọi việc do tôi liệu lý, ấn quyết một tay có thể làm trấn động thiên 
đường địa phủ, trừ tà, tróc quỷ, nhưng khi hành khoa, một tôi làm chủ 
đàn, thường thường phải có tả phù, hửu bật, phải có tay em giúp đỡ hành 
khoa, các sư-đệ của tôi cũng đêu khá tinh thông phù phép, trợ lực thêm 
vào thì thần nào cũng sợ, quỷ nào cũng kinh, chứ đâu phải như những kẻ 
tâm thường hành khoa nhảm nhí l

Lương-Viên-ngoại rụt rè, khúm núm :

- Dạ ! Tiên-Tntởng biết nhĩêu các bậc đạo cao, vậy không biết 
Tiên-Trưởng có rõ một vị tên gọi Tế-Điên, pháp tực ra sao ?

-A ! Đạo đô gì tên đó ! thằng khùng ở  chùa Linh-Ẩn đó mà ! 
ôi thằng On mày rượu say be bét có biết gì đáu ? Viên-ngoại nói chi tới đô 
vô dụng hiểu gì đạo lý mà bàn ? ? ?

Trong khi Diệu-Hưng đang dương tự đắc, coi trời bằng vung, 
thao thao lỗ miệng thì chợt có người vỗ vào lưng hắn mà nói:

- Giỏi cho Đạo-sĩ lòng độc hại người, dùng tà thuật yếm đảo 
lại còn dùng lời hổn sược, không sợ quả báo, Diêm-Vương hành tội, quỷ 
độc cắt lưỡi hay sao ?

Vạn-Thăng và Diệu-Hưng đều giật mình quay lại nhìn xem thì 
té ra là Tế-Điên.

Lương-Viên-ngoại bước ra la rầy lũ gia nhân sao không tạm lưu 
Trưỏmg-lão trong tư phòng uống rượu mà để Ngài ra chốn nhà khách 
làm chi ?

Tế-Điên cả cười mà bảo :

- Không sao ! không sao ! Tăng già làm việc bết thiện thì lại 
quá ư tại gia cũng như Đạo-sĩ mà b á  thiện thì là loại tặc đó ĩ d ể  ta ngồi 
chung chén với Đạo-sĩ này xem pháp lực đến đáu ?

Lương-Viên-ngoại thấy việc đã lỡ không làm sao được đành
bạch :

- Cúi xin Thánh Tăng hoan hỉ !
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Tế-Điên nói:
- Đươc l được l ròi kéo ngay chiếc ghế ngồi vào bàn tiệc rót 

níỢu uống tự nhiên.

Diệu-Hưng thì chưa biết mặt Tế-Điên, chỉ thấy một nhà Sư rách 
rưới, hôi hám mà thốt nhiên sà vào bàn tiệc, thì cau mày tỏ ra khó chịu 
gặng hỏi:

- Hòa-Thượng ở  đâu ? tên chi ? cớ sao gia chủ chưa mời mà 
đã làm việc suòng-sã quá vậy ? thanh qui thĩẽn hạnh đ ể  đâu ?

Tế-Điên cười lên ha hả và bảo :

- Đạo-sĩ còn khéo vờ vịt, ông bảo ông biết thằng khùng ở  chùa 
Linh-Ẩn, vậy mà thằng khùng ngòi ngay trước mặt còn hỏi dài dòng ?

Diệu-Hưng nghe nói trố mắt ra nhìn trong bụng chẳng vui nhưng 
đành nín lặng.

Tế-Điên liên tiếp :
- Trương-Diệu-Hưng ! Óng tên gọi là gì ?

Diệu-Hưng bực mình nói như quát:
- Ngươi dã gọi tên ta mà còn giả đò ngớ ngẩn hỏi tên hỏi họ ?

Tế-Điên cười lớn :
- Hỏi đ ể  biết chơi, đ ể  ta nói cho ông nghe một người này có lẽ 

ông quen chớ ?

- Ai ? tên chi ? ỏ  đâu ?
- Ta có một đứa học trò tên là Hoa-Thanh-Phong ông biết hay

chăng ?
- Bậy nào Ị bậy nào ỉ Diệu-Hưng nổi nóng hét lên : Quân 

này to gan ! sao dám đem tên họ thây ta mà nhục ta ! ngươi có tài cán gì 
mà dám lớn Iđ  trước mặt ta ! nếu ngươi đạo pháp cao cường hãy nghe tôi 
gọi ba tiếng ỉ dám trả lời mới giỏi ?

Tế-Điên cười r ộ :
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- Chuyện đáng nực cười quá lén  ! Cháu mà dám thách đốsư- 
T ổ! đừng nói gọi ba tiếng gọi ba trđm tiếng ta cũng vui lòng đáp ứng lại 
ngay!

Diệu-Hưng dằn lòng không được, vỗ tay ba cái, lây một chén 
rượu dơ lên niệm chú râm lâm rồi gọi:

- Tế-Điẽn ỉ Tế-Điên ! Tế-Điên !

Tế-Điên vừa đáp ứng có ta !

Diệu-Hưng dằn mạnh chén rượu xuống bàn hét to một tiếng :

- Không ngã còn đợi bao giờ ?

Tiếng hét vừa dứt, Tế-Điên như người say rượu lăn quay xuống 
đất, nằm mê bất tỉnh.

Lương-Viên-ngoại sợ hãi cuống cuồng, Diệu-Hưng thì cười lớn:

- Tôi đã nói thầng khùng là đồ vô dụng Ị nay quả nhiên, Viẽn- 
ngoại đừng sợ, nó không chết đâu l chảng qua tôi mới trổ một chút phép 
nhỏ mọn, thâu hòn phách nó, chừng nào tới tha thì sốhg lại, nhược bàng 
bướng bỉnh, tôi đem nhốt xuông âm ty thì khó toàn mạng.

Diệu-Hưng vừa nói, vừa múa tay có vẻ khoe khoang thì Tế-Điên 
ngồi nhỏm ngay dậy cười lên ha hả mà nói:

- Đ ể đợi ta uátg 1 chén rượu dở khát ròi lại nằm chết chơi ! 
Nói ròi câm vò ntợu tu ừng ực, khà Un một tiếng.

Diệu-Hưng giận tím mặt lại nhưng cũng không khỏi giật mình, 
vội bảo:

- Hòa-Thượng giỏi dấy ! nhưng có dám nói rô ngày sinh tháng 
đẻ cho ta biết chăng ? Tế-Điên cả cười:

- Làm gí cái đồ trẻ con ấy, rồi nói rõ ngày sinh tháng đẻ và nói
cả giờ sinh.

Diệu-Hưng lâm râm khấn khứa, miệng niệm chú vẽ bùa, tay bắt 
ấn quyết rồi mạnh hơi thổi phù một cái vào mặt, Tế-Điên cảm thây 
xây xẩm mặt mày, ngã ngồi trên ghế, mắt nhắm tay run, miệng câm 
không nói năng gì được.
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Diệu-Hưng có mòi hoan hỉ liên bảo Lương-Viên-ngoại kíp sai 
gia nhân khiêng tên ăn mày này bỏ ra ngoài sân, chỉ nội đêm nay là nó 
phải chết, nếu Viên-ngoại có thương thì cho nó manh chiếu rách chôn 
quách là xong. Nói xong, kiếu từ về thẳng Tường-Vân-Quán.

Lương-Vạn-Thăng trong dạ xốn sang, đau buồn hết đỗi, trở vào 
coi lại Tế-Điên thì thây tay chân lạnh ngắt, nằm mê chẳng biết chút gì 
coi tựa như đã qui tiên liên òa lên khóc, gia nhân cũng xúm lại, ai nấy 
đều kinh khiếp phép thần của Trương-Đạo-sĩ quả có cao cường.
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HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT
Thử tâm thiện, Thánh T ỉng  glả chết, 
Rõ nguởl ngay th&u nhắn học trò.

về Trương Diệu-Hưng khi thây minh dùng tà thuật đánh 
ngã Tế-Điên thì lòng mừng hớn hở, bảo cho Lương Viên-ngoại biết là 
chỉ nội trong buổi tối Tế-Điên phải chết. Khi về đến Tường-Vân-Quán 
liên vội sai Diệu-Thông đi bện một hình nhân bằng cỏ để làm phép 
quyết tâm yểm chết Tế-Điên.

Diệu-Thông thẫy Sư-huynh vừa đi về đã sai bện hình nhân liên
hỏi:

- Chảng hay huynh-trưởng lại định ám hại ai nữa ?
Diệu-Hưng cười lạt mà nói:

- Hiên-đệ ỉ Ý ta chảng muốn hại người, nhưng lúc ta đến quyến 
giáo tại nhà Lương-Vìên-ngoại bống gặp một nhà sư găyớn , rách rưới, 
nghe xưng danh là Tế-Đièn dùng phép trêu ta, sau đó ta phải dùng hàng 
ma ấn mới đánh ngã được, nhưng nghĩ giận tên Tđng-Đạo dám trêu chọc 
ta, nên ta quyết trấn yểm cho đến kỳ chết mới hả giận này.

Diệu-Thông thây Sư-huynh ngang ngược, nhưng vốn hòa diệu 
nên chẳng dám hỏi han nhiêu nữa mà chỉ lẳng lặng đi bện hình nhân 
bằng cỏ.

Canh ba đêm đó, Diệu-Hưng mặc áo Đạo-sĩ, đội mũ tao nhân, 
thẳng lên pháp đàn niệm chú bắt ân, bắt quyết, dùng chu sa vẽ bùa 
dán vào hình nhân. Trong lúc đang say mê dùng tà thuật hại người, 
chợt ngoảnh lên thấy một Đại-Hán, cắp đao nhảy tới, nhằm đầu Diệu- 
Hưng chém xuống.
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Dỉệu-Himg vội né mình tránh khỏi cây đao và thuận tay vốc nắm 
chu sa ném vào mặt Đại-Hán, miệng niệm chú lâm râm rồi quát to :

- Ngã này ỉ

Tiếng quát vừa dứt, Đại-Hán đờ người, hôn mê bất tỉnh ngã 
ngay xuống đất.

Diệu-Hưng mặt giận phừng phừng soi đèn ngó mặt thây là một 
trang hảo hán, chắc là đạo tặc đến toan ám mình liên giằng lây cây đao 
Đại-Hán nắm chặt cứng trong tay, toan xả cho một nhát.

Vừa khi ấy bỗng thấy Diệu-Thông chạy tới miệng thở hồng hộc 
mà nói:

- Xin sư-kuynh dừng tay ! người ấy chính là bạn thân cùa em 
chứ đâu phải là tặc đạo.

Dỉệu-Hưng sa xẳm nét mặt mà quát:

- Người quen cùa mi, vậy ra mi định thông đòng với tên Đại- 
Hán ám hại ta chăng ?

Diệu-Thông run run đáp :
-Xin sư-huynh bớt giận, chớ nghi ngờ em mà tội nghiệp, chảng 

tin xin sư-huynh hãy cứ làm cho người này hòi tỉnh ròi k ể  lại đàu đuôi, sư- 
huynh sẽ rõ.

Diệu-Hưng lấy bát nước lạnh đổ lên mặt Đại-Hán, phút chốc 
thấy Đại-Hán lồm cốm bò dậy. Diệu-Hưng liên quát lớn :

- Mi tên họ chi ? ai xúi mi ám toán ta, mau mau khai sự thật, 
may ra ta tha tội chết.

Đại-Hán ngất ngây như người buồn ngủ nói:

- Ta đi đường thiếủ hụt lộ phí, vì là bạn với Diệu-Thông nên 
ghé thăm chơi.

- Tên mi là chi ?

- Là Trần-Lượng người phủ Trăn-Giang huyện £kfn-Dương 
tước hiệu Thánh-Thủ Bạch-Viên.
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- Vậy cớ chi ngươi định hạ sát ta ?

Lúc ấy Đại-Hán đã tỉnh táo như thường liên nói dõng dạc :

- Ta vốn bạn thân với Diệu-Thông nhiữig khi đến thăm thì 
không thấy Diệu-Thông mà chỉ thâý người làm phép tà đạo. Ta nghĩ là 
chính ngươi đã dùng ác thuật hại mất bạn ta hên ta phải ra tay ừừ quân 
ác độc báo thù cho bạn.

- Ngươi râm ròi, ta đây chính là sư-huynh của Diệu-Thông tên 
gọi Diệu-Hưng.

- Vây té ra Ngài là sư-hựynh của Diệu-Thông như vậy mà tôi 
không biết xin cam thết lối.

Nói xong cung tay làm lễ rất là cung kính.

Diệu-Hưng đáp lễ rồi tự nghĩ chẳng có sự gì gian dối nên cho 
phép Diệu-Thông dẫn Trần-Lượng vào nơi hậu tự, rồi lại tiếp tục lên 
đàn lên phép.

Diệu-Thông dắt Trần-Lượng vào phía sau nhà, vào căn buồng 
nhỏ của mình, 2 người bạn thiết khi xưa nay mới gặp nhau, chuyện trò 
thật vô cùng vui vè. Nhân vui miệng, Trần-Lượng hỏi Diệu-Thông :

- Chẩng hay Stí-huynh của bạn đang làm phép hại ai ?
Diệu-Thông cứ thật tình mà đáp :

-K hô lắm ! Sư huynh tôi vì ngfte đâu gặp ông Thây chùa ỏ  nhà 
Lương-Vìên-ngoại bị ông ta trêu chọc. Sau đó, trở v'ê tức giận liền n há  
định sai tôi bện hình nhân, vẽ bùa, đọc chú, quyết dùng phép đoạt mệnh, 
đ ể  bùa chết ông Th ây chùa ấy.

- Thế ông Th'ây chùa đó tên chi ?

- Nghe Sư-huynh nói thì ông ta tu tại chùa Linh-Ẩn, mà nghe 
thiên hạ đòn thì đó là một vị Thánh Tăng cứu nhân độ thế!

Trần-Lượng nghe nói nghĩ thầm :

- Ta đang muốh tâm sư học đạo, may gặp chuyện này đ ể  ta 
làm ơn giải cứu, may ra gặp bực cao minh cũng là thỏa lòng ước vọng.
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Đang khi suy nghĩ kế hoạch cứu người thì nghe phía ngoài, 
Diệu-Hưng làm phép quát tháo ầm ầm, lén mắt ngó coi, thây Diệu- 
Hưng tay cầm một chiếc thẻ bài khõ khõ ba lượt, quơ tay niệm chú 
quát lên :

- Hay cho Đại Thánh ! giờ này còn chưa bắt dẫn hòn phách 
Tế-Điên, còn đợi chừng nào ?

Thét xong, đốt bùa, tung lên hư không gọi thần Lục-Đinh, Lục- 
Giáp mau mau dắt dẫn hồn phách Tế-Điên đến trước pháp đàn.

Lời nói chưa dứt, một trận cuồng phong vụt nổi, bao nhiêu đèn 
nén nghiêng ngả lập lờ, ẩn hiện bao hình ma quái, trong đó tỏ mờ một 
hình Hòa-Thượng đứng sững trên bàn thờ.

Diệu-Hưng thây vậy giận dữ thét to :
- Giỏi cho yêu Tăng ta gọi hôn phách của mi, sao mi dẫn xác 

đêh chi, đã vậy ngươi lại đứng trên bàn đ ể  ta lạy sao ?
Nguyên Tế-Điên đâu có bị phép ma ám hại, chẳng qua khi đến 

nhà Lương-Viên-ngoại treo chữ "Tăng-Đạo vô duyên". Sau thây tâm địa 
Vạn-Thăng bao la như bể, hiên đức vô cùng, lại nhân thấy Diệu-Hưng 
đè nén, liền giả chết để thử bụng họ Lương xem sẽ đối xử ra sao ? và 
sự tin tưởng đối với Phật-Đà lên đến mức nào ?

Vạn-Thăng nhân thấy Diệu-Hưng làm phép thổi ngã Tế-Điên 
thì vô cùng thương xót, tự nghĩ kẻ kia mang tâm ác độc đâu phải là kẻ 
tu hành Chơn chính, còn như nhà Sư chỉ vì cố ý cứu mạng Sĩ-Nguyên 
nên lâm đại họa thật đáng thương, liên kêu gia nhân vực Tế-Điên vào 
thư phòng, dùng nước khương thang chạy chữa, săn sóc thật tình.

Tế-Điên thì cứ lơ mơ giả chết để thử lòng thử dạ Vạn-Thăng 
xong thấy quả là một người chất phác trung hậu, có nhiêu phước đức, 
thiện căn, lúc ấy mới chịu mở mắt nhìn sững mọi người và bảo:

- Vìên-ngoại yên tâm, tôi không sao đâu !

Vạn-Thăng mừng rỡ cuống cuồng mà nói:
- sư-phụ không làm sao chứ ? Đệ-tử này lo quá, chỉ e tánh 

mạng sư-phụ mà thôi. Đạo-sĩ bảo đã bất hòn sư-phụ đi rồi làm tôi lo qua,
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không biết cách nào giải cứu sư-phụ cho được ỉ Nói xong ứa nước mắt 
mà khóc.

Tế-Điên cảm thông nỗi lòng Vạn-Thăng liên thủng thỉnh ngồi 
dậy vỗ vai mà bảo:

- Hôn phách của tới, tên Đạo-sĩ kia có chi mà thâu cho nổí, 
chính thực là Sĩ-Ngụyên mới chính là nguời z>ễi thâu hôn phách, mục đích 
đ ể  làm tiên Viên-ngoại, đ ể  tôi cứu gỡ cho.

Tế-Điên lại kể rõ ác tâm của Diệu-Hưng, đó là một kẻ tà đạo, 
chuyên dùng chú thuật Lạt-Ma-giáo lấy sức huýền bí linh thiêng chốn 
núi rừng mà sai khiến các thần Lục-đinh, Lục-giáp đi bắt hồn phách 
khiến người ta mê muội, có khi phát điên đi mò tôm bắt cá tựa như 
cảnh bùa chú tà đạo. Đối với Sĩ-Nguyên vi hắn biết là con một của 
Viên-ngoại nên hắn làm phép thâu hồn để đe dọa, và khi Viên-ngoại 
biết đến hắn, nhờ hắn cúng cấp, hắn sẽ đòi lễ thật nhiêu và phải hứa 
hẹn suốt đời cung phụng cho hắn, bằng không thi Công-tử cứ nay đau 
mai Ốm, và phải nhất định mời hắn cứu cho mới khỏi.

Vạn-Thăng phục lạy mà nói:

- Bạch sư-phụ ỉ thực ânh tôi nghĩ bất cứ ai bận áo Đạo-sĩ thì 
cũng là bậc tu hành đạo đức cao trọng, nguyên tôi gặp phải nhiêu vị Tăng- 
già lừa lọc, nên mới nguyện Tđng-Đạo vô duyên nghiã là không cúng dàng 
ỳ  cho hàng Tãng chúng nữa, bởi tối ngờ chư Tăng đã chỉ lẩn qu á nơi 
chùa cảnh kiếm dn, đến khi gặp được Đạo-sĩ này thì tôi tín là người quang 
minh chính đại chỉ lo làm phúc đức cho người, cũng vì hán đoán s ố  cho 
con trai tôi mà tôi thật dạ tin lĩên, không ngờ kẻ Đạo-sĩ kia cũng chi là 
phường lưu manh đội lốt.

Tế-Điên trầm ngâm không nói lại, sai lây rượu uống cho giải 
khuây, chờ tới canh ba sẽ ra tay cứu độ thâu hồn phách cho Sĩ-Nguyên.

Vạn-Thăng vội sai gia đinh dọn tiệcắ Trong tiệc nhân hỏi Tế-
Đ iên:

- Bạch sư-phụ ỉ kẻ đệ-tử này nghe nói người tu hành là phải 
trì trai, thủ giới, cấm rượu, căm thịt, vậy xin sám hổi sư-phụ, cớ sao sư-phụ 
cũng dùng rượu thịt mà lại đắc đạo ?
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Tế-Điên cười mà bảo :

- Thế nhân chỉ nhìn tháy cái vô đạo đức, người tu cũnglổy cái 
vô đạo đức mà khoát lên mình cho người kính trọng. Ta ăn mà là không 
ăn, uống rượu mà là không uổhg bởi cái ta ăn chảng phải là tâm ta chuyển 
động đến phải vì miếng ăn mà làm việc bậy. Ta uống rượu, nhưng khổng 
say sưa, và cũng chẳng phải vì níỢu mà phạm giới điêu. Ngược lại, có 
nhũng hạng tu hành ngoài mặt tỏ ra người trì giới cẩn thận mà chúng dấu 
diêht, hoặc cúng như kẻ dạo-sĩ kia nham hiểm hại ngựời thì đó là chúng 
suất đời ăn mặn. Ãn không vì miếng ăn, uống không đắm vào sự uốhg, ở  
không mê đám vì chỗ ở, ngồi nằm đoan tọa trang nghiêm chảng vì chổ  
ngồi năm là thế đạo.

Vạn-Thăng vô cùng bái phục !

Đến đúng canh ba, Tế-Điên dốc cả hồ rượu lên tu rồi khà một 
tiếng mà bảo Vạn-Thăng :

- Tôi phải đi dây !

Nói xong, vùng đứng dậy, một vòng hào quang sáng rọi, Vạn- 
Thăng ngước lên thì Tế-Điên đã đi mất lúc nào, đành hối gia đinh thu 
dọn bàn tiệc rồi vào thư phòng chờ đợi.

Tế-Điên thẳng tới Tường-Vân-Quán đúng vào lúc Diệu-Hưng 
đang làm phép lân thứ hai và đang quát tháo om sòm. Chờ khi Diệu- 
Hưng bắt ấn, gọi hồn, bấy giờ Tế-Điên mới thổi phù một cái hóa ra 
một luồng gió rồi nhẩy lên bàn thờ đứng sững. Kịp khi nghe Diệu-Hưng 
mắng nhiếc liền quát lớn :

- Yêu đạo ỉ mi làm chuyện trái, thâu hôn phách người may ra 
được chứ thâu hôn phách của ta sao nđ. Ta truỳèn cho ngươi biết, nồi 
không sớm ăn năn thì hối sau không kịp.

Diệu-Hưng đang làm phép tưởng đã mười phần công hiệu, chợt 
thấy hình bóng Tế-Điên tưởng chỉ là thần Lục-đinh, Lục-giáp bẩt lầm, 
đến khi nghe Tế-Điên quát tháo mới hay là phép tà không công hiệu 
thì bủn rủn chân tay, nhưng cũng làm già mà thét lên :

- Hay cho yêu Tăng ỉ mi chết tới nơi mà chưa tỉnh, ta không 
những bắt hôn phách ngươi mà còn thâu đoạt hôn phách của toàn gia
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Luơng-Viên-ngọại ỉ  hãy coi dây ỉ  nói dứt lời liên ngậm một ngụm chu 
sa phun lên, loại chu sa vốn đỏ như máu, ánh sáng lờ mờ của những 
cây đèn cày lập lờ trước gió trông thật kinh hồn.

Tế-Điên thây Diệu-Hưng vẫn còn ngoan cố, toan dùng phép 
Chu-Sa-Ám hại liên quát lên :

- G ia cho yêu đạo, mi làm hại cả nhà Lương-Vạn-Thãng mà 
còn không hối lôi, ta nghĩ càng giận loài độc ócẽ Nói xong, dơ tay chỉ 
Diệu-Hưng:

Diệu-Hưng cũng không vừa nghiến răng giận dữ kêu lớn :

- Tế-Điên ỉ Tế-EHên ì ngày nay ngươi chọc tức ta nữa, ta thì 
quyết chẳng đội trời chung ! Nói vừa đoạn bỏ chạy, nhảy lên pháp đài, 
rút hương niệm chú, thổi lửa cháy phừng phừng, nhắm vê Tế-Điên 
chém tới.

Tế-Điên cả cười mà nói:

- Hay chi cái trò trẻ ăỳ mà hòng dọa ta, ròi cúng giả dơ tay bắt 
ấn bắt quyêị há miệng thổi phù một cái, tự nhiên lửa cháy dữ dội trở 
lại xông thẳng trước mặt Diệu-Hưng. Diệu-Hưng tránh không kịp bị 
lửa táp vào mặt, râu tóc cháy rụi, vội vàng bỏ trốn.

Tế-Điên càng cười ngất mà bảo:

- Ngươi đã thâý chưa ? những kẻ làm ác khác chi ngửa mặt lên 
trơi ma nhô nước miêng lại rơi xuống mình, hoặc cũng ngiíỢc gió tung bui, 
bụi kia làm bẩn mặt mình. Nay ngươi làm ác xua lửa đ á  người thì lửa kia 
trà lại đ á  ngươi, quả báo nhăn tiên thật rõ ràng, sao chưa h á  ngộ ? Đoan 
bỏ mặc Diệu-Hưng, Tế-Điên thong thả bước lên pháp đài, lấy hình 
nhân bện cỏ xé bỏ lá bùa trấn yểm, rút chiếc đinh đong nơi đàu và vứt 
bỏ lá bùa viết tên họ tuổi tác của Sĩ-Nguyên, châm lửa đốt hinh nhân 
rồi quày trở ra.

Nói về Trần-Lượng và Diệu-Thông vẫn ở nhà dưới, không hay 
biêt chuyện chi, đến khi thấy lửa cháy rần rần mới vội chạy lên chữa 
lửa, thì cả pháp đàn cháy rụi, Diệu-Hưng thì bị lửa cháy rất nặng đang 
nằm thiêm thiếp mê man.
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Hai người vội vã vực Diệu-Hưng vào nhà sau lo phương cứu 
chữa, chợt Diệu-Hưng cựa mình thét lớn một tiếng, mặt mày tái mét, 
nôn ra một bãi máu, rồi coi bộ tỉnh táo như thường, dơ tay vẫy Diệu- 
Thông lại gần và bảo :

- Thôi ta phải từ biệt sư-đệ ĩ tội ác của ta quá nhiêu, chính ta 
sai khiến hỏa thần định đ á  Tế-Điên nhưng vì tà tâm độc ác quá lắm nên 
nhiễm phải tà hỏa mà tự tán thân. Ta chỉ có một lời khuyên nhủ sư  đệ là 
từ nay không nên học theo tà thuật nữa, phải nên quy y chính đạo mới 
mong tránh khỏi hoa tới mình. Riêng ta hốỉ hận (ỊUữ rôi Ị Nói đên đó, 
nước mắt chẩy xuống dòng dòng, nấic lên một tiếng, thở dác ra vài cái 
rồi buông xuôi hai tay thoát ly tấm thân Bàng-môn tả-đạo.
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HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
NÓI chuyện vul tỉnh hồn hảo hán,
Biết ngứời thiện cho thuốc độ sinh.

J T £ ó i  về Diệu-Hưng vì làm ác nên bị Tế-Điên dùng phép phản 
hỏa nghịch phóng đến thành tán mạng dưới ngọn lửa tam-muội, trước 
khi chết hết sức hối hận. Diệu-Thông và Trân-Lượng đêu ngùi-ngùi 
thu xếp chôn cất, tử thi, sau đó hai người bàn bạc :

- Hòa-Thượng chi lạ quá l người gày nhom mà pháp lực cao siêu, 
Diệu-Thông nói.

Trần-Lượng thì vốn còn máu anh hùng niên thiếu nên tỏ vẻ 
không chịu mà bảo:

- Có lẽ sư-huynh Diệu-Hưng vì sơ  ý nền bị tà thuật của Tế-Điên 
chứ chác gi là chân chính, đ ể  tôi phải đến chỗ Tế-Điin trú ngụ xem hán 
ta làm những trò gì ?

Hai người bàn nhau lồi phân công : Diệu-Thồng ở  nhà, Tràn- 
Lượng bâng mình đến Lương gỊa-trang xem xét sự tình.

Riêng Tế-Điên sau khi dùng chân tâm niệm động ttiần chú Đại- 
Bi khiến tà hỏa Diệu-Hưng bừng cháy thiêu đốt tâm can đến thành 
tán mạng. Tế-Điên sách lá bùa cổ có tên Sĩ-Nguyên chạy thẳng vè nhà 
Lương-Viên-ngoại, niệm chú nhập hồn cho Lương-Sĩ-Nguyên, thoát 
thôi tỉnh táo như thường.

Lương-Vạn-Thăng hết sức vui mừng, hổì thúc gia nhán dọn tiệc 
đãi đằng.

Trong tiệc, Tế-Điên quay hỏi Vạn-Thăng :
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- Nơi đây có kè dùng tà thuật, vậy chớ còn có bị giặc cướp chi
không ?

Vạn-Thặng nghiêm-trang thưa:

- Chuyện đạo-sĩ gian tà cũng là mới có, còn nơi đây vì chúng 
tôi ăn ở  được lòng hết thẩy mọi người, nên tự thuở nào chảng tìê có chuyện 
giđc cướp khuấy phá bao giờ.

Tế-Điên cười bảo Vạn-Thăng :

- Tôi nói kẻ cướp là không phải là bảo họ xấu dâu ? trong đám 
giặc cũng có kẻ tốt, thực ra có khi họ đi ăn cướp mà lòng hào hiệp trừ kẻ 
dữ cứu kẻ lành, tâm tựa trăng soi, lòng như ngày rạng, họ ăn cướp mà làm 
chuyện bố-thí giúp người, ngược lại có những kẻ có bộ mặt nhân từ mà 
lòng dạ tính toán ăn cướp ! ! ! Viên-ngoại có biết hiện nay có nhiêu kẻ giặc 
cướp nổi danh trên chốn giang hò hay chăng ?

-D ạ l Hòa-Thượng dậy vậy, chứ đã gọi là kẻ cướp thì có khi 
nào hiên từ, vả lại nhà chúng tới chuyên việc làm ăn lương thiện dâu có 
giao thiệp mà biết Ị ĩ ĩ

- Vậy là Vìên-ngoại chưa từng trải, chưa đạt lý đạt tình, chưa 
hiầi hành vi cùa từng loại người trong thiên hạ ỉ

Viên-ngoại nghe Tế-Điên nói mặt cứ ngớ ra, không ngờ một 
nhà sư ăn mặc rách rưới, làm việc phúc thiện mà không đâu rượu vào, 
ngồi nói chuyện trên trời dưới bể, rồi còn biết cả bọn ăn cướp có danh 
trên giang hồ thì quả là lạ lùng quá sá ! ! !

Tế-Điên thì cười lên ha hả, vớ lấy một đùi gà vừa gậm vừa nhai, 
câm cả hồ rượu tu thẳng một hơi, khà lên một tiếng rồi nói:

- Thôi! Viên-ngoại không biết đ ể  ta kẻ lại cho ngỷie. Ta đã từng 
biết một người có biệt hiệu là Khiêu-Tuyết Vô-Tích chính là Uễu-Thụy- 
nhân, tập luyện võ thuật công phu mà lại có tài lướt đi trên tuyết như bay, 
không h'ê có dầ i vết. Tĩnh tình người đó lại hào hiệp hơn ai, thấy bọn gi'âu 
sang bòn sẻn thì ghét cay ghét đấng thường lấy cùa các tham quan ô  mà 
trợ cấp cho người ngỷtèo, đó cũng có thể là một người thế gian hiếm có.
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- Lại có một người tên gọi Đào-Phương có biệt hiệu là Đđng- 
Bình phù-thùy vì ông ta có biệt tài đi trên nước như cánh bèo n ả  lướt đi 
như chạy trên đường bộ vậy. Tính tình ông ta cũng khoáng đạt lắm, nhà 
có tiên của nuôi bè bạn, trợ cấp người nghèo, tiêu sài hết ròi đi làm thuê 
kiếm an lân h 'ôi, trong nhà tuyệt không có lấy một đòng tư hữu.

Vạn-Thăng nhân cũng tiếp cho có chuyện chặc lưỡi mà nói:

- Trên đời có những bậc tài giỏi như vậy, thật tôi không hay 
không biết, đáng tiếc biết chừng nào !

- Chà ! còn nhiêu người kỳ tài nữa chứ, một lúc nói sao cho 
hết, giờ có một điêu, Vìên-ngoại gọi cho tôi vài ba tên gia nhân lại đây đ ể  
tôi sai khiến.

Vạn-Thăng chẳng biết chuyện chi nhưng cũng cho gọi Lương- 
Phúc mà nói thầm, chỉ thấy Luơng-Phúc gật gật cái đầu rồi bỏ ra đi.

Thực ra thì Tế-Điên nói chuyện giang hồ đâu phải là nói tào 
lao, ngay từ khi vào tiệc thì Trần-Lượng cũng lần đến Lương Gia-trang 
đứng rình để xem hành động của vị Sư kỳ quái, nhân nghe Tế-Điên 
nói đến những tên hảo hán, thi ra những người vừa kể đêu là bạn thân 
thiết với Trần-Lượng bởi chàng có tên Thánh-Thủ Bạch-Viên cũng 
cùng là một tước hiệu trong nhóm giang hồ. Vì thế trong lòng Trần- 
Lưọmg hết sức nghi ngại nghĩ thầm : Hòa-Thượng này Uf quá, vì sao 
trong đám lục lâm hảo hán láo nhận biết hét cả ?

Đang nghĩ ngợi lang man chợt thấy vố số gia nhân tề tựu, kẻ 
clm côn, người vác bổng, sách đèn, đốt đuốc, vây bọc xung quanh, 
đương nhiên Trần-Luợng bị lọt vào giữa, mà miệng chúng thi la lên : 
Bát cướp l Bất cướp l

Bấy giờ Trần-Lượng mới sực tỉnh nghĩ ra, ra lúc Tế Điên gọi 
tên gia nhân lại gần là bảo đi triệu tập gia nhân để vây bắt mình, mà 
hỉnh như cũng đã biết rõ tông tích của mình là bạn với cánh giang hồ 
nên mới lôi tên Khiêu-Tuyết Vô-Tích với Đăng-Bình phù-thủy ra hỏi 
Viên-ngoại mà tức là nói lên cho mình chột dạ.

Trân-Lượng tự nhiên thấy mỉnli khiếp phục, tuy nhiên trước sự 
hò hét của số đông gia nhân cũng vội rút dao thủ thế và nói to lên :
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- Quí yếí không cân vây bắt, tới đây chảng phải giặc cướp chi 
đâu Ị Nhân đi qua đường thấy nhà sư lạ thì muốn dòm nom thỏa tính 
hiếu kỳ vậy thôi, xin chớ nghi lầm. Nói xong, lựa chỗ nhẩy vọt ra trước 
ánh đèn cho mọi người trông thây.

Khi Trần-Lượng nhầy xuống thì tay cầm cây dao sáng loáng, nên 
lũ gia đinh hoa mắt đêu lảng tránh xa, Trần-Lượng nhân thể múa một 
đường dao biểu diễn cho mọi người khiếp sợ, rồi nhằm Lương-Phúc 
chém dứ một nhát, đoạn nhẩy phăng ra khỏi vòng vây, vừa toan tẩu 
thoát, thốt Tế-Điên lắc mình một cái đã thấy hiện ra trước mặt. Trần- 
Lượng hoảng hồn bỏ chạy không khác ma đuổi, chẳng kể Đông, Tây, 
Nam, Bắc, may thay thoát ra cửa trại, cứ thẳng đường cắm cổ chạy một 
mạch vê Tường-Vân-Quán.

Tế-Điên không bỏ, cứ lững thững đuổi theo, khi đến Quán 
Tường-Vân nhìn lên chính-điện đã bị cháy rụi, chỉ còn căn phía sau 
trông thật điêu tàn.

Trần-Lượng chạy vê vội kêu to lên :
- sư-huynh Diệu-Thông đâu tiếp tay với ta ! ngoảnh lại thấy 

Tế-Điên thì thốt co rúm như cua gặp ếch, mặc dầu anh ta ra sức lực 
có thừa, từ xưa vốn tự nhận là tay hảo hán, nhưng đứng trước vẻ oai 
nghiêm của Tế-Điên, tự nhiên đâm ra hoảng sợ.

Diệu-Thông thì mặt mũi bơ phờ vì vừa chữa cháy xong lại gặp 
cảnh Diệu-Hưng tử nạn vô cùng xúc cảm, khi thầy Tế-Điên chợt như 
người bị cảm phong líu lưỡi không nói ra lời, ngã quay xuống đất.

Tế-Điên động tâm từ-bi tiến vào cúi mình nâng đỡ Diệu-Thông 
ôn tồn mà bảo :

• Đạo gia ! cớ chi mà sợ hãi ỉ

Diệu-Thông hồi tĩnh ngước mắt khẩn cầu :
-Xin Thánh TđngĐạiphát Từ-Bi, tôi vốn chảngphạm tôi chi, 

chỉ bởi anh tôi làDiệu-Hưngmuốn có tiên của xây cứ  lại Tường-Vân-Quán 
mà ra nông ná. Khi anh tôi m á  có h đ  hận mà trá trOn, cũng vì ngỷiiệp 
ác quá nhiêu mà vướng khổ  quả, không dám oán trách Thánh Tăng câu 
xin Thánh Tăng cứu vớt cho tôi.
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Tế-Điên cười, dịu dàng vỗ vai Diệu-Thông :

- Ta vốh biết tâm địa cùa con khá tốt! Ta đến đây cốt cứu độ 
cho những ai h ă  lối, nay nếu Diệu-Hưng trước khi nhấm mắt đã biết hối 
quá, con mau mau dẫn ta đến cứu chữa cho.

Diệu-Thông khóc lớn bạch rằng :

- sư-huynh Diệu-Hưng đã chết, chôn phía sau quán.

Tế-Điên gật gật vừa cười mà nói:

- Không sao ! hãy dẫn ta tới nơi, nói xong Tế-Điên phang phăng 
đi trước, Diệu-Thông và những người trong quán lục tục theo sau, Lương- 
Viên-ngoại, Lương-Sĩ-Ngụyên và gia nhân tại Lương-Gia-trang cũng đèu 
kéo đến khá đông, chỉ thâý nấm mộ vừa đáp sơ sài nơi phía vườn sau.

Tế-Điên sai người đào lên, một người tiến lại mà bảo:

-  Người chết thật ròi, đào nữa mà chi, họa là có phép cải tử 
hồi sinh, vả lại Đạo-sĩ vì bị nhà sư  đánh chết, nay có đào lên khi thấy nhà 
sư cũng tức đến trào máu, đâu còn cách gi cứu chữa.

Tế-Điên ngoảnh lại như có ý hỏi với Diệu-Thông để thử tâm 
tình, Diệu-Thông thì chân thật nhất tôm khẩn nguyện nên không có 
sự nghi ngờ, quỳ xuống đảnh ỉễ, một hai xin Thánh Tăng ra tay cứu 
vớt.

Tế-Điên mặt mày hớn hd khen rằng:

- Lành thay ! lành thay l những người đã biết vì người mà hối 
quá. Diệu-Hưng đá có một phân phúc duyên củng bởi tại con, đ ể  ta ra tay 
cứu độ.

Nói xong quay bảo gia nhân tại Lương-gia trại kíp mau khai quật 
phần mộ.

Gia nhân kẻ cuốc, người thuổng đào thổi một chốc lôi lên xác 
Diệu-Hưng đã bị cháy đen lỏ loét

Tế-Điên tự tay xốc thây Diệu-Hưng ghé miệng thổi phù phù 
một cái rồi hét to lên :
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- Ngươi biết hối lỗi, lối đã tiêu diệt, hòn phách Diệu-Hưng tan 
đàn ác kết, nhập lại xác phàm, giải trừ oan ngỷiiệt ỉ

Thét xong, Diệu-Hưng đôi mắt đang nhắm nghiên, chợt thây 
động đậy rồi mở ra dần dàn, một giọt nước mắt ứa ra. Tế-Điên cười 
lên ha hả mà bảo:

- Diệu-Hưng ngươi chưa sám hđ, còn đợi bao giờ ?

Diệu-Hưng như cái phát thanh, vẫn nằm y nguyên nhưng miệng 
lắp bắp:

- Con xin sảm hối, xin sư-phụ từ-bi cứu độ ì

Tế-Điên liên móc trong túi ra một viên thuốc đen đen, một viên 
đỏ đỏ, sai lây chén nước, hòa đều hai viên cho Diệu-Hưng uống một 
nữa, còn một nữa nhét vào các lỗ cháy xém.

Lạ thay, thuốc bôi đến đâu, người Diệu-Hưng chẳng khác cây 
khô tươi lại. Diệu-Hưng thoát nhổm dậy, quỳ mọp bên gối Tế-Điên, 
mọi người hiện diện thây là phép lạ cũng quỳ xuống một lượt.

Chợt phía trái có tiếng lao xao:

- Quả thật Thánh Tăng! quả thật Thánh Tăng ỉ mọi người 
nhìn ra thì ra Trân-Lượng.

Tế-Điên ngoắc tay mà bảo:

- Tền kẻ cướp kia ĩ Ngươi còn chưa chịu Qui-y đợi đến bao
giờ?

Trần-Lượng nghe gọi mình là kẻ cướp thì lòng tự ái thốt đã nổi 
lên nhẩy vọt ra quắc mắt đứng nhìn, nói giọng hằn học:

- Cớ chi nhà sưgọi mình là kẻ cướp l  suốt trong 1 đời, ta chưa 
tìê lấy không của ai, cúng chảng giết người, làm sao là kẻ cướp được ?

Tế-Điên chậm rãi mà nói:

- Khổng lấy của, không giết người, nhưng nhận lời đi xem xét 
tình hình mà khi đã rõ ngọn nguồn lại bỏ trốn tủi một nơi, khiến người 
chờ mong, không biết đường sáng mà theo, đây là tâm địa của phường kè 
cướp ! kẻ cướp lời hứa với bạn bè ỉ thế có phải chăng ?
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Nghe Tê-Điên nói đúng sự duyên, Trần-Lượng vội vàng sụp lạy, 
xin nhận lỗi mình, và đảnh lễ xin được quy y theo hầu Tế-Điên làm đệ- 
tử.

Tế-Điên bảo:

- Ta nay chỉ có một manh áo rách, một chiếc gậy càn, ăn thì 
bạ đâu ăn đó, rượu cũng được, cơm thiu cũng đn, ngủ thì ngủ dưới gốc cây 
hoặc nơi miếủ cổ, hay gỉ đáu mà nhận làm Thây.

Trần-Lượng cúi dầu mà bạch :

- Tôi vân không vợ không con, tính tình vốn ưa chuyện lục lâm 
lạc thảo, lấy của người giàu giúp đỡ người nghèo, nay thấy Thày không 
màng cùa thế gian, lòng chỉ c á  vì thế gian mà ra ưty tế  độ. Ấy cũng bởi 
thầy ăn chảng có nơi, ngủ không có chái mà tôi đảnh lễ  xin làm sư-phụ, 
còn như Tăng chúng quần áo bành bao, lên xe xuốhg ngựa, chùa miếu nguy 
nga thì có khác ỳ  kẻ tục đâu. Lòng tôi thanh mà l đáu chịu quy phường 
giả tu tràn tục ỉ Xin sư-phụ từ-bi tế  độ ỉ

Tế-Điên ngửa mặt lên trời cười sằng sặc :

- Thiện tai l  thiện tai, âu cũng nhân duyên tiên kiếp từ nay, 
ngươi hãy theo ta.

Mọi người chứng kiến đều quỳ cả xuống xin làm đệ-tử.
Tế-Điên khoát tay mà bẳo:

- Đệ-tử t đệ-từ ỉ  khđp thếgian không ai là đệ-tử ! biết sửa điêu 
quấy, làm lấy đêu lành, đó là đệ-từcủa ta vò là đệ-tửcùa Phật, kẻ bận ảo 
tu mà chuyên làm việc d đ  đời đó là "phỉ báng Tam-Bảo”. £)íế theo ta mà 
không chịu được sự khổ, theo có ích gì ?

Diệu-Hung và Diệu-Thông đồng năn nỉ cho được cải lốt làm
Tăng.

Tế-Điên bảo:

- Tăng hay Đạo-sĩ có khác gí đáu? cũng tỳ như ngươi tu theo 
đạo Lão-tử thì phải niệm thiện, dùng pháp thuật học được mà cứu vớt 
nhân dân, mi làm đêu  ác là tự đ á  thân. Tăng ã  cũng vậy, nếu chi dựa 
vào chùa cảnh làm kê sinh nhai, bầy trò cúng bái thu của thập phương



172 T ế Điên Tăng

riêng mình tự lợi, vinh thân, phì gia, tiêu pha sẩn của mười phương hiến 
cúng, ăn bám xã hội thì đó là hạng Ma-Tăng, bỏ áo Đạo-sĩ theo với Tăng 
mà không làm lợi ích gí cho thiên hạ thì đâu bàng làm kẻ tại gia, tự nuôi 
tự dưỡng còn dở tội lệ, vì không an hại của thập phương tín thí.

Mọi người nghe thuyết pháp, đồng phục xuống lạy.

Lương-Vạn-Thăng vội tiến thỉnh Tế-Điên Ỳê Lương-gia thôn 
mỏ tiệc ăn mừng.

Tế-Điên xua tay bảo:
- Khỏi I kh ỏ i! ta còn có việc phải đi, nói xong dắt Trăn-Lượng 

từ biệt mọi người thảng theo bờ sóng tiến bước.
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HỒI THỨ HAI MƯƠI BA
Chẳn trời góc bế, chuyện mưửi n ỉm  trước m ít đáu xa,
MỐI đạo tỉnh nhà, câu tế  độ ba sinh chẳng quển.

^ ^ 3  ây nói về Binh-BỘ Thưọmg-Thư Mông-An-Toàn vốn là cậu 
ruột của Lý-Tu-Duyên, kể từ sau khi Tu-Duyên để lại bài thơ lưu giản, 
biết cháu có chi xuất gia, nhung gặt vì anh chỉ có một con đã giao cho 
mình trông nom săn sóc, nhớ lời phó thác phải làm sao trọn phận người, 
còn để được yên lòng người đã khuất liên sai Lý-Phúc đem đủ tiên 
lương tìm kiếm khắp nơi.

Con Mông-An-Toàn năm sau thi đỗ tiến sĩ, làm quan Hàn-Lâm, 
nhưng vì Mông-Binh-BỘ yếu đau nên từ quan về để phụng dưỡng cha 
già.

Nhân một hôm, Mổng-Toàn-Chân thưa với cha :

- Con nghĩ anh Tu-Duyẽn cốt cách thanh kỳ, nếu xuấi gia ấàu 
Phật tứ  cúng tìm nơi cảnh trí u nhàn thanh nhã, can muốn xỉn phép cha 
sang Ngũ-Đài-Sơn, dạo cảnh Tứy-HÒ đến cảnh chùa u tính, may thấy được 
chang ?

An-Toàn nói:

- Con nghĩ thếphải lấm, anh Tu-Duyền của con vốn có căn 
tu nhưng ta nghĩ đến dòng họ nhà Lý, căn phải có được người hương khói 
phụng thờ, vậy nếu có gặp, con nên gắng khuyén nhủ anh con trở về giữ 
tròn đạo hiếu.

Toàn-Chân được sự ân thuận của cha liên khiến Lý-Phúc sắp 
sửa tiên nong, hành trang đầy đủ đi tìm họ Lýẽ

Lý-Phúc thua:
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- Con chấc ràng cậu con vì hoàn cảnh có tang không được đi 
thi nên đã tự mình tiến kinh đ ể  quyết được danh đê h ổ  bảng, nền ừong ba 
năm lăn lộn con đã đi hâu khắp các miệt kinh thành hỏi thăm tin tức, 
xong chảng thẩy tâm hơi. Kỳ này cậu lại đi ám thì biết tìm đâu ?

Toàn-Chân nói:

- Tính tình của bào-huynh ta khắc hấn với người thường, anh 
đâu phải là người đấm trước công danh. Cứ như bài thơ lưu giản có cáu :

Đài sen khuya sớm khêu nguồn giác,
Cảnh tinh hôm mai tình giấc nông.

thì chóc bòo-huynh ta tức xin Quy-y ấàu Phật nhung không hiểu sao mà 
gìn 10 năm nay không thèm vãng lai vè nhà, dù có đi tu nhưng mấy ai 
quên hán gia đình ? Thường thđý thiên hạ, thân là Sa-mởn, nhà cửa không 
nơi bám víu mà cúng cô'tìm lấy và người trong họ ngoài làng đ ể  thường đi 
lại, đàng này bào-huynh ta của cải đ ể  lại nào có thiầi gì. Cha ta cũng mong 
anh vê đ ể  giao lại gia cư điên sản.

Trên đường thiên lý, ngày lại ngày, hai thầy trò Toàn-Chân đi 
khắp các nơi tìm kiếm, một ngày kia đến cảnh Tây-HỒ dạo chơi xem 
phong cảnh, hỏi thăm các chốn am thiên nhưng không ai biết vị Thiên- 
Sư nào tên gọi Lý-Tu-Duyên.

Một ngày kia, Mông-Viên-ngoại vì trông ngóng tin con tin cháu 
mãi chẳng thây về, lòng những âu sầu, lại nhân tuổi già sức yếu, thành 
thử nhuốm trọng bệnh, coi mòi nguy khốn.

Mông-Vinh và Hàn-Qùân-Anh khi ấy cũng đều thi đỗ Tiến-sĩ, 
thụ chức Hàn-Lâm ngay tại vùng quê, thường đến hầu kiến Mông- 
Binh-BỘ, khi thây người lâm trọng bệnh vội sai gia nhân Mông-Tam 
đi rước Toàn-Chânể

Đây nói Tế-Điên, sau khi từ biệt mọi người ở Tường-Vân-Quán, 
ủy Lương-Viên-ngoại xây dựng ỉại và khiến hai Đạo-sĩ Diệu-Hưng, 
Diệu-Thông cứ ở trụ trì liên dắt Trần-Lượng chạy bay ra miệt bờ sông.

Trân-Lượng không hay sự thể, nhưng cũng đành nhắm mắt chạy
liêu.
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Khi tới mé sông, chợt thẫy một chiếc thuýền dong buồm sắp 
chạy, Tế-Điên gọi to lên :

- B ớ thuỳên ĩ bớ tìtuỳèn ! mau mau đứng lại cho chúng tôi lên.

Trong thuyền có một chàng ăn mặc ra vẻ dáng một vị Công-tử 
con quan và một người có vẻ tráng đinh ngó đầu ra, thấy một nhà Sư 
gầy guộc rách rưới thì liên ngoắc tay bảo lái đò kíp dong thuyền rời 
bến.

Tế-Điên thây vậy gọi giật lại, nhưng chiếc thuyền đã nhổ neo, 
vượt khỏi bờ chừng ba, bốn trượng, chỉ thây Tế-Điên phi mình một 
cái, thoát thôi đã đứng ngay tại mé thuyền. Trần-Lượng là tay vũ dũng 
nhưng vì thuýền đã cách bờ khá xa nên đành cứ loay hoay không biết 
cách nào mà xuống cho được.

Tế-Điên nhẩy xuống thuýền xong liên nắm ngay lấy tay người 
lái quắc mắc mà bảo:

- Thuỳền đi, ta gọi cớ chi không áp mạn vào bờ lại cứ phóng
ra !

Người lái đò có vẻ khinh bỉ, nhổ toẹt một cái và nói:

- Thuyên này là của một khách thuê riêng không phải đò chung 
bạ ai cũng chở, Hòa-Thượng có đi thì gọi thuỳên khác.

Tế-Điên cười bảo:

- Ngươi ngại ta không có tiên hay sao ?

Người lái đò lặng im tỏ vẻ đồng ý, Tế-Điên liên lấy ra một đĩnh 
bạc mà bảo:

- Liệu trả đủ tíền đò chăng ? Tuy nhiên ta có việc nái chuyện 
với Công-tử con quan Binh-BỘ hiện đang trong thưỳên này.

Người lái đò thấy tiên thi hoa cả mắt, lại thây nói người đi đò 
là con Quan-Binh-BỘ Thượng-Thư mà Hòa-Thượng có quen biết thì 
tỏ ngay vẻ khúm núm mà nói:

- Bạch Hòa-Thượng xin người tìl-bi, đ ể  chúng con xin vào
thông báo.
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Tế-Điên khoát tay mà bảo :
- Khỏi phải thông báo, ngươi hãy rạt thuỳên vào bờ cho đệ-tử

ta lên.
Người lái đò líu ríu vâng lời, còn Tế-Điên đi thẳng vào khoang 

thuỳên mà gọi to :
- Mông-Toàn-Chăn nhận được ta chăng ?

Quả thật, Công-tử đi thuỳên là Mộng-Toàn-Chân và Lý-Phúc- 
Nhần đi tìm Lý-Tu-Duyên không thây, Thầy trò thẳng nẻo Tây-HỒ thuê 
thuýên vãng cảnh, nay nghe tiếng gọi, ngạc nhiên ngó ra, chỉ thấy nhà 
Sư gầy guộc, lúc nãy đã vẫy đò mà ngại là phường đạo tặc nên bảo lái 
đò không chở, cớ sao nay lại có mặt dưới đò và gọi têii sách mé như 
vậy.

Riêng Lý-Phúc đã từng hầu hạ Tu-Duyên nhiêu ngày, nay tuy 
dầu dãi phong sương, mặt mày hốc hác, đầu cạo trọc nhăn nhưng vẫn 
không mất phong thái thuở xưa, nên Lý-Phúc chỉ ngờ ngợ mấy phút 
rồi thốt kêu lên :

- Phải Tu-Duyên Công-tử đấy chăng ?

Tế-Điên cả cười:

- Ngày nay phải nới l à . . .
- Bạch Hòa-Thượng Tế-Điên tục danh là Lý-Tu-Duyên.

Toàn-Chân nghe nói vùng ôm lấy Tế-Điên khóc rống lên, Lý- 
Phúc cũng khóc làm khi ấy Trần-Lượng đã xuống được thuýên, đứng 
ngân ra chẳng biết câu chuyện ra sao ?

Toàn-Chân thấy Trần-Lượng là người ỉạ liên hỏi Tế-Điên, Tế- 
Điên liên thuật lại và cho biết đó lắ đệ-tử theo hầu.

Toàn-Chân liên mời tất cả vào khoang thuỳên sai châm nước 
uống và hỏ i:

- Vậy ! bạch hiên-đệ Hòa-Thượng đã chứng gì chưa ?

- Cũng mới ăn xong, nhiừig nếu có rượu uống thì càng tối.

- Người tu hành cũng uổng ntợu được sao ?
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- Chuyện ấy giải sau l có rượu uốhghãy cứ lấý ra, uốngchođớ
khát.

Toàn-Chân liên sai lái đò lấy rượu.

Tế-Điên bưng cả vò tu ừng ực rồi bỏ xuống khà một tiếng, nhìn 
ra ngoài khoang mà nói:

- Đây rò i! đây ròi ỉ

Mọi người đêu hết sức ngạc nhiên, ngay khi ấy một chiếc thuyền 
khác ngược chiêu đi đến, Tế-Điên chui ra khỏi khoang mà gọi:

- Phải thuỳên Mông-Vĩnh, Mông-Tam chăng ?

Liên thấy thuỳên đó từ từ áp mạn và một người phía trong ăn 
mặc ra vẻ quan sang, trong khoang chui ra mà hỏi:

- Ai gọi chi đó ĩ

Tế-Điên quay bảo Toàn-Chân :

- Cửu phụ (tức Mông-An-Toàn mà Tế-Điên phải gọi An-Toàn 
là cậu một) đau nặng, có người đi tìm, may gặp nơi đây, cũng sang một 
thuỳèn mà vê cho kịp.

Ngay khi ấy, hai thuyền giáp mạn, cùng nhận ra nhau, riêng 
Mông-Vĩnh còn ngẩn ngơ mãi mới nhận được Lý-Tu-Duyên và thốt 
bật cười:

- Người ngợm thế này, giả thử gặp nhau giữa đường thì làm 
sao nhận ra cho được ?

Tế-Điên cười lên khanh khách ngâm vang :
Thế gian hoa mắt ảo quần sang,
Hòa-Thượng cần chi phải điềm ừang,
Đẹp lắm tổ càng đam ƯƯỢC lắm,
Ăn nhờ tín ứií chớ huyỗnh hoang 11!

Tất cả đều cười rộ, riêng Tế-Điên cười cuời nói nói giọng điên 
khùng lúc có lúc không, tinh tình khác hẳn khi xưa, thậm chí Mông- 
Vĩnh cũng không còn thấy ỉại được một chút gì là hình dáng tâm tính
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thuở xưa, nên hết sức ngạc nhiên. Tế-Điên thì cứ thản nhiên uống rượu 
ừng ực, quăng vò long lốc trên khoang và hát vang lên :

Ta vẩn là ta chẳng khác gỉ,
Người đời ứiấy khác bở ngu si,
Thuở xưa Công-tử giờ Hòa-Thứợng,
Tăng, Tục đôi đường chữ tình mê!!  I

Mọi người sang chung một thuyền, thuỳên xuôi buồm thuận gió, 
không mấy ngày về đến Thái-Châu, kéo nhau lên bờ thẳng Mông gia- 
trang tiến bước.
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HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN
Độ cho cậu, Tế Đlén dùng phép lạ,
Thảm mộ cha, Hòa Thượng lập đàn chay.

Vi/huỳên vừa áp mạn bến Thái-Châu, Tế-Điên vội vã nhẩy 
phăng lên bờ, rồi cắm đầu rảo bước, mọi người lục tục chạy theo, Tế- 
Điên đi nhanh như gió làm mọi người chạy thở không kịp, Lý-Phúc 
gọi to :

- Xin Cởng-tử Hòa-Thượng đi chậm-chậm chớ đ ể  cho các 
Công-tủ con theo với, đến con còn chạy bở hơi tai thì các Công-tửđi theo 
sao kịp ?

Tế-Điên chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoái lại vẫy một cái, rồi 
thủng thẳng đi. Mọi người phía sau từ khi được cái vẫy tay của Tế-Điên 
thì thoắt thấy nhẹ bỗng ngay đi, cất bước dài đi không biết mệt.

Khoảng xế chiêu mọi người mới vồ đến Mông Gia-trang.

Tế-Điên đi thẳng ngay vào thư phòng, lúc ấy Mông-Viên-ngoại 
bệnh tình quá trầm trọng đang cơn hâ'p hôì, cả nhà chỉ còn chờ Mông- 
Toàn-Chân trở vê để lo liệu việc tang ma . . .  Tế-Điên bước vào thư 
phòng, trông tình cảnh ây thốt động tâm, miệng đọc lâm râm tụng chú 
đứng lặng một hồi, dùng tha tâm thông khẩn nguyện, một phút qua đi, 
Mông-lão đang hôn mê bất tỉnh chợt như có ai đánh thức, mở mắt 
bừng ra, nhìn thấy đày đủ C(MÌ cháu và một vị La-Hán đứng ngay dầu 
giường liên chắp tay lạy lạy.

Tế-Điên nhập định biết rằng cậu mình đã vừa cõi thọ, nhân nghĩ 
ân sâu niệm nguyện càu cho Mông-An-Toàn được thêm một giáp đặng 
chu toàn mọi việc gia đình. Lời nguyện hầu như ứng nghiệm nên chỉ 
vài phút sau, Mông-Viên-ngoại tỉnh táo như thường, cho biết trong lúc
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hôn mê có một vị Đại-BỒ-Tát cầm cành dương liễu vẩy nước lên đầu 
liên thây người nhẹ hẳn đi, vị Bồ-Tát lại bảo : Nhờ có sự nguyện càu 
của Kim-thăn La-Hán nên rẩy nước Cam-LỘ ra tay cứu độ, choAn-Toàn 
được sổng thêm mười hai năm nữa.

Mông-Toàn-Chân nghe cha nói, lòng những bồi hồi, rồi không 
ai bảo ai, cả nhà từ trẻ chí già, cả Mông-Vĩnh là bạn xưa cũng đêu sụp 
lậy Tế-Điên, Tế-Điên tươi cười đỡ mọi người dậy, nhân đó khuyến hóa 
mọi nguời phải tin theo phép niệm Phật nhiệm mâu, nếu minh tự tu 
tự chứng ỉà có thể độ thoát cho bất cứ ai, một khi biết ăn năn sám hối 
hãy tâm thành hướng nguyện.

Từ ấy toàn gia Mông-Viên-ngoại và cả hàng quận ngày nườm 
nượp đến xin làm lễ quy-y Thánh Tăng.

Cũng từ ấy, toàn gia không ai gọi Lý Công-tử mà chỉ một câu 
Bạch Hòa-Thượng, hai câu Bạch Hòa-Thượng, đôi khi xưng tálì Thánh 
Tăng, kính trọng Tế-Điên như là Phật sống.

Tế-Điên nhân nghĩ công ơn dưỡng dục liên thưa với cậu, sửa 
sang lễ vật ra thăm phần mộ của Lý-Mậu-Xuân và Mông-Thị, đối trước 
mộ phần, khói hương nghi ngút, Tế-Điên thoắt thây động tâm liên quay 
lại nói cùng An-Toàn :

- Không xong ỉ không xong ĩ Thân-phụ thăn-mẫu vẩn bị giam 
tại nơi địa ngục vì kiếp xa xưa đã từng phạm giới ph ỉ báng Tam-Bảo.

Nói rồi tất tả vê nhà, khiến gia đình sửa soạn trai đàn. Tế-Điên 
đích thân đi kiến thỉnh chư Tăng trong vùng, dùng đạo nhãn quan 
chiêm, biết rõ người nào tu thật, tu giảỆ Những vị chần chính Thiên-sư 
được mời lên bảo tọa, Tế-Điên thân vào hành lễ thỉnh mệnh ban phát 
từ tam kỳ nguyện cho vong phụ vong mẫu sinh sang Tịnh cảnh.

Đàn tràng phúng tụng suốt bảy ngày đêm, đêm tạ quá, Tế Điên 
chợt cười lên ha hả và sai lây rượu thịt dọn ra đánh chén túy lúy càn 
khôn. Các vị Thượng-Tọa phó đàn đều bưng miệng cười. Riêng vị thủ 
tọa biết Tế-Điên là Kim-Thân La-Hán nay đội xác phàm phải làm ra 
vậy, nếu không sẽ gặp nhiêu điêu chướng ngại, nên chỉ chắp tay niệm 
động chân ngôn rồi xin cáo từ trở về Tịnh-xá.
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Kịp ngày hôm sau, trong khi cả nhà đang bàn tán xôn xao vê Tế- 
Điên không đâu đờ chứng điên khùng thì Trần-Lượng tiến đến thưa 
rằng:

- Kính bạch Viên-ngoại, Sư-phụ Tế-Điên không biết đi đâu biệt 
tích từ chiêu hôm qua.

Mọi người lật đật tím đến trai phòng chỉ thấy phòng ốc vắng 
tanh, một mảnh hoa tiên treo bên cửa sổ có bài thơ lưu giản :

Thầy Tu đồu có luyến gia môn,
Mây nưóc là nhà. . .  tịch diệt tôn,
Hoa tuệ sổng ngời in lối đạo,
Thuyền nan một lá ứiảnh thơi hòn! ! !

Cả nhà biết Tu-Duyên lại đã vui miên Sơn-Thủy thích thú Yên- 
Hà nên chỉ biết bày hương án lạy vọng không trung khẩn cầu Thánh 
Tăng chứng giám.
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ĐOẠN KẾT

^  V i ệ t  ngày cuối xuân, bên bờ Tây-Hồ, khách thừa lưcmg 
đang tấp nập ngắm nhìn phong cảnh hoặc chèo thuýền hưởng thú trăng 
nước vờn hoa. Chợt một nhà Sư tay chống tích trượng, quần áo rách 
bươm, vừa đi vừa cười sằng sặc. Đến bên Tây-HỒ kêu thuýên đi vê 
Giang-tả. Người lái đò thây nhà Sư rách rưới ngân ngừ không chở, nhà 
Sư liên cầm cả đỉnh bạc quảng toạch xuống thuyền vừa cười vừa nói:

- Chú chê ta rách rưới không có tiên trả hay sao ?
- Dạ không phải thế!

- Vậy cớ sao thấy ta không chỏ ?

- Tại vì cả ngày hôm qua chỏ mệt, sáng nay cũng đã làm việc 
quá nhiêu, mong Hòa-Thượng đi thuê thuỳèn khác !

- Không, ta ngấm có một thưỳèn của nhà ngươi thôi, không chở 
được đ ể  ta chỏ giúp í

- Bạch ỉ người gây gò như thế chỏ sao n ả  thuỳèn, mệt đến đứt 
hơi. Vả lại Hòa-Thượng là bậc tu hành sao đi làm việc thế gian cho thiên 
hạ phẩn  bình ?

- Ta đây yếu nhiùig chở được thì thôi, cân chi mà ngươi phải 
lo hộ ? Còn nhà sư  làm việc đời thì có ngại chi, việc đời việc đạo, việc đạo 
việc đời, đạo đạo, đời đời, có khác nhau là mấy. Trên thế gian h ễ ai tu 
thiện là làm việc đạo, trái lại ai làm sự quấy đó mới là việc đáng khinh.

Nhà Sư bước xuống thuyền, người lái đò đưa chèo cho chở, nhà 
Sư chống con sào xuống nước, đẩy đi một cái, chợt như có sẵn sức mạnh 
vô hình thuyền đi vùn vụt mờ lấp trong sương.
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Tế-Điên vừa chèo vừa hát, lời ca theo mây nước vang vang :
Đời người tíiấm thoát chừ, phù sinh giấc mộng ỉ 
Thổn người nhỏ nhen chừ, biển trời íông lộng,
Thấm thoát qua mau, hết trẻ đến già,
Ngoảnh lại người thồn, bao người khuất bóng,
Ta Tế-Điên chừ thuở trẻ nhàn phóng,
Vỉ ngán nổi đời chừ danh lợi nguôi lòng,
Một thẳrì ta chừ cửa Thiền tìm Đạo,
Mang thân cứu khổ chừ Thíên-môn hạo hạo,
Cuộc đời tao loạn chừ riêng ta với ta,
Cứ đi đường chánh chừ quyết tránh lối tà,
Ta Tế-Điên chừ vì đời cam khổ,
Áo ta rách chừ thương người khốn khó,
Rượu chén say chừ thương kẻ đang say,
Say trong cuộc đời chừ trầm luỗn không hay,
Ta yêu nhân loại chừ yêu vì đạo pháp,
Bao kẻ đam mê chừ cõi đời thúc phược,
Một thân điên khùng chừ ta điên, ai điên,
Một chiếc gậy cằn chừ ai được ta được,
Ngày nay trở về chừ cứu độ gia hương,
Thăm nom phần mộ chừ biết bao xót thương,
Trai đàn ứỉiết lập chừ kỳ nguyện vang vang,
Hai thân siêu sinh chừ ứìiên hạ cùng sang,
Trần duyên đá dứt chừ ta lại lang thang,
Gặp cảnh trối ngang chừ ta quyết cưu mang,
Bao ồn Tam-Bảo chừ xưng danh Tăng hàng ! ! !

Tiếng hát ngân vang trong sương, thoát thôi nhìn lại ông chài 
thiêm thiếp ngủ vùi. Thuỳên đã đến bờ, Tê-Điên vươn mình một cái 
hóa thành một đạo hào quang sáng chói, ông lái thức dậy thì chỉ còn 
một chiếc thuyền bồng bềnh không gió mà vội lìa bờ trôi đi phăng 
phăng không sáo ghì lại đượcử Khi ấy người lái thuýên mới biết đã hân 
hạnh gặp vị Thánh Tăng, nhưng tiếc rằng có mắt không ngươi mà cứ 
gọi là sứ Điên, nghĩ thêm hối hận, liên nhắm trung không quỳ xuống 
lạy ba lạy. Lạy xong, chiếc thuỳên dừng lại, ông lái đò lấy chèo chèo đi 
thong thả.
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Xa xa đâu có tiếng ca vang vang :
Trời cao chứng một lời nguyền,
Tôi còn chừ việc đời còn siêng,
Quyết đem đạo pháp xây ơựng mối giềng, 
Cho tíìiên hạ quay về nẻo 'ứìiêng' ./.

HẾT.




